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BỘ Y TẾ 

 

 

Số:             /BC-BYT         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng       năm          

BÁO CÁO 

T n   ết t nh h nh thực h ện Ch  n  tr nh   c t  u 

Y tế - D n s        oạn 2016-2020 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

C n    Quy t   nh số     /Q -TTg ng y   / /      ủ  Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mụ  tiêu Y t  - Dân số (CTMT Y t - Dân số) gi i  oạn 

2016 - 2020; 

C n    Quy t   nh số    /Q -TTg ng y   /  /      ủ  Thủ tướng Chính 

phủ sử   ổi, bổ sung một số  iều  ủ  Quy t   nh số     /Q -TTg ngày 31 tháng 7 

n m       ủ  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mụ  tiêu Y t  - Dân số 

gi i  oạn    6 - 2020; 

C n    Quy t   nh số  4 9/Q -TTg ng y   /9/      ủ  Thủ tướng Chính 

phủ b n h nh k  hoạ h triển kh i Ngh  quy t số    /    /QH 4 ng y  9/6/     

 ủ  Quố  hội (tại dòng số    phụ lụ  I  ủ  Quy t   nh quy   nh Bộ Y t   hủ trì tổng 

k t CTMT Y t - Dân số trong quý IV/    ); 

C n    Thông tư số  6/   8/TT-BYT ng y   / /   8  ủ  Bộ T i  hính Quy 

  nh qu n lý v  sử dụng kinh phí th   hiện CTMT Y t - Dân số gi i  oạn    6-

2020; 

Bộ Y t   ã b n h nh K  hoạ h số    6/KH-BYT ng y   / /     về k  hoạ h 

 ánh giá k t qu  th   hiện v  tổng k t CTMT Y t - Dân số gi i  oạn    6- 2020. 

Trên  ơ s  báo  áo tổng k t CTMT Y t - Dân số gi i  oạn    6-      ủ   á  tỉnh, 

th nh phố tr   thuộ  Trung ương v   á  d  án th nh phần  ủ  Chương trình, Bộ Y 

t  tổng hợp, xây d ng báo  áo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ k t qu  th   hiện 

CTMT Y t - Dân số giai  oạn    6-    ,  ụ thể như s u: 

Phần A 

Kết quả thực h ện CTMT Y tế- D n s        oạn 2016-2020 

I. Về quản lý,   ều hành ch  n  tr nh và c c dự  n 

1. Thành lập B n quản lý Ch  n  tr nh, dự  n và h ớn  dẫn tr ển  h   

a) Tại Trung ương:  

Bộ trư ng Bộ Y t  b n h nh Quy t   nh số 4  6/Q -BYT ng y   /  /     

th nh l p B n qu n lý Chương trình mụ  tiêu Y t  - Dân số gi i  oạn    6-     do 

Bộ trư ng Bộ Y t  l m Trư ng b n Qu n lý  hương trình (th nh viên g m  ãnh  ạo 

 á  Cụ , Vụ, Viện, Bệnh viện liên qu n) v  V n phòng thư ng tr   B n qu n lý 

Chương trình (V n phòng     ) gi p việ   ho Bộ trư ng trong việ  qu n lý  iều 

h nh, th   hiện  hương trình; Quy t   nh số  646/Q -BYT ngày 07/3/2018 ban 
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h nh Quy  h  hoạt  ộng  ủ  B n qu n lý Chương trình v  V n phòng     ; Quy t 

  nh số 4  9/Q -BYT ng y   /  /     kiện to n B n qu n lý Chương trình mụ  

tiêu Y t  - Dân số gi i  oạn    6-2020. 

Bộ trư ng  hỉ  ạo không th nh l p  á  B n Qu n lý D  án, hoạt  ộng th nh 

phần  ó  on dấu t i kho n m  sử dụng  on dấu t i kho n  ủ   ơn v   ể triển kh i 

th   hiện (Thông báo số    4/TB-BYT) v  b n h nh Quy t   nh số  888/Q -BYT 

ng y  9/  /     gi o  ho  á   ơn v  qu n lý nh  nướ  v   á   ơn v   ầu mối triển 

kh i th   hiện D  án, hoạt  ộng th nh phần  

b) Tại các địa phương: Bộ Y t   ã b n h nh Công v n số 498 /BYT-KHTC 

ng y   /9/     gửi UBND  á  tỉnh, th nh phố hướng d n triển kh i Chương trình 

gi i  oạn    6-      Th o  ó m i tỉnh, th nh phố th nh l p    B n Qu n lý 

Chương trình gi p Uỷ b n nhân dân tỉnh, th nh phố trong việ  l p k  hoạ h, l ng 

ghép v  tổ  h    iều h nh th   hiện  á   hương trình trên     b n  ạt k t qu  tốt   

2. C  chế quản lý Ch  n  tr nh 

Cơ  h  qu n lý Chương trình  ượ  th   hiện th o nguyên tắ  phân  ấp mạnh 

 ho     phương, phân  ông trá h nhiệm r  r ng gi    ơ qu n qu n lý  hương trình   

Trung ương v  Uỷ b n nhân dân  á      phương; Do v y,  ã tạo  hủ  ộng  ho     

phương qu n lý,  iều h nh  hương trình, l ng ghép  á  D  án/ hương trình mụ  

tiêu quố  gi  trên     b n   

Ng y  9/  /     Bộ trư ng Bộ Y t   ó Quy t   nh số  888/Q -BYT về việ  

gi o  á   ơn v  qu n lý nh  nướ  v   á   ơn v   hủ trì triển kh i  á  d  án, hoạt 

 ộng thuộ  Chương trình mụ  tiêu Y t  - Dân số gi i  oạn    6-    ; Th o  ó, 

 ông tá  qu n lý th   hiện  á  D  án, hoạt  ộng  ủ  Chương trình  ượ  phân  ấp 

triệt  ể  ho  á   ơn v  qu n lý nh  nướ  v   á   ơn v   hủ trì triển kh i  á  d  án, 

hoạt  ộng  B n Qu n lý Chương trình- Bộ Y t   h u trá h nhiệm  hung về việ  xây 

d ng nguyên tắ , tiêu  hí,   nh m   phân bổ vốn, kinh phí th o từng hoạt  ộng  ủ  

Chương trình, l p k  hoạ h th   hiện, l p d  toán ngân sá h v   ề xuất  á  gi i 

pháp th   hiện Chương trình h ng n m, tổng hợp d  ki n phân bổ d  toán ngân 

sá h h ng n m  ho  á  D  án/hoạt  ộng, th o d i, giám sát v   ánh giá Chương 

trình, kiểm tr    nh kỳ v   ột xuất tình hình th   hiện  á  d  án thuộ  Chương 

trình, th   hiện  h   ộ báo  áo   nh kỳ  

3. V ệc x y dựn  t  u chí và  ịnh  ức ph n b  v n Ch  n  tr nh 

Hằng n m,   n    v o tình hình th   hiện  á  mụ  tiêu  ủ  n m trướ , tình 

hình d  h bệnh, mụ  tiêu  ặt r   ủ  từng D  án gi i  oạn    6 -      v  số thông 

báo  ủ  Bộ T i  hính d  ki n gi o kinh phí ngân sá h trung ương bố trí th   hiện 

Chương trình (vốn s  nghiệp); Bộ Y t   ã d  ki n mụ  tiêu, nhiệm vụ v  phương án 

phân bổ ngu n ngân sá h s  nghiệp trung ương  hi ti t th o từng D  án v   hi ti t 

 ho  á  bộ,  ơ qu n trung ương v   á      phương, kèm th o thuy t minh nguyên 

tắ , tiêu  hí,   nh m   phân bổ  ủ  từng d  án gửi Bộ T i  hính, Bộ K  hoạ h v  

 ầu tư tổng hợp v  th m   nh,   m b o  ông kh i, minh bạ h v  th o   ng quy 
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  nh tại Quy t   nh số     /Q -TTg. 

4. Ph  duyệt  ế hoạch 5 n   và ph n b    nh phí c   c c dự  n  

Bộ Y t   ã b n h nh Công v n số 648 /BYT-KHTC hướng d n  á  d  án, 

hoạt  ộng v   á  tỉnh, th nh phố xây d ng v  ho n th nh k  hoạ h   n m gi i  oạn 

2016-      ủ   á  d  án trình phê duyệt  

Bộ Y t  phê duyệt k  hoạ h   n m  ủ   á  D  án  ể l m   n    triển kh i 

th   hiện v  h ng n m  ã  ó v n b n hướng d n  á      phương,  ơn v  triển kh i 

th   hiện Chương trình, d  án   

 ối với k  hoạ h h ng n m, Bộ Y t  phân  ấp gi o  ho  á   ơn v   ầu mối 

 hủ trì th   hiện  á  d  án  h u trá h nhiệm xây d ng k  hoạ h  ủ  D  án, trình Bộ 

Y t  th m   nh v  gửi Bộ T i  hính, Bộ K  hoạ h v   ầu tư th o quy   nh  

5. B n hành c c v n bản h ớn  dẫn thực h ện ch  n  tr nh: 

Bộ Y t   ã phối hợp với Bộ T i  hính b n h nh Thông tư số  6/   8/TT-

BYT ng y   / /   8 Quy   nh qu n lý v  sử dụng kinh phí th   hiện Chương trình 

mụ  tiêu Y t - Dân số gi i  oạn    6-2020.  

Bộ Y t   ã b n h nh nhiều v n b n hướng d n xây d ng k  hoạ h v  triển 

kh i k  hoạ h hoạt  ộng h ng n m  ủ   á  D  án thuộ   hương trình  ho  á  tỉnh, 

th nh phố v   á  Bộ, ng nh liên qu n;  

Cá   ơn v   hủ trì triển kh i  á  d  án  ã b n h nh nhiều v n b n hướng d n, 

 iều h nh việ  tổ  h   th   hiện mụ  tiêu, nhiệm vụ, gi i pháp  ủ   á  d  án,  ề án 

th   hiện  hương trình   

Ngo i r , tại  á  hội ngh  triển kh i th   hiện  hương trình v   á  lớp t p 

huấn, Bộ Y t   ũng  ã hướng d n  á      phương triển kh i th   hiện Chương trình  

Cá  v n b n  hính qu n lý  iều h nh Chương trình mụ  tiêu Y t  - Dân số   

 ấp Trung ương: 

 
Quy t   nh 

    /Q -TTg 

Ngày 31/07/2017 

Công v n 

4981/BYT-KHTC 

Ngày 01/09/2017  

Quy t   nh  

4  6/Q -BYT 

Ngày 23/10/2017 

Quy t   nh  

 888/Q -BYT 

Ngày 29/12/2017 

Quy t   nh  

 646/Q -BYT 

Ngày 07/03/2018 

Thông tư 

26/TT-BTC 

Ngày 21/03/2018 

(Hiệu l    / /   8) 

      

Phê duyệt 

Chương trình 

MT YT-DS 

Hướng d n triển 

kh i Chương 

trình MT YT-DS 

Th nh l p b n 

qu n lý Chương 

trình MT YT-DS 

Gi o  á   ơn v  

qu n lý v   hủ 

trì hoạt  ộng 

Qui  h  H   ủ  

BQ  v  V n 

phòng 1125 

Qui   nh qu n lý, 

sử dụng kinh phí 

CTMT 

6. T  chức c c hộ  thảo, hộ  n hị 

Tổ  h      Hội ngh  tại   miền triển kh i th   hiện Chương trình mụ  tiêu Y 

t  - Dân số gi i  oạn    6-2020; 

Tổ  h      lớp t p huấn về nội dung v    nh m    hi th o Thông tư số 

26/2018/TT-BYT  ủ  Bộ T i  hính tại   miền triển kh i th   hiện Chương trình 
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mụ  tiêu Y t  - Dân số gi i  oạn    6-2020; 

Tổ  h      Hội ngh  tại   miền sơ k t    n m (   6-   8) k t qu  th   hiện 

Chương trình v  phương hướng nhiệm vụ n m    9-     Chương trình mụ  tiêu Y 

t  - Dân số gi i  oạn    6-2020; 

Tổ  h    4 hội ngh  t p huấn về  ông tá  k  hoạ h, t i  hính hướng d n  ho 

 á  D  án Trung ương v   á  tỉnh, th nh phố  

H ng n m, Bộ Y t  tổ  h   hội ngh  triển kh i th   hiện Chương trình v  D  

án tới  á  D  án Trung ương v   á  tỉnh, th nh phố  

Cá  d  án, hoạt  ộng thuộ  Chương trình  ã tổ  h   nhiều hội th o, hội ngh  

v  t p huấn về  huyên môn, nghiệp vụ  ho  á  tỉnh, th nh phố triển kh i d  án  

7. X y dựn   hun       s t,   ể  tr  thực h ện ch  n  tr nh và T  chức 

  ể  tr ,      s t thực h ện ch  n  tr nh:  

Trong gi i  oạn    6-    , d  án  ã  ượ  triển kh i rộng khắp tại 6  tỉnh, 

th nh phố,    Trung ương v  tại 6  tỉnh, th nh phố trong    nướ :       á  tỉnh, 

th nh phố tr   thuộ  Trung ương  ượ  kiểm tr , giám sát th   hiện triển kh i  á  

d  án/hoạt  ộng (b o g m    giám sát về  hương trình v  giám sát  huyên môn)  

N m    8 Bộ Y t   ã tổ  h    4  o n giám sát  hung  ủ  Chương trình do lãnh  ạo 

Bộ Y t  l m trư ng  o n (hoặ  ủy quyền) tại  á  tỉnh, th nh phố; 6    á  huyện 

 ượ  S  Y t , B n qu n lý Chương trình tỉnh, th nh phố  ượ  kiểm tr , giám sát  

N m    9 Bộ Y t   ã tổ  h    4  o n giám sát  hung  ủ  Chương trình tại  á  tỉnh, 

th nh phố v  một số  ơn v  tr   thuộ  Bộ Y t ; 8    á  huyện  ượ  S  Y t , B n 

qu n lý Chương trình tỉnh, th nh phố  ượ  kiểm tr , giám sát  N m      Bộ Y t   ã 

tổ  h    4  o n giám sát  hung  ủ  Chương trình  Hoạt  ộng kiểm tr  giám sát 

thư ng xuyên th o k  hoạ h h ng n m,  họn luân phiên m i vùng sinh thái   

tỉnh/th nh  ể giám sát/n m  Ngo i  á   o n kiểm tr , giám sát  hung  ủ  Bộ Y t  

thì  á   ơn v   ầu mối về qu n lý triển kh i  á  d  án, hoạt  ộng  ủ  Chương trình 

tổ  h   nhiều  o n kiểm tr , giám sát, hướng d n về  huyên môn  ủ   á  d  án, 

hoạt  ộng tại     phương  Như v y s u   n m th   hiện  hương trình thì       á  

tỉnh/th nh  ều  ượ  giám sát ít nhất   lần. 

D  án  ã thi t l p v  tổ  h   th   hiện hệ thống th o d i, kiểm tr , giám sát, 

 ánh giá Chương trình, D  án; Tổ  h    á   o n kiểm tr , giám sát  ủ  Bộ Y t , 

B n qu n lý Chương trình tại  á  tỉnh, th nh phố  S  Y t , B n qu n lý Chương 

trình tỉnh, th nh phố tổ  h   kiểm tr , giám sát tại tuy n qu n, huyện, xã (    

phương xây d ng k  hoạ h kiểm tr , giám sát tình hình th   hiện  ủ      phương); 

K  hoạ h kiểm tr , giám sát  ủ  Trung ương  Tổ  h    á  lớp t p huấn về th o d i, 

kiểm tr , giám sát,  ánh giá, t p huấn nâng   o n ng l   qu n lý, tổ  h   triển kh i 

 hương trình v  truyền thông  Xây d ng v  b n h nh  á  v n b n hướng d n, quy 

  nh, thông tư th   hiện  hương trình  Tổ  h   th   hiện  ông tá  qu n lý  hương 

trình, d  án th o qui   nh  T ng  ư ng kiểm tr , giám sát,  ánh giá tình hình th   

hiện  hương trình, d  án tại  á   ấp  
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Thông qu   á  báo  áo  ủ   á   ơn v ,     phương, V n phòng B n qu n lý 

CTMT Y t - Dân số thư ng xuyên   p nh t tình hình triển kh i, ti n  ộ th   hiện 

d  án tại tuy n  ơ s , Bộ/ng nh   

8. Đ nh     thực h ện ch  n  tr nh 

- Bộ Y t   ã tổ  h    ánh giá sơ k t   n m triển kh i th   hiện Chương trình 

v  báo  áo Thủ tướng Chính phủ tại Báo  áo số     /BC-BYT ngày 09/9/2019; 

- Bộ Y t   ã gi o Trư ng  ại họ  Y t   ông  ộng tổ  h    ánh giá  ộ  l p k  

qu  th   hiện  hương trình; 

- Bộ Y t   ã ban hành K  hoạ h số    6/KH-BYT ngày 21/7/2020 về việ  tổ 

 h    ánh giá v  tổng k t th   hiện Chương trình mụ  tiêu Y t - Dân số gi i  oạn 

2016-2020 và b n h nh  á  v n b n hướng d n v   ôn  ố   á  d  án,     phương tổ 

 h    ánh giá v  tổng k t k t qu  th   hiện Chương trình mụ  tiêu Y t - Dân số gi i 

 oạn    6-2020; 

- Bộ Y t  tổng hợp v  xây d ng Báo  áo tổng k t Chương trình mụ  tiêu Y t - 

Dân số gi i  oạn    6-2020; 

II.  ết quả thực h ện c   c c dự  n, hoạt  ộn  thuộc Ch  n  tr nh 

1. Thực h ện c c   c t  u, chỉ t  u c  thể c   từn  dự  n, hoạt  ộn  

Chương trình mụ  tiêu Y t - Dân số gi i  oạn    6-       ượ  Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt g m  8 d  án,    hoạt  ộng v     mụ  tiêu,  hỉ tiêu  huyên 

môn  Th o báo  áo  ủ   á  D  án, hoạt  ộng thuộ  Chương trình v   á  tỉnh, th nh 

phố tr   thuộ  Trung ương về tổng k t gi i  oạn    6-     thì Chương trình hiện 

có 6  hỉ tiêu không  ó d  liệu  ể  ánh giá (thuộ  D  án  , D  án  ); Số mụ  tiêu, 

 hỉ tiêu  ạt th o quy t   nh  ủ  Thủ tướng Chính phủ l  56/75 ( ạt 74,67%), số mụ  

tiêu,  hỉ tiêu  hư   ạt v   hư   ánh giá  ượ  th o quy t   nh  ủ  Thủ tướng Chính 

phủ l   0/    hỉ tiêu ( hi m 25,33%).  

Cá  mụ  tiêu,  hỉ tiêu  hư   ạt  hủ y u l  do không  ó kinh phí th   hiện 

hoặ   hư   iều tr   ánh giá  ượ  k t qu   ề r  hoặ  một v i  hỉ số không kh  thi 

trong thu th p số liệu  hính xá  (v  th nh niên phá th i, tỷ lệ mới mắ  bệnh họ  

 ư ng   họ  sinh…)   

Một số d  án  ã triển kh i nhiều n m (k  thừ      á  hoạt  ộng   gi i  oạn 

trướ ),  ó nhiều  hỉ số mụ  tiêu l   á   hỉ số tá   ộng, khẳng   nh s  bền v ng  ủ  

d  án  Các d  án mới triển kh i,  á   hỉ số mụ  tiêu  hỉ l   hỉ số quá trình v   hỉ số 

k t qu  (ví dụ như d  án Quân dân y k t hợp, Hoạt  ộng Phòng,  hống ung thư; 

Phòng,  hống  ái tháo  ư ng thuộ  D  án  …)  Việ  ho n th nh  á   hỉ số n y  hỉ 

khẳng   nh  ượ  l  d  án hoạt  ộng  ó hiệu qu   

Một số  hỉ số không kh  thi trong thu th p số liệu  ũng  ần ph i  ó  iều 

 hỉnh  ể khẳng   nh  ượ  hiệu qu   ủ  d  án  ũng như tá   ộng  ủ   hương trình 

với xã hội   
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Kết quả  ạt   ợc c a các dự án theo m c tiêu c   QĐ 1125/QĐ-TTg 

Hoạt  ộn  C c chỉ t  u  ạt 
Đ nh 

giá 
Lý do ch    ạt 

Dự  n 1: Phòn , ch n   ột s  bệnh truyền nh ễ  n uy h ể  và c c bệnh  hôn  l y 

nh ễ  ph  b ến 

 

Phòng, chống 

Lao 

(1.1)  Tỷ lệ mắ  l o (<   /        dân)  ạt  

Phòng, chống 

Phong 

(1.2)      BN d  hình  ượ   h m só  y t   ạt  

(1.3)     bệnh nhân t n t t nặng  ượ  phụ  h i  h   

n ng, hò  nh p  ộng   ng 

 ạt  

(1.4)     số huyện/th  trong vùng d  h tễ lưu h nh  ạt 4 

tiêu  hu n loại trừ bệnh phong tuy n huyện  

Không 

 ạt 

Việ  th m   nh,  ánh giá,  ông nh n  hư   ượ  

th   hiện trên  á  tỉnh/ th nh do     phương 

không bố trí kinh phí  

Phòng, chống SR (1.5) Tỷ lệ mắ  sốt rét/      dân (< , 9)  ạt  

(1.6) Tỷ lệ  h t do sốt rét (< ,  /        dân)  ạt  

Phòng, chống 

SXH 

(1.7) Tỷ lệ mắ  sốt xuất huy t trung bình (↓8 ) Không 

 ạt 

Th o  hu kỳ d  h, SXH t ng   o   tất     á  

nướ  nướ  trong khu v    Do s  bi n  ổi khí 

h u, môi trư ng ô nhiễm, tố   ộ  ô th  hoá v v  

d n tới gi  t ng mu i sinh s n  

(1.8) Tỷ lệ  h t/mắ  do sốt xuất huy t  á  n m (< , 9 )  ạt  

Bảo vệ sức khỏe 

tâm thần 

(1.9) Tỷ lệ xã/phư ng qu n lý bệnh nhân tâm thần phân 

liệt (88 ) 

 ạt  

(1.10) Tỷ lệ xã/phư ng qu n lý bệnh nhân  ộng kinh (8  )  ạt Vướng mắ  do ngu n thuố  miễn phí không 

còn. 

Vướng mắ  do  á  qui   nh  iều kiện khám 

 h   bệnh với BHYT  

Cá      phương không bố trí kinh phí  ể mu  

thuố   ho bệnh nhân  

 ặ   iểm  ủ  bệnh nhân R TT 

(1.11) Tỷ lệ xã/phư ng qu n lý bệnh nhân rối loạn trầm   m 
(20%) 

Không 

 ạt 

(1.12) Tỷ lệ bệnh nhân TTP ,  ộng kinh, rối loạn trầm   m 
 ượ  qu n lý,  iều tr  v  PHCN tại C  tại  á  tại  á  

xã/phư ng  ã  ượ  triển kh i (8  ) 

Không 

 ạt 
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Hoạt  ộn  C c chỉ t  u  ạt 
Đ nh 

giá 
Lý do ch    ạt 

Phòng, chống 

Ung thư 

(1.13) Tỷ lệ ngư i mắ  ung thu kho ng miệng, v ,  ổ tử 
 ung,  ại tr   tr ng  ượ  phát hiện   gi i  oạn sớm 

(20%) 

 ạt  

(1.14) Tỷ lệ CBYT hoạt  ộng trong d  án  ượ    o tạo 
nâng   o nghiệp vụ về phòng  hống K (8  ) 

 ạt  

(1.15) Tỷ lệ tỉnh/th nh phố tr   thuộ  TW  ó  ơ s  phòng 

 hống ung thư/ung bướu (   ) 

 ạt  

Phòng, chống 

bệnh tim mạch 

(1.16) Tỷ lệ ngư i b  t ng huy t áp  ượ  phát hiện sớm 
(50%) 

Không 

 ạt 

Hoạt  ộng s ng lọ  THA  hư   ượ  th   hiện 

thư ng xuyên v  trên diện rộng do thi u kinh 

phí 

Ngư i dân  hư   ó ý th   trong khám s   khỏ  

thư ng xuyên 

(1.17) Tỷ lệ ngư i phát hiện bệnh  ượ  qu n lý,  iều tr  
th o hướng d n  huyên môn (   ) 

 ạt  

Phòng chống đái 

tháo đường và 

các rối loạn thiếu 

I ốt 

(1.18) Tỷ lệ ngư i bệnh  T   ượ  phát hiện (4  )  ạt  

(1.19) Tỷ lệ ngư i bệnh  T   ã phát hiện  ượ  qu n lý, 
 iều tr  (4  ) 

 ạt  

(1.20) Tỷ lệ tiền  T    ngư i   -69 tuổi (   )  ạt  

(1.21) Tỷ lệ  T    ngư i   -69 tuổi (   )  ạt  

(1.22) Tỷ lệ bướu  ổ trẻ  m từ 8 -    tuổi (<8 )  ạt  

Phòng, chống 

bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

và hen phế quản 

(1.23) Tỷ lệ ngư i mắ  bệnh phổi tắ  nghẽn mạn tính  ượ  
phát hiện   gi i  oạn sớm trướ  khi  ó bi n  h ng 

(35%) 

 ạt 

(35,12%) 

 

(1.24) Tỷ lệ ngư i mắ  bệnh phổi tắ  nghẽn mạn tính  ã 
 ượ  phát hiện bệnh  ượ   iều tr  th o hướng d n 

chuyên môn (35%) 

 ạt  

(1.25) Tỷ lệ ngư i bệnh HPQ  ượ  phát hiện v   iều tr     ạt  
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Hoạt  ộn  C c chỉ t  u  ạt 
Đ nh 

giá 
Lý do ch    ạt 

gi i  oạn sớm trướ  khi  ó bi n  h ng (   ) 

(1.26) Tỷ lệ ngư i bệnh HPQ  ượ   iều tr   ạt kiểm soát 
hen (35%) 

 ạt  

(1.27) Tỷ lệ ngư i bệnh h n ph  qu n  ượ   iều tr   ạt kiểm 
soát hen hoàn toàn (15%) 

 ạt  

Y tế trường học (1.28) Tỷ lệ mắ  mới  á  bệnh t t   trẻ mầm non, họ  sinh 
phổ thông như: C n th ,  ong vẹo  ột sống, thừ   ân, 

béo phì, bệnh r ng miệng, R TT họ   ư ng (gi m 

30%) 

NA Không  ó số liệu  

Chỉ số n y không kh  thi trong  ánh giá, nên 

th y bằng  hỉ số tỷ lệ hiện mắ    

(1.29) Tỷ lệ trẻ mầm non, họ  sinh phổ thông  ượ  s ng 
lọ , tư vấn  iều tr    n th ,  ong vẹo  ột sống, thừ  

 ân béo phì, bệnh r ng miệng, R TT họ   ư ng 

(90%) 

 ạt  

(1.30) Tỷ lệ họ  sinh   vùng nguy  ơ   o  ượ  t y giun 
  nh kỳ   lần/n m (8  ) 

 ạt  

Dự  n 2: T    ch n   ở rộn   

(2.1) B o   m tỷ lệ tiêm  hủng  ầy  ủ  ho trẻ  m dưới   tuổi 

hằng n m  ạt trên 9   

 ạt  

(2.2) Không  ể bại liệt qu y tr  lại  ạt  

(2.3) Tỷ lệ mắc s i (≤ /        dân) Không 

 ạt 

Khống  h  bệnh s i, gi m 4        mắ  so với 

gi i  oạn trướ , không  ó    tử vong do s i  

Tuy nhiên, d  h s i v n x y r  v o n m    8, 

2019. 

(2.4) Tỷ lệ huyện duy trì th nh qu  loại trừ UVSS ( )  ạt  

(2.5) Triển kh i một số vắ  xin mới  ạt  

Dự  n 3: D n s  và ph t tr ển  

Dân số, kế hoạch (3.1) Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh th i hiện  ại   ,   Không Cung  ng PTTT b  gián  oạn   một số     
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Hoạt  ộn  C c chỉ t  u  ạt 
Đ nh 

giá 
Lý do ch    ạt 

hóa gia dình  ạt phương  Ngu n từ ti p th  xã hội không  ủ  áp 

 ng nhu  ầu   

Một số     phương  hư  triển kh i  ề án xã hội 

hóa PTTT 

Kính phí mua BPTT gi m 

(3.2) Tỷ lệ BM m ng th i  ượ  s ng lọ  trướ  sinh (   )  ạt  

(3.3) Tỷ lệ TE mới sinh  ượ  s ng lọ  sơ sinh (8  ) Không 

 ạt 

Do tâm lý  ủ  b  mẹ v  kh  n ng ti p   n d  h 

vụ hạn  h  

(3.4) Tỷ số giới tính khi sinh không quá    :     ạt  

(3.5) Gi m     số ngư i  hư  th nh niên, thanh niên có 

th i ngo i ý muốn 

Không 

 ạt 

Nhiều hoạt  ộng về SKSS VTN b   ắt gi m do 

không có kinh phí 

 ây l  một  hỉ số khó  ó  ượ  số liệu  hính 

xác. 

PHCN cho người 

khuyết tật tại CĐ 

(3.6) Tỷ lệ ngư i KT  ó nhu  ầu  ượ  ti p   n với d  h vụ 

PHCN phù hợp (80%) 

 ạt  

(3.7) Tỷ lệ trẻ  m KT dưới 6 tuổi  ượ  phát hiện,   n thiệp 

sớm (6  ) 

Không 

 ạt 

Còn     phương  hư  triển kh i hoạt  ộng s ng 

lọ  khuy t t t  ho trẻ dưới 6 tuổi    

Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi 

(3.8) Tỷ lệ ngư i   o tuổi  ượ   h m só  d  phòng to n 

diện tại  á   ơ s  y t  

NA Không  ó số liệu báo  áo  

Chư  triển kh i hoạt  ộng do không  ó kinh phí 

(3.9) Tỷ lệ ngư i   o tuổi  ượ  khám s   khỏ    nh kỳ ít 

nhất   lần/ n m tại  á   ơ s  y t  

Không 

 ạt 

NCT không tin tư ng v  không   n khám SK 

  nh kỳ tại y t   ơ s  

(3.10) Tỷ lệ ngư i   o tuổi  ượ   iều tr  k p th i tại  á   ơ 
s  y t  

NA Không  ó số liệu báo  áo  

Chư  triển kh i hoạt  ộng do không  ó kinh phí 

Chăm sóc SKSS (3.11) Gi m tỷ suất  h t trẻ  m dưới   tuổi xuống  òn  4‰  ạt  

(3.12) Gi m tỷ suất  h t mẹ xuống  òn   /        trẻ  ẻ 
sống 

 ạt  

Cải thiện tình (3.13) Tỷ lệ trẻ  m dưới   tuổi b  suy dinh dưỡng thể nhẹ Không Có s  gián  oạn hoạt  ộng trong n m    6-
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Hoạt  ộn  C c chỉ t  u  ạt 
Đ nh 

giá 
Lý do ch    ạt 

trạng dinh dưỡng 

trẻ em 

cân<10%  ạt      do kinh phí phê duyệt  h m  

Cá  hoạt  ộng triển kh i   khu v     ng b o 

dân tộ  thiểu số  òn khó kh n do ngư i dân  òn 

nghèo v  nh n th   hạn  h  

(3.14) Tỷ lệ trẻ  m dưới   tuổi b  suy dinh dưỡng thể thấp 
còi<21% 

 ạt 

(3.15) Tỷ lệ b o phủ bổ sung Vit min A  ho phụ n  s u 
sinh 

 ạt  

(3.16) Tỷ lệ b o phủ Vit min A   TE dưới   tuổi  ạt  

Dự  n 4: An toàn thực phẩ   

(4.1) Gi m    số vụ ngộ  ộ  th   ph m t p thể từ    ngư i 

mắ /vụ trung bình gi i  oạn    6 -      so với trung bình 

gi i  oạn      – 2015 

 ạt  

(4.2) Tỷ lệ mắ  ngộ  ộ  th   ph m  ấp tính trong vụ ngộ  ộ  

 ượ  ghi nh n dưới   ngư i/        dân 

 ạt  

(4.3) 9   phòng kiểm nghiệm th   ph m  ủ   á  tỉnh  ó dân số 

trên   triệu dân,  ó nh ng khu  ông nghiệp,  ó  ử  kh u 

gi o thương h ng hó  v   á  th nh phố tr   thuộ  trung 

ương  ạt  hu n TCVN ISO/IEC      :     

 ạt  

(4.4) 8   ngư i s n xuất,  h  bi n, kinh do nh th   ph m; ngư i 

tiêu dùng; ngư i qu n lý  ượ    p nh t ki n th   về  n to n 

th   ph m 

 ạt  

(4.5) Tỷ lệ m u vượt m    ho phép/tổng số m u  ượ  kiểm tr   n 

to n th   ph m trong  á   hương trình giám sát quố  gi  về 

ATTP nông s n <6  

 ạt  

(4.6) Tỷ lệ m u vượt m    ho phép/tổng số m u  ượ  kiểm tr   n 

to n th   ph m trong  á   hương trình giám sát quố  gi  về 

 n to n th   ph m thủy s n <4  

 ạt  

(4.7)       á  tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung ương  ó mô hình  ạt  
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Hoạt  ộn  C c chỉ t  u  ạt 
Đ nh 

giá 
Lý do ch    ạt 

 hợ b o   m  n to n th   ph m 

Dự  n 5: Phòn , ch n  HIV/AIDS   

(5.1) Tỷ lệ nhiễm HIV trong  ộng   ng dân  ư (dưới  ,  )  ạt  

(5.2) Gi m số nhiễm mới HIV do lây nhiễm qu   ư ng tiêm 

chích so với n m      

 ạt  

(5.3) Gi m số nhiễm mới HIV do lây nhiễm qu   ư ng tình dụ  

so với n m      

 ạt  

(5.4) Tỷ lệ ngư i nhiễm HIV trong  ộng   ng bi t tình trạng 

nhiễm HIV  ủ  mình (9  ) 

Không 

 ạt 

Ngư i nhiễm  hư  ti p   n xét nghiệm do s  

kỳ th , phân biệt  ối xử liên qu n   n 

HIV/AIDS 

Ngu n viện trợ  ho  hương trình b   ắt gi m 

mạnh, kinh phí trong nướ  hạn  h    

(5.5) Tỷ lệ ngư i  ã  h n  oán nhiễm HIV  ượ   iều tr  kháng vi 

r t (ARV) 9   

Không 

 ạt 

Nh n th    ủ  ngư i nhiễm về  iều tr  

HIV/AIDS  òn hạn  h  

Tình trạng kỳ th  v  t  kỳ th  l  r o   n trong 

ti p   n d  h vụ 

Ngu n thuố   huyển s ng BHYT v  mới triển 

kh i,  òn khó kh n   

(5.6) Tỷ lệ ngư i  iều tr  ARV  ó t i lượng vi-r t dưới ngưỡng    

 h  

 ạt  

Dự  n 6: Bảo  ả    u  n toàn và phòn , ch n   ột s  bệnh lý huyết học  

(6.1) Số lượng máu ti p nh n  ạt            ơn v  trên to n quố  

v o n m      

 ạt  

(6.2)      á  bệnh viện    kho  tuy n tỉnh trong vùng d  h tễ  ủ 

kh  n ng  h n  oán v   iều tr  bệnh t n máu b m sinh (bệnh 

Thalassemia) 

71,4%  ạt   /   tỉnh d  h tễ 

(6.3) 6   bệnh nhân mắ  bệnh ư   h y máu (bệnh Hemophilia) 61,11%  94 /6448 bệnh nhân 
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Hoạt  ộn  C c chỉ t  u  ạt 
Đ nh 

giá 
Lý do ch    ạt 

 ượ   h n  oán v  qu n lý  

Dự  n 7: Qu n d n y  ết hợp  

(7.1) Nâng  ấp     phòng khám quân dân y khu v   biên giới, 

biển   o 

 ạt  

(7.2) H  trợ tr ng thi t b   ho     phòng khám quân dân y  ã 

 ượ  th nh l p 

 ạt  

(7.3)      trạm y t   á  xã   o  ộ  l p;       á  huyện   o  ó 

phòng mổ tr ng b    ng bộ,  ó thể k t nối mạng 

 ạt  

(7.4) Trang b    ng bộ  ho     ội  ơ  ộng phòng chống sinh học, 

    ội  ơ  ộng cấp c u nhiễm xạ 

 ạt  

(7.5) H  trợ    tỉnh trọng  iểm về quố  phòng  n ninh xây d ng 

l   lượng huy  ộng  ơ  ộng th o Ngh    nh số 

  9/   4/N -CP ng y    tháng    n m    4  ủ  Chính 

phủ 

Không 

 ạt 

Bộ Quố  phòng  hư  phê duyệt tổ  h   biên 

 h , nhiệm vụ v  Tr ng b   ho  á  tổ  ội huy 

 ộng y t ; nên  hư   ó  ơ s   ể  ầu tư tr ng b  

v  tổ  h   huấn luyện  

(7.6)   o tạo liên tụ   ho trên       quân y sỹ v  tổ  h   khám 

 h   bệnh k t hợp dân v n 

 ạt  

Dự  n 8: Theo dõ ,   ể  tr ,      s t,   nh     thực h ện ch  n  tr nh và truyền thôn  

y tế 

 

(8.1)       á  tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung ương  ượ  kiểm 

tr , giám sát th   hiện triển kh i  á  d  án/hoạt  ộng 

 ạt  

(8.2)       á  tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung ương truyền 

thông  á  nội dung  ủ  Chương trình trên  á  phương tiện 

thông tin  ại  h ng 

 ạt  
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2. Một s   ết quả n   bật: 

2.1. Dự án 1: Phòn , ch n   ột s  bệnh truyền nh ễ  n uy h ể  và các 

bệnh  hôn  l y nh ễ  ph  b ến: 

a) Hoạt  ộn  phòn , ch n  lao: 

Trong gi i  oạn    6-     Chương trình phòng,  hống l o  ã  ạt  ượ  

nh ng th nh t u  áng kể,    nướ   ã phát hiện v   iều tr   ho trên         ngư i 

mắ  l o trong  ộng   ng (trên 8   so với ướ  tính) với tỷ lệ  iều tr  khỏi  ạt tới 

trên 9    ho nh ng ngư i  iều tr  lần  ầu   ạt  ượ   hỉ tiêu  ề r   

Mặ  dù d  h tễ bệnh l o tại Việt N m  òn   o, ướ  tính n m    9  ó thêm 

        ngư i mắ  v     4   ngư i  h t do l o,   o hơn nhiều so với  on số tử 

vong do t i nạn gi o thông, bệnh l o   Việt N m  ã gi m so với n m      từ 

 8      xuống         trư ng hợp mắ  một n m v  từ  6     xuống        ngư i 

 h t do l o một n m  Tỷ lệ   o/HIV  ũng gi m từ    xuống    v  l o kháng thuố  

(trong số bệnh nhân l o phổi  ượ  phát hiện,  iều tr ) gi m từ       xuống 4 9   

trư ng hợp một n m  

 ể  ó  ượ  th nh t u như v y, Chương trình mụ  tiêu dân số v  y t   óng v i 

trò rất qu n trọng, thể hiện   m k t  hính tr  mạnh mẽ  ủ  Chính phủ Việt N m, do 

v y  hương trình  ã v n  ộng  ượ  h  trợ mạnh mẽ  ủ  quố  t     về t i  hính v  

kỹ thu t  Riêng Quỹ to n  ầu trong gi i  oạn n y  ã h  trợ gần 4  triệu USD v  ti p 

tụ  h  trợ kho ng    triệu USD giai  oạn    8-      Vì v y, vấn  ề   m b o 

nh ng  ầu tư thi t y u trong nướ  l   hì  khoá qu n trọng  ho v n  ộng quố  t     

Một số th nh t u nổi b t  ủ  hoạt  ộng phòng  hống l o trong gi i  oạn   

n m qu : 

- Tại trung ương: Xây d ng khung m u K  hoạ h      v  K  hoạ h  hi n 

lượ     6-     gửi  á      phương l m  ơ s  xây d ng k  hoạ h  ấp tỉnh; Xây 

d ng  ề án   n thiệp tí h     hoạt  ộng phòng,  hống l o khu v   Tây N m Bộ 

gi i  oạn     -     ; Xây d ng K  hoạ h h nh  ộng quố  gi    n n m     , v  

K  hoạ h  hi n lượ      -     ; V n  ộng  hính sá h (BHYT th   hiện  hi tr   ho 

d  h vụ khám  h   bệnh l o; Qu n lý v   ung  ng thuố   hống l o; V  trí việ  l m 

 ủ   á   ơn v - Nhân l   kinh phí hoạt  ộng  ho phòng  hỉ  ạo tuy n  ộ  l p với 

 hỉ tiêu giư ng bệnh; Phân hạng bệnh viện  huyên kho  l o v  bệnh phổi tuy n 

trung ương v  tuy n tỉnh); Truyền thông (Báo  áo tại gi o b n báo  hí B n Tuyên 

giáo trung ương; Báo  áo với  á   ại biểu dân  ử; Truyền thông trên  á  phương 

tiện thông tin  ại  h ng); Huy  ộng xã hội: Tổ  h    á   ối tá  Phòng  hống l o 

(VSTP)  ùng với CTC QG  ã phát huy v i trò v  hiệu qu  trong tháng h nh  ộng 

phòng  hống l o,  ông tá  huy  ộng xã hội, với nhiều hình th  : mít tinh diễu h nh, 

truyền thông trên nhiều kênh thông tin (báo   i, phát th nh truyền hình)  

- Tại     phương: 48 tỉnh th nh l p B n  hỉ  ạo triển kh i Chi n lượ : Phó 

 hủ t  h UBND tỉnh l m trư ng B n,  ãnh  ạo S  Y t  l m phó b n v   ãnh  ạo 

CTC   ấp tỉnh l m ủy viên thư ng tr   hoặ  ủy viên thư ký  H  trợ  á  tỉnh   y 

mạnh triển kh i  hi n lượ  Phòng  hống   o tỉnh gi i  oạn    6-    , huy  ộng 

ngu n l   từ     phương ủng hộ  ông tá  phòng  hống l o trong tình hình ngân sá h 
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 hính phủ b   ắt gi m  Yêu  ầu lãnh  ạo CTC   á  tỉnh  ần  hủ  ộng, trá h nhiệm 

th m mưu  ề xuất v  triển kh i  á  gi i pháp th   hiện  ó hiệu qu    o nhất hoạt 

 ộng tại     phương  4  tỉnh  ã xây d ng KHC  PC  gi i  oạn    6 – 2020 và 

 ượ  phê duyệt tại     phương  R  soát  á  v n b n hướng d n,  á   hính sá h   ng 

áp dụng tại     phương  ể  iều  hỉnh  ho phù hợp với  hi n lượ   Huy  ộng  ộng 

  ng,  á  tổ  h    o n thể     phương th m gi  nh ng hoạt  ộng thi t th   h  trợ 

 ho  ông tá  phòng  hống l o  

- Về chính sá h phát lu t: nhiều  hính sá h, quy t   nh  ã  ượ  b n h nh h  

trợ  ho  ông tá  triển kh i hoạt  ộng phòng  hống l o   

- Về  ông tá  truyền thông: Triển kh i hiệu qu  hoạt  ộng truyền thông, huy 

 ộng xã hội qu     dạng  á  kênh với    d ng ngôn ng  nhằm nâng   o nh n th   

về bệnh l o v   á h phòng  hống bệnh trong  ộng   ng, huy  ộng s  v o  uộ , 

hư ng  ng  ủ      ộng   ng trong  hủ  ộng ti p   n  á  d  h vụ khám v   iều tr  

bệnh l o. Tổ  h   th nh  ông: Cuộ  thi “Duyên dáng ngành lao - MISS TB”; Cuộ  

thi  nh “Việt N m quy t tâm  hi n thắng bệnh   o”; Cuộ  thi sáng tá  về  hủ  ề 

“Cùng h nh  ộng  ể l m nên l  h sử  hấm d t bệnh l o tại Việt N m”. Huy  ộng 

hơn       ngư i th m gi  ng y hội “Chuyển  ộng vì lá phổi khỏ  mạnh” với s  

th m gi   ủ   án bộ CT C  á  tuy n,  ối tá  trong v  ngo i nướ , ngư i bệnh, 

ngư i dân, trẻ  m. Th nh l p v  hoạt  ộng hiệu qu  Quỹ h  trợ ngư i bệnh  hi n 

thắng bệnh l o (PASTB)  Tổ  h    ễ Phát  ộng nhắn tin ủng hộ Quỹ H  trợ ngư i 

bệnh  hi n thắng bệnh l o- PASTB. 

- Về  huyên môn, kỹ thu t v  d  h vụ phòng  hống bệnh l o: Triển kh i  hi n 

lượ  “ X” (Xqu ng- Xp rt) v o phát hiện  hủ  ộng  ạt hiệu qu    o, l m tiền  ề 

 ho mụ  tiêu  hấm d t bệnh l o.   y mạnh triển kh i s ng lọ , phát hiện  hủ  ộng 

bệnh nhân l o tại  á  khu v   khó ti p   n,  ó tình hình d  h tễ l o   o, trong nhóm 

 ối tượng dễ b  tổn thương (ngư i gi , bệnh nhân tâm thần, phạm nhân, ngư i 

nhiễm HIV, ngư i sử dụng m  t y,  ông nhân mỏ…), nhằm t ng  ư ng  h n  oán 

bệnh nhân l o v   ư  v o qu n lý  iều tr  trong CTC   Bên  ạnh  ó  á  hoạt  ộng 

t ng  ư ng qu n lý l o tiềm  n, d  phòng kiểm soát lây nhiễm l o tại  á   ơ s  y t , 

khu v    ông dân  ư v   ộng   ng  ũng  ã  ượ    y mạnh triển kh i. Triển kh i 

qu n lý l o tiềm  n, thí  iểm phá      HP  Áp dụng hiệu qu    o  á  kỹ thu t  ông 

nghệ mới, thuố  mới, ti p   n mới trên th  giới: G n Xp rt, kỹ thu t sinh họ  phân 

tử, kỹ thu t nuôi  ấy nh nh, thuố  mới B d qulin , D l m nid, Rif mp ntin … 

T ng  ư ng tầm soát, s ng lọ , phát hiện  á  bệnh nhân l o    kháng thuố , tiền/ 

siêu kháng thuố , t ng tối    tỷ lệ thu nh n  iều tr  bệnh nhân l o    kháng thuố  

trên to n quố   M  rộng triển kh i phá     ngắn hạn  iều tr  l o    kháng thuố  

( ông th   9 tháng), trên to n quố ,  h  trọng  hất lượng  iều tr , t ng tỷ lệ th nh 

 ông, gi m bỏ tr   Nghiên   u, triển kh i mô hình ti p   n mới (ZTV…). Chu n hoá 

hướng d n kỹ thu t v    m b o  ung  ấp d  h vụ phòng  hống l o  hu n, miễn phí 

 ho ngư i dân   tất     á  tuy n y t .   ng ghép d  h vụ phòng  hống l o trong 

 hi n lượ  b o phủ y t  to n dân (UHC), t ng  ư ng y t   ơ s . 

- Về hợp tá  quố  t : Giám  ố  BVPTW l  th nh viên nhóm Tư vấn kỹ thu t 

 hi n lượ   ủ  TCYTTG (STAG); Tổ  h   th nh  ông phiên họp  ối thoại  hính 
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sá h về “T ng  ư ng phòng  hống l o v  l o kháng thuố  tại khu v   APEC” - n m 

2017; Chuy n th m v  l m việ  tại Việt N m  ủ  TS T r z  K s  v  - Giám  ố  

Chương trình l o to n  ầu n m    8; Th m gi  Hội ngh   ấp   o lần  ầu tiên về 

 hấm d t bệnh l o to n  ầu  ủ   ại hội   ng  iên hợp quố  tại Ho  Kỳ; Tham gia 

v   óng góp ý ki n thông qu   á   uộ  họp  ấp   o/ hội ngh  quố  t  về l o; Nh n 

 ượ  s  ủng hộ v  h  trợ mạnh mẽ từ  á  tổ  h   quố  t : WHO, STP, UN, 

Wool o k, KCNV, UCSF, v v… 

- Về  ung  ng thuố  v  h u  ần kỹ thu t: Hệ thống  ung  ng thuố , v t tư, 

TTB  ó kinh nghiệm tại tất     á  tuy n; H  trợ kinh phí  ho  á  tỉnh   i thiện  ơ s  

hạ tầng, kho miền, kho  xét nghiệm v   iều tr  l o kháng    thuố ; Duy trì thư ng 

xuyên  ông tá  phân phối thuố , v t tư, tr ng thi t b  phụ  vụ  ông tá   h n  oán v  

 iều tr  bệnh nhân l o   m b o không thi u thuố  l o tại tất     á  tuy n: thuố  l o 

h ng  , l o h ng  , thuố  bổ trợ v   á  hó   hất, v t tư xét nghiệm  ho bệnh nhân 

- Về ngu n t i  hính:  ề xuất th nh  ông viện trợ ngu n Quỹ to n  ầu  ho 

D  án PC  gi i  oạn    8 -     , gi i  oạn     - 2023.  ề xuất th nh  ông viện 

trợ ngu n Quỹ to n  ầu  ho D  án khu v     ng bằng sông M kong về PC  trong 

nhóm di dân quố  t  gi i  oạn    9-2021. Duy trì ngu n h  trợ  ho CTC  Việt 

N m từ  á   ối tá  quố  t  như KNCV; CDC; FHI; WHO; FIND; Wool o k; 

TBREACH, v.v. H  trợ từ     phương  ho hoạt  ộng phòng  hống l o 

- Về ngu n nhân l  : Nâng hạng bệnh viện l o v  bệnh phổi tuy n tỉnh; 48 

tỉnh  ã th nh l p Bệnh viện l o v  bệnh phổi tỉnh/  ổi tên th nh BV Phổi; thu hút 

thêm nhân l  , áp dụng kỹ thu t hiện  ại, m  rộng d  h vụ.   o tạo  án bộ CTC  

về lâm s ng, qu n lý bệnh l o,  á   huyên  ề PMDT,   o trẻ  m, l o/HIV, PPM, 

PA ,  h m só  gi m nhẹ, xét nghiệm, truyền thông, giám sát, v v  C p nh t ki n 

th  , kỹ n ng thông qu   á   uộ  Hội th o/ hội ngh /  uộ  họp/ t p huấn trong nướ  

v  quố  t .     phương  ó  hính sá h ưu  ãi nhằm thu h t ngu n nhân l    ho bệnh 

viện l o tuy n tỉnh 

- Về  ông tá  kiểm tr  giám sát: Chu n hó  Hướng d n Qu n lý bệnh l o v  

 á   huyên  ề (PMDT, PPM, l o/HIV, l o trẻ  m, v v ). Công  ụ giám sát v  hướng 

d n giám sát  ầy  ủ. Th nh l p  ơn v  Giám sát-  ánh giá. Áp dụng  ông nghệ 

thông tin (VITIMES, E-TB manager, eHealth, aDSM, ACIS, GxAlert). Triển kh i 

 á   huy n giám sát v  h  trợ kỹ thu t   tất     á  tuy n (giám sát l ng ghép, giám 

sát  huyên  ề)   iều tr  d  h tễ l o to n quố  lần th   .  ánh giá xu hướng v  tình 

hình d  h tễ bệnh l o, hệ thống ghi  hép, th o d i v  báo  áo. Triển kh i hệ thống 

ghi  hép, báo  áo mới trên to n quố ,   p nh t hệ thống báo  áo diện tử, t p huấn 

m  rộng triển kh i  ể k p th i nh p v  qu n lý số liệu th o hệ thống ghi  hép, báo 

 áo mới. Duy trì triển kh i giám sát thư ng kỳ, giám sát  huyên  ề  á  hoạt  ộng 

phòng  hống l o tại  á  tuy n trong tình hình ngân sá h b   ắt gi m.  

Cá  d  h vụ  ơ b n  ã b o phủ to n bộ dân số, xã huyện tỉnh với m  rộng 

mạng lưới tới trại gi m, vùng sâu vùng x  với s  phối hợp với l   lượng vũ tr ng 

( ông  n v  quân  ội),  á  d  h vụ mới   ng m  rộng  

Thá h th   lớn nhất hiện n y l   ầu tư bền v ng trong nướ   ho thuố   hống 
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l o v   huyển  ổi s ng  ơ  h   hi tr  từ ngu n b o hiểm y t ,  ủng  ố mạng lưới 

to n quố   ùng với truyền thông  ộng   ng  ể ngư i dân  i khám phát hiện sớm, 

gi m kỳ th  v  gi i quy t r o   n kinh t   ho tất    mọi ngư i  Cá  sáng ki n mới, 

kỹ thu t mới  ần  ượ  áp dụng rộng rãi nh nh  hóng trên phạm vi to n quố   ể 

gi m nh nh d  h tễ bệnh l o  Tổ  h   Y t  th  giới nh n   nh Việt N m   ng trên 

 on  ư ng  hấm d t bệnh l o   

b) Hoạt  ộn  phòn , ch n  phon : 

D  án  ã triển kh i  ho      số bệnh nhân phong mới  ượ     hó  tr  liệu, 

giám sát  ầy  ủ; Ch m só  t n t t  ho bệnh nhân phong tại  á  khu  iều tr  v  tại 

 ộng   ng  ho      bệnh nhân phong, tư vấn  ầy  ủ,  hi ti t  ể phòng ngừ  t n 

t t; Ti n h nh  oại trừ bệnh phong tuy n huyện  

Cá  hoạt  ộng  hính: D  án  ã phối hợp với D  án 8  ể truyền thông giáo 

dụ  y t  về bệnh phong, truyền thông l ng ghép ki n th    ơ b n về bệnh phong 

ti n h nh tại tuy n  ơ s  và truyền thông về bệnh phong trên  á  phương tiện thông 

tin  ại  h ng  Ti n h nh  á  hoạt  ộng t p huấn ki n th    ơ b n về bệnh phong 

 ho  án bộ y t  thôn b n,  án bộ y t  tuy n tỉnh, huyện v  thư ng xuyên kiểm tr , 

giám sát, kiểm tr   héo  ông tá  phòng  hống phong   

c) Hoạt  ộn  phòn , ch n  s t rét: 

Th m mưu Bộ Y t  b n h nh  á  v n b n th   hiện hoạt  ộng phòng  hống 

v  loại trừ bệnh sốt rét: Quy t   nh số  4 /Q -BYT ng y   / /   6  ủ  Bộ trư ng 

Bộ Y t  b n h nh Hướng d n giám sát v  phòng  hống bệnh sốt rét; Quy t   nh số 

484 /Q -BYT ng y  8/9/   6  ủ  Bộ trư ng Bộ Y t  về việ  b n h nh Hướng d n 

 h n  oán,  iều tr  bệnh sốt rét; Quy t   nh số 2699/Q -BYT ngày 26/6/2020  ủ  

Bộ trư ng Bộ Y t  về việ  b n h nh Hướng d n  h n  oán,  iều tr  bệnh sốt rét, 

Quy t   nh số  8/Q -BYT ng y  4/  /      ủ  Bộ trư ng Bộ Y t  phê duyệt lộ 

trình loại trừ bệnh sốt rét tại Việt N m   n n m      v    nh hướng   n     ; 

Quy t   nh số  6 9/Q -BYT ng y  8/4/      ủ  Bộ trư ng Bộ Y t  Phê duyệt k t 

qu  phân vùng d  h tễ sốt rét tại Việt N m n m    9; Quy t   nh số  6  /Q -BYT 

ng y   /6/      ủ  Bộ trư ng Bộ Y t  B n h nh K  hoạ h phòng  hống v  loại trừ 

bệnh sốt rét tại Việt N m gi i  oạn      - 2025. 

D  án  ã  ung  ấp  ủ thuố   iều tr  bệnh sốt rét trên phạm vi to n quố ;  áp 

 ng  ủ v t tư, hó   hất xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét, h ng n m th   hiện  ,  

triệu l m máu xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét; Cung  ấp hó   hất phun t n lưu, 

t m m n xu  diệt mu i sốt rét h ng n m  ho   9       lượt ngư i tại  á  vùng sốt 

rét lưu h nh vừ  v  nặng  

Tổ  h    iều tr     bệnh/ổ bệnh, giám sát  ông tá  phòng  hống v  loại trừ 

sốt rét tại  á  tuy n    o tạo, t p huấn  huyên môn về phòng  hống v  loại trừ sốt 

rét  ho  án bộ tuy n tỉnh, huyện, xã; Tổ  h     n thiệp tại  á   iểm nóng về sốt rét 

tại khu v   miền Trung- Tây Nguyên, Bình Phướ …, xá    nh  ượ  khu v   trọng 

 iểm  ể t p trung ngu n l  , k t hợp   y lùi bệnh sốt rét với xây d ng v  phát triển 

 á  y u tố bền v ng ng n ngừ  sốt rét qu y tr  lại  Hướng d n  á  tỉnh về tiêu  hí, 

thủ tụ  loại trừ sốt rét th o lộ trình  ã  ượ  phê duyệt  
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Tính   n n m     , số trư ng hợp mắ  sốt rét gi m 84  so với n m    6 

(  664/   446), số trư ng hợp  ó ký sinh trùng sốt rét gi m 6 ,4  so với n m    6 

(1.355/4.161); không  ó d  h sốt rét x y r ;  ó    trư ng hợp tử vong do mắ  sốt rét 

trong gi i  oạn    6 - 2020. 

Cá  mụ  tiêu  ủ  hoạt  ộng phòng  hống v  loại trừ bệnh sốt rét  ều  ạt so 

với mụ  tiêu  ủ  gi i  oạn    6 -      th o Quy t   nh số     /Q -TTg ngày 

  / /      ủ  Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mụ  tiêu Y t  - Dân 

số gi i  oạn    6 -     ,  ụ thể: 

TT 

M c t  u, chỉ t  u   ợc ph  

duyệt tạ  Quyết  ịnh s  

1125/QĐ-TTg 

M c t  u 

 ến n   

2020 

 ết quả thực 

h ện  ến n   

2020 

Đ nh     

1 
Gi m tỷ lệ mắ  sốt rét/      

dân số  hung 
≤  , 9 0,017  ạt 

2 
Khống  h  tỷ lệ tử vong sốt 

rét/        dân số  hung 
≤  ,   0,001  ạt 

   n n m     ,  ó    tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung ương  ạt tiêu  hí loại 

trừ bệnh sốt rét g m: Sơn   , Yên Bái,  ạng Sơn, Tuyên Qu ng, C o Bằng,   o 

C i, Thái Nguyên, Qu ng Ninh, Bắ  Ninh, Bắ  Gi ng, Ph  Thọ, Vĩnh Ph  , H  

Nội, H i Dương, Hưng Yên, H i Phòng, Thái Bình, H  N m, N m   nh, Ninh 

Bình, Th nh Hó , H  Tĩnh,    Nẵng, Tiền Gi ng, B n Tr ,   ng Tháp, An Giang, 

Vĩnh  ong, Tr  Vinh, Cần Thơ, H u Gi ng, Th nh phố H  Chí Minh,  ong An, Bạ  

 iêu, Só  Tr ng  

Trên  ơ s  kinh phí Nh  nướ    m k t  ấp  ho hoạt  ộng phòng  hống sốt 

rét, D  án phòng  hống sốt rét  ã kêu gọi v   ượ   á  Tổ  h   quố  t  viện trợ 

thêm ngu n l    áng kể h  trợ  ể th   hiện  á  hoạt  ộng phòng  hống sốt rét v  

góp phần ho n th nh mụ  tiêu h ng n m  ủ  d  án quố  gi  phòng  hống sốt rét  

Cá  D  án hợp tá  quố  t ,  ặ  biệt l  từ Quỹ To n  ầu Phòng  hống AIDS,   o v  

Sốt rét, WHO ti p tụ  t i trợ  ho  ông tá  phòng  hống sốt rét   Việt N m   n n m 

2023. 

d) Hoạt  ộn  phòn , ch n  s t xuất huyết: 

Giám sát, triển kh i  á  hoạt  ộng phòng  hống vé  tơ, tổ  h    hi n d  h 

phun hoá  hất diệt mu i,  hi n d  h diệt bọ g y/l ng qu ng, xử lý ổ d  h tại  á  

tỉnh; triển kh i giám sát trọng  iểm tại khu v  ; Chỉ  ạo, h  trợ về  huyên môn, kỹ 

thu t  ho  á      phương thuộ  khu v   phụ trá h; Thử kháng, thử sinh họ  hó  

 hất diệt mu i  ể  ánh giá hiệu l   hó   hất v   ề xuất d nh mụ  hó   hất trong 

phòng,  hống sốt xuất huy t; xét nghiệm  h n  oán sốt xuất huy t, phân l p vi r t 

nhằm xá    nh s  lưu h nh v  th y  ổi  á  týp vi r t qu   á  n m; triển kh i  á  

nghiên   u về bệnh sốt xuất huy t  

T p huấn về giám sát,  iều tr , truyền thông huy  ộng  ộng   ng trong phòng, 

 hống sốt xuất huy t; kiểm tr  giám sát  á      phương; Triển kh i mạng lưới  ộng 

tá  viên phòng  hống sốt xuất huy t v  triển kh i giám sát trọng  iểm tại Bệnh viện 

huyện v   á  xã phư ng  iểm tại  á  tỉnh loại A, B  
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Xây d ng  á  t i liệu tuyên truyền phổ bi n ki n th   (b ng kiểm, T  rơi 

hướng d n ngư i dân khi phun hó   hất diệt mu i; mu  sắm tr ng thi t b , v t tư 

hó   hất; kiểm tr  giám sát     phương  

e) Hoạt  ộn  bảo vệ sức  hỏe t   thần:  

D  án  ã tổ  h   nâng   o n ng l    huyên môn  ho  án bộ  huyên ng nh 

thông qu   ông tá    o tạo, t p huấn  Hiện n y,    nướ   ó 89  số xã/phư ng qu n 

lý bệnh nhân tâm thần phân liệt;  8   số xã/phư ng qu n lý bệnh nhân  ộng kinh; 

    số xã/phư ng qu n lý bệnh nhân rối loạn trầm   m   

Qu n lý,  iều tr  v  phụ  h i  h   n ng tại  ộng   ng  ho 8   số bệnh nhân 

tại  á  xã/phư ng  ã  ượ  triển kh i  Phối hợp với D  án 8 tổ  h    á  hoạt  ộng 

giáo dụ  truyền thông, nâng   o nh n th    ủ  nhân dân về s   khỏ  Tâm thần.  

f) Hoạt  ộn  phòn , ch n  un  th : 

Hoạt  ộng phòng  hống ung thư  ạt  ượ   /   hỉ tiêu tại Quy t   nh 

    /Q -TTg  ủ  Thủ tướng Chính phủ  ề r   C  nướ   ó    tỉnh, th nh phố th m 

gi  v o mạng lưới phòng  hống ung thư,  ạt tỉ lệ 8   (>   )  Tỷ lệ  án bộ y t  

hoạt  ộng trong d  án  ượ    o tạo nâng   o nghiệp vụ về phòng  hống ung thư 

gi i  oạn    6-      ạt 86  (>8  )  Tỷ lệ ngư i mắ  ung thư kho ng miệng, v , 

 ổ tử  ung,  ại tr   tr ng  ượ  phát hiện   gi i  oạn sớm  ạt  hỉ tiêu (>   ) trong 

 ó, tỉ lệ phát hiện   gi i  oạn sớm  ủ   á  loại ung thư lần lượt như s u: ung thư v  

(  ,  ), ung thư  ổ tử  ung (6 ,  ), ung thư  ại tr   tr ng (  ,  ), ung thư 

kho ng miệng (  ,4 )   

D  án  ã triển kh i nhiều hoạt  ộng nhằm t ng  ư ng n ng l    ung  ấp d  h 

vụ  ể  ạt  ượ  mụ  tiêu  ề r  b o g m: ( ) Duy trì hệ thống  ơ s  d  liệu, phần 

mềm  huyên biệt ghi nh n ung thư do Tổ  h   nghiên   u ung thư Quố  t  (IARC) 

 ung  ấp; ( ) Tổ  h   khám s ng lọ  ung thư tại  ộng   ng; ( )   o tạo t p huấn, 

phòng  hống ung thư; (4) Triển kh i  á  hoạt  ộng  h m só  gi m nhẹ  ho ngư i 

bệnh ung thư; ( ) Giám sát  huyên môn hoạt  ộng phòng,  hống ung thư; (6) 

Hướng d n phòng,  hống ung thư,  á  y u tố nguy  ơ  ho ngư i bệnh v   ộng 

  ng  

Tất     á   ơ s  ghi nh n ung thư  ều sử dụng phần mềm  huyên biệt 

(C nR g)  ể ghi nh n ung thư  Hoạt  ộng khám s ng lọ  ung thư  ượ  th   hiện   

tất     á  tuy n từ Trung ương   n     phương với một số bệnh ung thư phổ bi n 

như ung thư v , ung thư tuy n giáp, ung thư  ại tr   tr ng, ung thư  ổ tử  ung  Số 

lượng  á  tỉnh, th nh phố triển kh i  ó xu hướng t ng lên th o n m  Số lượng bệnh 

nhân  ượ  khám s ng lọ   ộng   ng  á  bệnh ung thư v , ung thư tuy n giáp, ung 

thư  ổ tử  ung t ng lên s u từng n m, từ hơn 66     ngư i (n m    6) lên hơn 

 8      ngư i (n m     )  N m    9,       ó kho ng     -     ngư i  ã  ượ  

khám s ng lọ  ung thư tại Bệnh viện K  Cá  hoạt  ộng   o tạo, giám sát  huyên 

môn  ượ  th   hiện th o k  hoạ h, 86   á   án bộ  huyên trá h ung thư  ều  ượ  

  o tạo, t p huấn  huyên môn phòng,  hống ung thư, tỷ lệ n y   Bệnh viện K l  

      Trung bình m i n m  ó kho ng hơn     lớp   o tạo t p huấn về  á  nội 

dung phòng  hống ung thư  ượ  th   hiện trên to n quố   ho  á   án bộ y t  trong 
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hệ thống phòng  hống ung thư  Cá  hoạt  ộng giám sát, hướng d n  huyên môn 

phòng,  hống ung thư  ũng  ượ  tổ  h     nh kỳ tại tất     á  tuy n  Trong gi i 

 oạn    6-    , Bệnh viện K  ã th m gi   9 lượt giám sát tại  á  tỉnh, th nh phố  

Ngo i r ,  ể nâng   o ki n th    huyên môn  ho  á   án bộ y t   á  tuy n v  

chất lượng sống  ho ngư i bệnh ung thư, Bệnh viện K ( ơn v   ầu mối hoạt  ộng 

phòng  hống ung thư) triển kh i  á  hoạt  ộng như tổ  h   Hội th o Quố  gi  

phòng  hống ung thư   n m/lần, tổ  h   hội th o Ung thư Việt Pháp liên ti p trong 

  n m     ,    8,    9 với  á   huyên  ề khá  nh u, phối hợp với  á   ơn v  

Trung ương th   hiện  á  hoạt  ộng nghiên   u, giám sát phòng  hống ung thư,  

phối hợp với D  án 8 xây d ng nội dung v  s n xuất  á   lip, vid o hướng d n tầm 

soát ung thư, khám s ng lọ  phát hiện sớm  á  bệnh ung thư phổ bi n phát trên  á  

kênh truyền thông: truyền hình, truyền th nh, w bsit , tổ  h    á  buổi sinh hoạt 

 âu lạ  bộ bệnh nhân v  tư vấn tâm lý  ho ngư i bệnh ung thư với kho ng   -17 

buổi sinh hoạt/n m  

g) Hoạt  ộn  phòn , ch n  bệnh t    ạch: 

D  án  ã tổ  h       lớp (g m    Trung ương v      phương) hướng d n 

triển kh i d  án (s ng lọ , qu n lý, hướng d n sinh hoạt  âu lạ  bộ bệnh nhân) v  

  o tạo về  huyên môn ( h n  oán,  iều tr  T ng huy t áp v  một số bệnh lý Tim 

mạ h)  Th   hiện qu y v    ng t i  6 b i gi ng tr   tuy n trên tr ng w b  ủ  d  án 

(huyetap.vn). Biên soạn  uốn “Sổ t y T ng huy t áp” dùng  ấp phát  ho tuy n y t  

 ơ s , In         uốn  ấp  ho  á   ơn v  y t  tuy n  ơ s . 

Về s ng lọ  t ng huy t áp:  ã  ó 6  tỉnh th nh trong    nướ   ều  ã triển kh i 

s ng lọ  T ng huy t áp (  tỉnh Qu ng Bình, Qu ng Tr , C  M u  hư  nh n  ượ  

báo cáo)  S ng lọ   hủ  ộng t ng huy t áp tại       trạm y t  xã, phư ng  ho 

          ngư i dân v  phát hiện 4   84  ngư i b  bệnh t ng huy t áp v  tổ  h   

s ng lọ   ơ hội tại   8 TTYT/BV K qu n huyện v  BV K tỉnh  ho  9      ngư i 

v  phát hiện 4      ngư i b  bệnh t ng huy t áp  

Qu n lý Bệnh nhân T ng huy t áp: Có 6  tỉnh th nh trong    nướ   ã triển 

kh i qu n lý bệnh nhân T ng huy t áp,  ông tá  qu n lý v n  òn nhiều  iểm  hư  

hiệu qu ,  hủ y u l   ấp phát thuố  hằng tháng  h   hư   ó  ó hoạt  ộng th o d i, 

qu n lý bệnh nhân th   s   Tình trạng  iều tr  không  ạt huy t áp mụ  tiêu hoặ  bỏ 

tr   òn diễn r  phổ bi n (nguyên nhân   ngu n thuố  không  áp  ng  ượ   iều tr , ý 

th   ngư i dân  òn  hư    o)  Hiện    nướ   ã qu n lý  ượ            bệnh nhân 

t ng huy t áp ( ạt  8,  ), trong  ó  ó    bệnh viện    kho  tỉnh qu n lý  ượ  

9  69  ngư i bệnh,  66 trung tâm y t , bệnh viện    kho  huyện qu n lý  ượ  

367.432 ngư i bệnh v       trạm y t  xã qu n lý,  iều tr   ho 8       ngư i bệnh  

D  án  ã phối hợp với D  án 8 tổ  h   nhiều hoạt  ộng truyền thông về 

phòng  hống bệnh lý tim mạ h bằng nhiều hình th   khá  nh u  

h) Hoạt  ộn  phòn , ch n  bệnh     th o    n  và phòn , ch n  c c r   

loạn do th ếu I- t: 

  o tạo, t p huấn  ông tá   huyên môn d  phòng,  iều tr , qu n lý bệnh  ái 

tháo  ư ng, phòng  hống CR TI nâng   o n ng l    ho tuy n y t   ơ s ,  h  trọng 
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ưu tiên  ối với y t  xã/phư ng  

T ng  ư ng, k t hợp  á  biện pháp s ng lọ  bệnh  ái tháo  ư ng, phù hợp 

với  iều kiện  ủ      phương  ể phát hiện bệnh sớm, áp dụng k p th i  á  biện pháp 

d  phòng,  iều tr  v  qu n lý bệnh nhân  Ti n h nh s ng lọ    4   6    ối tượng  ó 

yêu tố nguy  ơ, phát hiện  6  trư ng hợp mắ   ái tháo  ư ng mới v   9,4   

ngư i tiền  ái tháo  ư ng   iều h nh  á   ơn v   ầu mối tuy n tỉnh ho n thiện  ủ 

 á   iều kiện, thủ tụ  quy   nh, tr ng thi t b   ể th   hiện  ông tá  qu n lý bệnh 

nhân  ái tháo  ư ng, tại trạm y t  xã/phư ng, xây d ng d nh mụ  thuố   iều tr  

bệnh  ái tháo  ư ng  hi tr  từ ngu n B o hiểm Y t   Hiện tại ngo i  á   ơn v  y t  

tuy n trên,  ã  ó kho ng    số xã/phư ng  ã th   hiện  iều tr , qu n lý bệnh nhân 

tại trạm y t   

Giám sát tình hình bệnh  ái tháo  ư ng,  hất lượng muối I ốt, CR TI tại     

 á  phương (Giám sát  hất lượng muối/gi  v  mặn bổ sung I ốt th   hiện th o Ngh  

  nh  9/   6/N -CP ng y  8/  /   6)   iều tr  diễn bi n, tỷ lệ  ái tháo  ư ng, 

tình trạng CR TI tại     phương  K t hợp  iều tr  thư ng quy v   iều tr  gi i  oạn 

 ể  ánh giá v   iều h nh nội dung hoạt  ộng/d  án  ạt hiệu qu   Củng  ố phòng 

khám, tư vấn,  iều tr  bệnh  ái tháo  ư ng - Nội ti t tại  ơn v  tuy n tỉnh v  tuy n y 

t   ơ s   ể  áp  ng nhu  ầu  huyên môn  Duy trì v  nâng  ấp tr ng thi t b ,  ơ s  

v t  hất  ủ  l  bô xét nghiệm I ốt tại  ơn v   

Duy trì  ông tá  giáo dụ  s   khỏ  nâng   o nh n th    ủ  nhân dân phòng 

 hống bệnh  ái tháo  ư ng, CR TI thư ng kỳ v  tổ  h    ợt   o  iểm hư ng  ng 

 á  ng y s   khỏ  quố  gi /quố  t    /   v   4/     

i) Hoạt  ộn  phòn , ch n  bệnh ph   tắc n hẽn  ạn tính và hen phế 

quản (BPTNMT&HPQ): 

D  án Phòng,  hống BPTNMT&HPQ  ã triển kh i rộng khắp 6  tỉnh/th nh 

phố trên to n quố , tính   n n y  ã th nh l p  ượ   4  Phòng qu n lý bệnh nhân 

ngoại tr  (trong  ó  ó   6 phòng qu n lý tại tuy n tỉnh,   9 phòng qu n lý tại tuy n 

huyện), qu n lý  iều tr  6 6 8 8 bệnh nhân mắ  BPTNMT v  HPQ  Hoạt  ộng   o 

tạo  ượ    y mạnh,  ã triển kh i  4 lớp gi ng viên ngu n,   o tạo  ho 99   án bộ y 

t  nòng  ốt  ể   o tạo tại     phương; tổ  h   4  lớp   o tạo Kỹ thu t viên  o  h   

n ng hô hấp,   o tạo  ho  44  iều dưỡng/KTV  Tại  á      phương, hơn  9   9 

 án bộ y t   ượ    o tạo   p nh t ki n th   về  h n  oán,  iều tr  v  d  phòng 

BPTNMT v  HPQ  Ngo i r , h ng n m B n  iều h nh D  án Trung ương - Bệnh 

viện Bạ h M i tổ  h    á  Hội th o kho  họ    p nh t  h n  oán v   iều tr  

BPTMT v  HPQ hư ng  ng  á  ng y BPTNMT to n  ầu v  ng y H n to n  ầu  

N m     , B n  iều h nh D  án tổ  h   hội ngh  tổng k t D  án phòng  hống 

BPTNMT v  HPQ gi i  oạn    6 - 20   ng y  8 tháng  9 n m      bằng hình 

th   tr   tuy n với s  th m gi   ủ   á  th nh viên B n  iều h nh d  án - Bệnh viện 

Bạ h M i v  hơn      iểm  ầu l   á   ơ s  y t   ủ   á  tỉnh/ th nh phố th m gi  

bằng hình th   tr   tuy n  B n qu n lý D  án tại trung ương v   á      phương 

 ũng tổ  h    á   ợt khám s ng lọ  nhân ng y BPTNMT v  H n to n  ầu  K t qu  

khám s ng lọ   ho  8  69  ngư i dân, phát hiện    46  ngư i mắ  BPTNMT v  
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8  66 ngư i mắ  HPQ  Về truyền thông, D  án phối hợp D  án 8 - Bộ Y t  xây 

d ng  á  k  h b n truyền thông về phòng  hống BPTNMT v  HPQ; Phát t  rơi, 

post r  ó nội dung về Ch n  oán v   iều tr  BPTNMT v  HPQ,  o  h   n ng hô 

hấp,  ánh giá m    ộ nặng BPTNMT  ho  á   ơ s  y t   ủ   á  tỉnh/ th nh phố 

triển kh i Phòng qu n lý BPTNMT v  HPQ; Tổ  h   Ng y hội truyền thông t ng 

 ư ng nh n th   về phòng,  hống BPTNMT, HPQ v   á  bệnh không lây nhiễm 

v o ng y  6/  /   8 tại Nh  hát  ớn - H  Nội;   ng b i truyền thông về phòng 

 hống BPTNMT v  HPQ trên W bsit   ủ  D  án, F np g ; Phối hợp với Chương 

trình phòng  hống tá  hại thuố  lá - Bệnh viện Bạ h M i truyền thông về  á  tá  hại 

 ủ  thuố  lá   n bệnh hô hấp, tim mạ h, ung thư    trong Ng y th  giới không thuố  

lá v o h ng n m; Xây d ng  á  kh u hiệu truyền thông,  á  nội dung b o g m: 

Bệnh phổi tắ  nghẽn mạn tính l  nguyên nhân h ng  ầu gây t n ph  v  tử vong; 

Ngư i b  Bệnh phổi tắ  nghẽn mạn tính  ần  ượ  khám v   iều tr  thư ng xuyên; 

H n ph  qu n l  bệnh  ó thể  iều tr  v  kiểm soát ho n to n  ượ     D  án  h  trọng 

xây d ng  á  t i liệu  huyên môn như Hướng d n  h n  oán v   iều tr  BPTNMT, 

Hướng d n  h n  oán,  iều tr  v  qu n lý BPTNMT tại trạm y t  xã, phư ng, 

Hướng d n  h n  oán v   iều tr  H n trẻ  m dưới   tuổi, Hướng d n  h n  oán v  

 iều tr  h n trẻ  m từ   -    tuổi, Hướng d n  h n  oán v   iều tr  H n ph  qu n 

ngư i lớn v  trẻ  m ≥    tuổi, Hướng d n  h n  oán v   iều tr  h n ph  qu n tại 

trạm y t  xã, phư ng, Tiêu  hí phòng qu n lý h n ph  qu n  N m    8, B n  iều 

h nh d  án in  á  liệu về  h n  oán v   iều tr   ể phát  ho  á   án bộ y t  trên    

nướ    ể  á  bệnh nhân BPTNMT v  HPQ  ượ  gi o lưu,  hi  sẻ kinh nghiệm 

trong  iều tr  v   ượ  bá  sỹ tư vấn về phòng tránh  ợt  ấp  ủ  bệnh, tại trung ương 

v   á      phương  ã tổ  h   v  duy trì  ều  ặn hoạt  ộng  ủ   âu lạ  bộ bệnh nhân 

BPTNMT v  HPQ  Tính   n tháng   /    ,    nướ   ó 6   âu lạ  bộ bệnh nhân, 

với tổng số bệnh nhân BPTNMT v  HPQ th m d  l  8     bệnh nhân  Hình th   

sinh hoạt  âu lạ  bộ    dạng như tư vấn tr   tuy n bệnh lý hô hấp bằng hình th   

tr   tuy n trên kênh F np g   ủ  D  án hoặ  sinh hoạt tr   ti p tại  á   ơ s  y t   

Th   hiện kiểm tr , giám sát 6 /6  tỉnh/ th nh phố  Trong h i n m    9-2020, Ban 

 iều h nh D  án - Bệnh viện Bạ h M i   y mạnh hoạt  ộng xây d ng mô hình 

Phòng qu n lý BPTNMT v  HPQ tuy n huyện  ạt  hu n  B n  iều h nh D  án 

Trung ương  ã tr   ti p xây d ng v  h  trợ  huyên môn  ho  á  mô hình  iểm 

tuy n huyện tại   tỉnh g m Bắ  Gi ng, Nghệ An, Qu ng Ngãi,  âm   ng, Bắ  Kạn, 

N m   nh, H  Tĩnh  

k) Hoạt  ộn  Y tế tr  n  học: 

  n n y, D  án  ã triển kh i th   hiện tại 6  tỉnh/th nh phố với nhiều hoạt 

 ộng gi p  ho  ông tá   h m só  s   khỏ , phòng  hống d  h bệnh  ho trẻ  m, họ  

sinh ng y   ng  ượ    i thiện, góp phần  áng kể trong việ  nâng   o s   khỏ   ho 

 á   m họ  sinh  Nhiều v n b n,  hính sá h liên qu n   n quy   nh, hướng d n tổ 

 h   th   hiện hoạt  ộng  h m só , b o vệ, nâng   o s   khỏ  trẻ  m, họ  sinh 

 ượ  b n h nh, l   ơ s   ể  á      phương,  ơ s  giáo dụ  từng bướ  xây d ng, bổ 

sung, ho n thiện nh ng  iều kiện  ần thi t trong  á  trư ng họ  nhằm tạo  iều kiện 

thu n lợi  ho  ông tá   h m só  s   khỏ   ho  á   m,  á  hoạt  ộng  hính  ã triển 
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khai: 

Xây d ng  á  t i liệu   o tạo  ho  án bộ  huyên trá h v  nhân viên y t  

trư ng họ ; 

Tổ  h    á  lớp   o tạo, t p huấn hướng d n  huyên môn kỹ thu t về y t  

trư ng họ   ho  án bộ  huyên trá h y t  trư ng họ     ng nh y t  v  ng nh giáo dụ  

6  tỉnh, th nh phố, nội dung như qu n lý v   h m só  s   khỏ  họ  sinh, kỹ n ng 

truyền thông giáo dụ  s   khỏ  trong trư ng họ , phòng  hống một số bệnh t t họ  

 ư ng, kỹ thu t  ánh giá vệ sinh họ   ư ng  huyên môn phòng,  hống bệnh t t l   

tuổi họ   ư ng;  

Nghiên   u  ánh giá th   trạng  ông tá  y t  trư ng họ ;  ánh giá tình trạng 

bệnh t t họ   ư ng;  ánh giá  á  y u tố nguy  ơ  nh hư ng   n s   khỏ  họ  

 ư ng; Kh o sát,  ánh giá  hất lượng nướ  uống  ủ  họ  sinh trên phạm vi to n 

quố   Từ  ó  ư  r   á  gi i pháp phù hợp trong triển kh i  ông tá  y t  trư ng họ  

v  phòng  hống bệnh t t liên qu n   n họ   ư ng một  á h  ó hiệu qu    

Xây d ng nhiều t i liệu truyền thông phòng,  hống bệnh t t họ   ư ng, 

phòng  hống d  h trong trư ng họ  v  phòng  hống t i nạn thương tí h họ   ư ng  

Th   hiện  á  hoạt  ộng giáo dụ  s   khỏ , th y  ổi h nh vi về phòng,  hống bệnh 

t t họ   ư ng l   tuổi họ   ư ng  ho họ  sinh  ó hiệu qu : Xây d ng thí  iểm  á  

gó  truyền thông nâng   o s   khỏ  trong trư ng họ ; Triển kh i thí  iểm  á  mô 

hình trư ng họ  nâng   o s   khỏ ; Tổ  h    á  lễ phát  ộng rử  t y với x  phòng, 

sử dụng nh  tiêu hợp vệ sinh trong trư ng họ ; Xây d ng  á  phóng s , k  h b n 

tuyên truyền phòng  hống d  h v  nâng   o s   khỏ  trong trư ng họ   

Tổ  h   th   hiện  á  hoạt  ộng d  phòng, phát hiện sớm nguy  ơ, tư vấn, 

 h m só , qu n lý s   khỏ  họ  sinh  Công tá  khám s   khỏ    nh kỳ/ huyên kho  

 ho  á   m h ng n m ng y   ng  ượ  qu n tâm    n n y, 8    á  trư ng từ mầm 

non   n THPT  ã tổ  h   khám s   khỏ    nh kỳ  ho họ  sinh h ng n m,  ông tá  

qu n lý s   khỏ  họ  sinh  ũng  ó   i thiện  áng kể, tỉ lệ trư ng  ó h  sơ qu n lý 

s   khỏ  họ  sinh  ã t ng từ     n m    6 lên     n m    9 v  n m       ạt 

9    Triển kh i khám  huyên kho , phát hiện  á  bệnh, t t thư ng gặp   l   tuổi 

họ   ư ng tại 6  tỉnh/th nh phố, t p trung  á  nội dung: Phát hiện sớm dấu hiệu 

nguy  ơ mắ    n th ,  ong vẹo  ột sống, thừ   ân, béo phì, bệnh r ng miệng, rối 

loạn tâm thần họ   ư ng  ho họ  sinh như: kiểm tr  th  l  ,  ánh giá tình trạng dinh 

dưỡng, s ng lọ  vấn  ề nguy  ơ s   khỏ  tâm thần  ho họ  sinh    v  tư vấn  iều tr   

Tổ  h   hoạt  ộng giáo dụ  s   khỏ , tư vấn s   khỏ   ho họ  sinh tại  á  trư ng 

 iểm  Sử dụng  á  t i liệu do Trung ương  ung  ấp v  nhân b n th o nhu  ầu th   

t   ủ      phương  Triển kh i  á  hoạt  ộng t  s ng lọ  s   khỏ  trong trư ng họ  

 ho giáo viên, họ  sinh bi t  á h bi t  á h t  kiểm tr  th  l  , t   ánh giá tình trạng 

dinh dưỡng, bi t sử dụng bộ  ông  ụ s ng lọ  phát hiện sớm rối loạn tâm thần  Tổ 

 h   t y giun  ho họ  sinh  á  trư ng họ   ó nguy  ơ  

Ti n h nh  á   ợt kiểm tr , giám sát h  trợ về y t  trư ng họ ,  ũng như hoạt 

 ộng  h m só  s   khỏ   ho họ  sinh tại  á  S  Y t , S  Giáo dụ  v    o tạo, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh t t tỉnh v   á  trư ng họ  trên     b n 6  tỉnh, th nh 
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phố  Qu   ó  ư  r  nh ng góp ý,  ề xuất, ki n ngh  nhằm góp phần   i thiện  ông 

tá   h m só  s   khỏ   ho  á   m họ  sinh tại trư ng họ   

2.2. Dự  n 2: T    ch n   ở rộn : 

Trong gi i  oạn    6-    , D  án Tiêm  hủng m  rộng (TCMR)  ã n  l   

 hỉ  ạo, triển kh i  á  hoạt  ộng  ể   m b o ho n th nh  á  mụ  tiêu,  hỉ tiêu  ề r    

-  ạt tỷ lệ tiêm  hủng  ầy  ủ 8 loại vắ  xin  ơ b n  ho trẻ  m trong  iều kiện 

th   hiện  huyển  ổi sử dụng vắ  xin   trong   từ Quinv x m s ng sử dụng   ng 

th i   loại vắ  xin ComBE Fiv  v  SII,   ng th i  h u  nh hư ng  ủ   á  trư ng 

hợp ph n  ng s u tiêm  hủng  

- Ti p tụ  duy trì  á  th nh qu   ã  ạt  ượ  Th nh toán bệnh bại liệt v   oại 

trừ bệnh uốn ván sơ sinh v  hướng tới  á  mụ  tiêu mới khống  h  th nh  ông bệnh 

rub ll  v  hội  h ng rub ll  b m sinh, hướng tới loại trừ bệnh s i  

- T ng tỷ lệ tiêm vắ  xin viêm g n B liều sơ sinh (VGBSS) trong vòng  4 gi  

từ  4  v o n m      lên  9,   v o n m    9  Th     y hoạt  ộng tiêm vắ  xin 

VGBSS tại  á   ơ s  khám  h   bệnh  ó phòng sinh v  triển kh i mô hình tiêm 

 hủng tại nh   ối với  á      phương miền n i  

- T ng  ư ng  n to n tiêm  hủng, nâng   o  hất lượng  ông tá  TCMR   

- Hệ thống giám sát ph n  ng s u tiêm  hủng  ượ  thi t l p v  hoạt  ộng hiệu 

qu , phát hiện v   iều tr  k p th i  á  trư ng hợp ph n  ng s u tiêm  hủng,  ông bố 

sớm k t qu   iều tr  v  k t lu n  ủ  Hội   ng  huyên môn  

- Xây d ng, phổ bi n rộng rãi  á  v n b n pháp lý qu n trọng v   á  hướng 

d n kỹ thu t  ượ  xây d ng: Thông tư   /    /TT-BYT về hướng d n phòng,  h n 

 oán v  xử trí ph n vệ; Quy t   nh  4  /Q -BYT b n h nh hướng d n khám s ng 

lọ  trướ  tiêm  hủng; Quy t   nh số     /Q -VSDTTƯ ng y 8/  /   9 b n hành 

 á  qui trình  hu n về ti p nh n, qu n lý, b o qu n,  ấp phát v n  huyển vắ  xin 

trong TCMR.  

- Biên soạn t i liệu hướng d n giám sát ph n  ng s u tiêm  hủng, thống nhất 

t i liệu t p huấn sử dụng trên quy mô to n quố   Tổ  h   t p huấn v  hướng d n các 

    phương  ư  t p huấn th   h nh tiêm  hủng tr  th nh hoạt  ộng thư ng quy 

nhằm nâng   o  hất lượng d  h vụ tiêm  hủng   

- Hiện n y việ  tổ  h   buổi tiêm  hủng thư ng xuyên với quy   nh không 

quá     ối tượng/b n tiêm v  tiêm  hủng  hi n d  h không quá      ối tượng/b n 

tiêm  ã  i v o nề n p,  hất lượng d  h vụ tiêm  hủng ng y   ng nâng   o  Công tá  

khám s ng lọ  trướ  tiêm  hủng  ượ  t ng  ư ng, góp phần gi m thiểu  á  trư ng 

hợp tạm hoãn không   ng quy   nh  Hoạt  ộng tư vấn trướ  tiêm  hủng v  hướng 

d n th o d i,  h m só  trẻ s u tiêm vắ  xin  ượ  th   hiện thư ng xuyên tại  á   ơ 

s  tiêm  hủng  Nh  v y,  á  trư ng hợp ph n  ng s u tiêm  hủng  ượ  phát hiện 

sớm, xử trí k p th i, gi m tỷ lệ bi n  h ng v  tử vong   

- Triển kh i th nh  ông,  ư    vắ  xin mới IPV v  Td v o  hương trình 

TCMR  ho trẻ  m l   ối tượng ưu tiên  ủ   hương trình    n n y  ã  ó h ng triệu 

trẻ  m trên to n quố   ượ  ti p   n với vắ  xin n y  
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- Củng  ố, nâng  ấp dây  huyền lạnh; kho b o qu n vắ  xin tuy n khu v   tại 

 á  Viện P st ur/Vệ sinh d  h tễ v  6  tỉnh/TP  ạt tiêu  hu n th   h nh b o qu n 

thuố  tốt (GSP)  Cấp  9  tủ lạnh  ho kho b o qu n vắ  xin tuy n tỉnh v  tuy n 

huyện trên    nướ  nhằm  ủng  ố hệ thống dây  huyền lạnh  Cấp thi t b  th o d i 

nhiệt  ộ t   ộng,   n n y      kho vắ  xin quố  gi , khu v  , tuy n tỉnh, huyện 

 ượ  tr ng b  thi t b  th o d i nhiệt  ộ t   ộng  

- T p huấn  ho  á  tỉnh/TP về lộ trình v  hướng d n th   hiện quy   nh GSP 

v  xây d ng h  sơ  ề ngh   ấp  h ng  hỉ GSP  ho kho b o qu n vắ  xin th o Thông 

tư  6/   8/TT-BYT. 

- B n h nh v n b n  ôn  ố   á      phương th   hiện lộ trình    n  uối n m 

   9, kho vắ  xin  ủ  tuy n quố  gi , 4/4 khu v  , 6 /6  tỉnh/TP  ã  ạt tiêu  hu n 

th   h nh b o qu n thuố  tốt  

- T ng  ư ng  hất lượng  ông tá  giám sát bệnh, xây d ng hướng d n giám 

sát  á  bệnh truyền nhiễm trong TCMR  Duy trì  á  phòng thí nghiệm bại liệt, 

s i/rub ll   ạt  hu n quố  gi   Thi t l p mạng lưới phòng thí nghiệm tuy n tỉnh 

th m gi   h n  oán xá    nh bệnh s i, rub ll , góp phần gi m t i  ho tuy n khu v   

v   áp  ng k p th i yêu  ầu  ủ   ông tá  phòng  hống d  h bệnh  

-  iện tử hó , triển kh i   ng ký thông tin tiêm  hủng tại hơn        trạm y 

t  v  trên        ơ s  khám  h   bệnh,  ơ s  tiêm  hủng d  h vụ trên Hệ thống 

Qu n lý thông tin tiêm  hủng quố  gi    ã triển kh i qu n lý  ối tượng tiêm  hủng 

sử dụng d  liệu trên Hệ thống tại      xã/phư ng từ n m       Với trên 94  trẻ 

sinh r  tại  á   ơ s  y t , việ    ng ký thông tin  ủ  trẻ trên Hệ thống gi p  á      

phương ghi nh n  á   ối tượng mới sinh r     ng th i Hệ thống  ho phép qu n lý 

thông tin tiêm  hủng  á  trẻ mới   n     phương,  á  mũi tiêm vắ  xin tại  á   ơ s  

d  h vụ, nh  v y  ông tá  qu n lý  ối tượng tiêm  hủng  ượ  t ng  ư ng, ti n  ộ 

tiêm  hủng v  d  liệu  ộ b o phủ th o kháng nguyên  ượ    p nh t k p th i v   ầy 

 ủ hơn  D  án TCMR  ã th m gi    p nh t  á  tính n ng  ủ  Hệ thống v  t p huấn 

 ho  á      phương, th   hiện  á  biện pháp t ng  ư ng  hất lượng d  liệu  ầu v o 

v  bướ   ầu triển kh i báo  áo  iện tử về tiêm  hủng tại một số     phương  Tuy 

nhiên, do v n  òn tình trạng nh p trùng lặp, nh p thi u tại một số  ơ s , D  án 

TCMR  ã  hỉ  ạo  á      phương ti p tụ  duy trì báo  áo k t qu  tiêm  hủng, tình 

hình sử dụng vắ  xin, v t tư h ng tháng bằng v n b n th o quy   nh song song với 

việ    i thiện  hất lượng v  t ng  ư ng sử dụng d  liệu trên Hệ thống phụ  vụ  ho 

 ông tá  qu n lý, ti n tới m  rộng triển kh i báo  áo  iện tử  

- Ti p tụ  huy  ộng v  sử dụng hiệu qu  h  trợ quố  t  phù hợp với k  hoạ h 

  n m  ủ  D  án TCMR v  th   hiện Quy t   nh     /Q -TTg ngày 31/7/2017.  

+ Huy  ộng ngu n vốn viện trợ quố  t : D  án TCMR ti p tụ   ượ   á  tổ 

 h    ánh giá   o về việ  sử dụng hiệu qu  ngu n viện trợ  H  trợ  ủ  GAVI  ho 

 ung  ng 6,  triệu liều vắ  xin DPT-VGB-Hib, 8 triệu  hi   bơm kim tiêm t  khó  

 , ml, 88     hộp  n to n  do UNICEF  ung  ng  H  trợ  ho triển kh i vắ  xin mới 

IPV với 6, 9  triệu liều vắ  xin,  ,8 triệu  hi   bơm kim tiêm t  khó   , ml, 64 4   

hộp  n to n v  một phần kinh phí triển kh i  H  trợ triển kh i  hi n d  h tiêm  hủng 
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bổ sung vắ  xin s i-rub ll ,  hi n d  h tiêm bổ sung vắ  xin IPV  ho trẻ  m  ể  hủ 

 ộng phòng  hống d  h bệnh với 4,  triệu liều vắ  xin IPV,  ,  4 triệu  hi   bơm 

kim tiêm t  khó   , ml, 4  9   hộp  n to n v  một phần kinh phí triển khai.  

+ Huy  ộng ngu n kinh phí  ầu tư  ủ  ngân sá h Trung ương trong  iều kiện 

Việt N m  huyển s ng nhóm  á  nướ   ó thu nh p trung bình thấp v  th   hiện 

t ng tỷ trọng  ối  ng kinh phí  ung  ng vắ  xin   trong   h ng n m v  t   hủ      

v o n m      th o   m k t với  á  tổ  h   quố  t   Ngo i r , D  án TCMR  ũng 

 ã huy  ộng kinh phí  ho giám sát bệnh từ ngu n NSNN  Kinh phí  ầu tư  ượ   ấp 

ủy quyền từ Bộ T i  hính  ho  á      phương  ể triển kh i giám sát    liệt mềm 

 ấp/bại liệt, nghi s i/rub ll ,  ung  ng dụng  ụ, hó   hất phụ  vụ  h n  oán d  h v  

 ượ  sử dụng hiệu qu , góp phần th     y   i thiện  á   hỉ số giám sát bệnh v  phát 

hiện, xử trí k p th i  á  ổ d  h  Việ  ti p tụ  k t  ấu kinh phí  ho hoạt  ộng giám sát 

bệnh truyền nhiễm trong TCMR trong gi i  oạn tới l   ần thi t trong  iều kiện  ầu 

tư  ủ  Tổ  h   Y t  th  giới gi m mạnh v  yêu  ầu  hất lượng  ông tá  giám sát 

ng y   ng   o,  ần  áp  ng k p th i  ho  ông tá  phòng  hống d  h  

+ Th   hiện th nh  ông phương th   huy  ộng  ầu tư kinh phí triển khai 

 ông tá  TCMR từ ngu n ngân sá h     phương    n n y   /6  tỉnh/TP  ã th   

hiện tốt  hủ trương  ủ  Chính phủ tại quy t   nh     /Q -TTg với số kinh phí 

nh n  ượ  t ng so với gi i  oạn trướ   

C  thể vớ  c c   c t  u, chỉ t  u c   dự  n  ạt   ợc: 

- B o   m tỷ lệ tiêm  hủng  ầy  ủ  ho trẻ  m dưới   tuổi hằng n m  ạt trên 

9  :  iên tụ  trong  á  n m từ    6-   8 tỷ lệ tiêm  hủng  ầy  ủ 8 loại vắ  xin 

b o g m l o, bạ h hầu, ho g , uốn ván, viêm g n B, viêm phổi/viêm mãng não do 

Hib, bại liệt, s i  ho trẻ  m dưới   tuổi  ạt từ 9   tr  lên   ể  ạt  ượ   hỉ tiêu n y, 

D  án TCMR  ã  hỉ  ạo  á      phương trên    nướ  t ng  ư ng triển kh i  á  hoạt 

 ộng tiêm  hủng thư ng xuyên như t ng số buổi, số  ợt tiêm  hủng trong tháng (ít 

nhất    ợt/tháng), tiêm vét  ối với trẻ b  sót mũi,  hư  tiêm  hủng  Riêng n m    9, 

tỷ lệ n y  ạt 94,   do tình hình  ung  ng vắ  xin DPT-VGB-Hib trong gi i  oạn 

 huyển  ổi vắ  xin   trong   từ tháng  -  n m    9 tại nhiều tỉnh/TP  ã  nh hư ng 

  n tỷ lệ tiêm vắ  xin n y  Trong  á  tháng  ầu n m     , hoạt  ộng tiêm  hủng b  

gián  oạn do  nh hư ng  ủ  d  h COVID- 9, tuy nhiên  ể hạn  h  tá   ộng   n tỷ 

lệ tiêm  hủng ng y từ  uối tháng  /     D  án TCMR  ã hướng d n  á      

phương triển kh i giãn  á h,   m b o phòng  hống lây nhiễm trong buổi tiêm  hủng 

  ng th i th   hiện tiêm vét ng y s u khi k t th   giãn  á h  Trong 8 tháng  ầu 

n m      ti n  ộ tiêm  hủng  ầy  ủ  ạt yêu  ầu ( ạt 6 ,  )   

- Ti p tụ  duy trì th nh qu  th nh toán bại liệt: D  án  ã xây d ng “K  hoạ h 

b o vệ th nh qu  Th nh toán bệnh bại liệt gi i  oạn    6-    ”  ượ  Bộ Y t  b n 

h nh tại Quy t   nh    8/Q -BYT ng y  4/4/   6  D  án  ã ho n th nh  á  hoạt 

 ộng  ủ  k  hoạ h nêu trên,  ụ thể: Th   hiện th nh  ông  huyển  ổi vắ  xin OPV 

  tuýp (tOPV) s ng sử dụng vắ  xin OPV   tuýp (bOPV) từ tháng  /   6 th o 

hướng d n  ủ  Tổ  h   Y t  th  giới  ể gi m thiểu nguy  ơ vi r t bại liệt tuýp   

bi n  ổi di truyền qu y tr  lại  ộ  l      ng th i,  ể  hủ  ộng phòng  hống bại liệt 
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xâm nh p trong bối   nh nguy  ơ vi r t ho ng dại  òn lưu h nh   một số quố  gi  

trên th  giới, trong gi i  oạn    6-     D  án TCMR  ã tổ  h    hi n d  h uống 

bổ sung vắ  xin bại liệt  ho kho ng  ,  triệu trẻ  m dưới   tuổi  Mô t  tóm tắt k t 

qu   hi n d  h  á  n m (N m    6  ó           trẻ  ượ  uống  ủ   liều tại 120 

huyện  ủ   9 tỉnh/TP  ạt tỷ lệ 9 ,  ; n m    9  ó   9     trẻ  ượ  uống  ủ   liều 

vắ  xin phòng bại liệt tại 6  huyện  ủ     tỉnh)  ạt tỷ lệ 9 ,    Bên  ạnh  ó, vắ  

xin bại liệt bất hoạt dạng tiêm (IPV)  ã  ượ   ư  v o Chương trình TCMR từ gi   

n m    8  ho trẻ  m   tháng tuổi,   n n y  ã  ó hơn   triệu trẻ  m  ượ  ti p   n 

vắ  xin n y  ể  hủ  ộng tạo miễn d  h phòng vi r t bại liệt tuýp    Chất lượng hoạt 

 ộng giám sát liệt mềm  ấp, bại liệt  ượ  t ng  ư ng v   ạt  hỉ tiêu giám sát  ủ  

WHO. Hai phòng thí nghiệm  ủ  Việt N m ti p tụ   ượ  WHO xá  nh n l  phòng 

thí nghiệm  hu n th   quố  gi   Trong gi i  oạn    6-    , Việt N m không ghi 

nh n    bại liệt ho ng dại v  ti p tụ  duy trì th nh qu  th nh toán bệnh bại liệt    

- Duy trì th nh qu   oại trừ uốn ván sơ sinh: Vắ  xin uốn ván ti p tụ   ượ  

triển kh i  ho phụ n   ó th i với l  h tiêm   mũi vắ  xin trên    nướ   Tỷ lệ tiêm 

 hủng vắ  xin uốn ván h ng n m trên 8  ,  ạt  hỉ tiêu do Bộ Y t  gi o  Th   hiện 

tiêm bổ sung vắ  xin uốn ván  áp  ng tại  á      phương  ó    bệnh  Số mắ  uốn 

ván sơ sinh gi i  oạn    6-     gi m  ,6 lần so với gi i  oạn trướ     n n y, 

     số huyện  ó tỷ lệ mắ  uốn ván sơ sinh dưới  /      trẻ  ẻ sống  Việt N m 

ti p tụ  duy trì th nh qu   oại trừ uốn ván sơ sinh  

- Khống  h  v  ti n tới loại trừ bệnh s i: Hoạt  ộng tiêm  hủng thư ng xuyên 

vắ  xin s i  ho trẻ 9-   tháng tuổi v  vắ  xin s i-rub ll   ho trẻ  8-   tháng tuổi 

 ượ  th     y  Tỷ lệ tiêm mũi   v  mũi   vắ  xin s i h ng n m lần lượt  ạt trên 

9   v  9   trên phạm vi    nướ   Tuy nhiên, do tính  hất lây l n mạnh  ủ  bệnh 

với  hu kỳ 4-  n m/lần,  ể phòng  hống d  h s i qu y tr  lại, hạn  h  tử vong do 

bệnh, D  án TCMR  ã  hủ  ộng  ề xuất Bộ Y t   ho phép triển kh i  hi n d  h 

tiêm bổ sung vắ  xin s i-rub ll   ho hơn   triệu trẻ  m từ  -  tuổi trong  á  n m 

2018-     v  tiêm bổ sung vắ  xin s i-rub ll   ho kho ng  ,8 triệu  ối tượng   -16 

tuổi v o n m    6  Hoạt  ộng giám sát s i, rub ll   ượ    y mạnh,  á   hỉ số giám 

sát  ượ    i thiện, góp phần phát hiện sớm  á  ổ d  h  Hoạt  ộng tiêm  hủng  áp 

 ng d  h  ượ  triển kh i k p th i  Báo  áo giám sát  ủ   á      phương  ho thấy số 

mắ  s i trong gi i  oạn    6-     gi m hơn 4        mắ  so với gi i  oạn trướ  v  

không  ể x y r  trư ng hợp tử vong do s i  

Ngo i r  mụ  tiêu khống  h  bệnh rub ll   ũng  ượ  D  án th   hiện th o 

  m k t với  á  tổ  h   quố  t  trong gi i  oạn    6-    : Tỷ lệ mắ  rub ll  gi m 

r  rệt so với gi i  oạn     -     trướ   ó từ    6      xuống 68  trong gi i  oạn 

2016-    , tương  ương   ,  lần, trong  ó  ó nhóm phụ n  tuổi sinh  ẻ  Nh  v y 

 ã gi m thiểu nguy  ơ bi n  h ng  ho th i nhi do lây nhiễm vi r t trong quá trình 

m ng th i như x y th i, th i  h t lưu, d  t t b m sinh  Th o báo  áo tại  á   iểm 

giám sát, số trẻ mắ  hội  h ng Rub ll  b m sinh trong  á  n m từ    6-      ã 

gi m    lần so với gi i  oạn trướ   K t qu  n y  ho thấy hiệu qu  to lớn  ủ  việ  

triển kh i th nh  ông vắ  xin rub ll  dưới dạng vắ  xin phối hợp s i-rubella mang 

lại, góp phần b o vệ một th  hệ trẻ  m r    i khỏ  mạnh về thể  hất v  tinh thần  
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- Mụ  tiêu triển kh i một số vắ  xin mới:  ã triển kh i th nh  ông vắ  xin bại 

liệt bất hoạt (IPV) trong  hương trình TCMR  ho trẻ  m dưới   tuổi trên to n quố  

từ n m    8 với s  h  trợ từ  iên minh to n  ầu về Vắ  xin v  Tiêm  hủng 

(GAVI), trong  ó GAVI h  trợ      vắ  xin h ng n m v  một phần kinh phí triển 

kh i    n n y  ã  ó hơn   triệu trẻ  m  ượ  ti p   n vắ  xin mới với l  h tiêm    

liều v o l     tháng tuổi  Vắ  xin IPV  ượ  triển kh i  n to n trên phạm vi    nướ , 

góp phần duy trì th nh qu  th nh toán bệnh bại liệt   ư  vắ  xin uốn ván - bạ h hầu 

gi m liều (Td) do Viện Vắ  xin v  sinh ph m y t  (IVAC) s n xuất v o triển kh i 

trong TCMR  ho trẻ   tuổi tại  á  vùng nguy  ơ   o từ n m    9 với kinh phí  ầu 

tư từ ngu n ngân sá h nh  nướ    ã  ó 699  6 /  9     trẻ  m tại    tỉnh trong 

n m    9  ượ  tiêm   liều vắ  xin Td, tương  ương 96,4 ,  ạt  hỉ tiêu  ề r  

(9  )  Trong n m     , D  án  ã m  rộng diện triển kh i vắ  xin r     tỉnh  ho 

kho ng           trẻ  m  Như v y, trong gi i  oạn    6-2020 D  án TCMR  ã 

triển kh i th nh  ông    loại vắ  xin mới l  vắ  xin IPV v  Td  ho trẻ  m, ho n 

th nh  hỉ tiêu  ượ  Chính phủ gi o tại Quy t   nh     /Q -TTg, th   hiện Ngh  

quy t   /NQ-TƯ  ủ    ng  Trong  ó, D  án TCMR  ã n  l   v n  ộng  ầu tư  ủ  

Chính phủ v  huy  ộng viện trợ quố  t   ho triển kh i vắ  xin mới    

- T ng  ư ng ngu n nhân l   l m TCMR góp phần nâng   o  hất lượng  ông 

tá  TCMR: Tổ  h     o tạo t p huấn  ho  án bộ l m  ông tá  tiêm  hủng  á  tuy n 

nhằm nâng   o n ng l    huyên môn triển kh i v  qu n lý  ông tá  TCMR trong 

bối   nh nhân l   l m  ông tá  TCMR th y  ổi nhiều do sát nh p  á   ơn v  tuy n 

tỉnh, huyện  Công tá    o tạo, b i dưỡng kỹ n ng  huyên môn  ho  án bộ tiêm 

 hủng    á  tuy n  ượ  th   hiện thư ng xuyên  H ng n m k  hoạ h t p huấn,   o 

tạo về tiêm  hủng  ượ  xây d ng phù hợp với nhu  ầu th   t  v  ngu n l    ể   m 

b o tính kh  thi  D  án TCMR  ã tổ  h   nhiều lớp t p huấn  ho tuy n tỉnh, huyện 

về qu n lý tiêm  hủng,  n to n tiêm  hủng, giám sát ph n  ng s u tiêm, b o qu n 

vắ  xin, giám sát bệnh v  qu n lý số liệu trên Hệ thống Qu n lý thông tin tiêm 

 hủng quố  gi …   ã góp phần nâng   o  hất lượng  ông tá  TCMR tại  á  tuy n  

D  án  ã phối hợp với  á  Vụ Cụ   ủ  Bộ Y t  trong t p huấn   o tạo,  ụ thể: Phối 

hợp với Cụ  Qu n lý khám  h   bệnh tổ  h   t p huấn  ho  án bộ TCMR v  bệnh 

viện tuy n tỉnh  ủ  6  tỉnh/th nh phố về t ng  ư ng triển kh i tiêm vắ  xin viêm 

g n B liều sơ sinh v  hướng d n mới khám s ng lọ  trướ  tiêm  hủng tại Quy t   nh 

 4  /Q -BYT ng y  4/6/   9, t ng  ư ng  ông tá  giám sát bệnh truyền nhiễm 

trong TCMR  Phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương h  trợ t p huấn  ho  án bộ y 

t  tuy n huyện, xã  ủ  một số tỉnh  iện Biên, H  N m, Thái Bình, N m   nh    về 

khám s ng lọ  v  xử trí  ấp   u ph n vệ tại  iểm tiêm  hủng  Phối hợp với Cụ  

qu n lý Dượ  tổ  h   t p huấn  ho  án bộ qu n lý kho vắ  xin tuy n quố  gi , khu 

v  , 6  tỉnh về Hướng d n th   hiện  á  tiêu  hu n “Th   h nh tốt b o qu n vắ  

xin (GSP)”  H ng n m D  án  ã phối hợp với  á  Vụ Cụ   ủ  Bộ Y t  tổ  h   t p 

huấn, hướng d n qui trình tiêm  hủng  n to n  ho  án bộ TCMR  á  tuy n tại Hội 

ngh  tr   tuy n với trên      iểm  ầu trên to n quố   

- Triển kh i  á  nghiên   u nhằm  ánh giá hiệu qu   ông tá  TCMR: Phối 

hợp với WHO tổ  h    ánh giá  ông tá  giám sát bệnh trong TCMR n m       
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Trong tháng 9-  /    , D  án TCMR phối hợp với  á  tổ  h   quố  t  (WHO, 

UNICEF, PATH, CHAI, CDC Ho  Kỳ) th   hiện  ánh giá to n diện  ông tá  

TCMR gi i  oạn    6-     v  l m  ơ s   ho xây d ng k  hoạ h TCMR gi i  oạn 

tới  Phối hợp với  á  tổ  h   quố  t  (WHO, CDC Ho  Kỳ) tổ  h   th   hiện  á  

nghiên   u về t n lưu miễn d  h, hiệu l    ủ  một số vắ  xin, thử nghiệm lâm s ng 

l  h tiêm  hủng vắ  xin s i l m  ơ s   ề xuất  á  biện pháp tiêm  hủng bổ sung  ể 

khống  h  bệnh s i, bại liệt v   á  bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khá  trong  hương 

trình TCMR. 

- Hướng d n  á  tỉnh th   hiện huy  ộng kinh phí từ ngu n     phương  ho 

triển kh i  ông tá  TCMR: Th   hiện  hỉ  ạo  ủ  Chính phủ tại Quy t   nh 

    /Q -TTg, từ n m    8 D  án TCMR  ã hướng d n  á      phương xây d ng 

k  hoạ h TCMR h ng n m, b o g m nội dung  huyên môn triển kh i  á  hoạt  ộng 

thư ng xuyên, hoạt  ộng ưu tiên  ủ  từng n m (tiêm  hủng bổ sung, triển kh i vắ  

xin mới, dây  huyền lạnh   )  D  án TCMR  ũng  ã hướng d n  á  tỉnh xây d ng 

kinh phí hoạt  ộng, v n  ộng  hính quyền     phương  ầu tư ngu n l    ho triển 

kh i  ông tá  TCMR  ối  ng với  ầu tư từ ngân sá h trung ương  ho vắ  xin, v t tư 

tiêm  hủng v n dụng Quy t   nh     /Q -TTg  Th o báo  áo  ủ   á      phương 

  n h t n m    9  ã  ó 6 /6  tỉnh nh n  ượ  kinh phí  ầu tư từ Ủy b n nhân dân 

 á   ấp  ũng như  á  b n ng nh  o n thể tại     phương với trung bình  ,  tỷ 

  ng/tỉnh  ho tiêm  hủng thư ng xuyên, tiêm  hủng  hi n d  h, giám sát bệnh v  

 á  hoạt  ộng ưu tiên,  on số n y t ng so với n m    8 (  /6  tỉnh xin  ượ  kinh 

phí     phương)   

  nh phí  ị  ph  n  hỗ trợ côn  t c TCMR tron        oạn 2016-2020 

TT N   
S  tỉnh   ợc  ầu t    nh phí từ n uồn 

n  n s ch  ị  ph  n   

T n  s    nh phí 

(đồng) 

1 2019 63 81.621.079.000 

2 2018 56 55.897.233.000 

3 2017 51 51.437.775.000 

4 2016 44 34.063.000.000 

Một s  hạn chế tron  qu  tr nh tr ển  h   thực h ện dự  n TCMR: 

Tình hình d  h tễ  á  bệnh truyền nhiễm  ó vắ  xin phòng trong TCMR  ó 

diễn bi n ph   tạp, nguy  ơ d  h bệnh xâm nh p từ bên ngo i v o nướ  t   òi hỏi 

 ần  hủ  ộng triển kh i  á  hoạt  ộng tiêm  hủng bổ sung  ể  hủ  ộng phòng ngừ  

d  h bệnh  Việ  b o vệ  á  th nh qu   ã  ạt  ượ  v n  òn nhiều thá h th    

Trong gi i  oạn    6-    , tỷ lệ tiêm  hủng  ầy  ủ (TC  ) 8 loại vắ  xin 

(l o, viêm g n B, bạ h hầu, ho g , uốn ván, Hib, bại liệt, s i)  ho trẻ dưới   tuổi 

 ạt>9   trên quy mô to n quố , l  một thá h th   lớn,  ần t p trung ngu n l    ể 

 ạt tỷ lệ TC   > 9     nh ng tỉnh miền n i khó kh n  

 òi hỏi  ủ   ộng   ng v   á  b    h  mẹ về  n to n,  hất lượng tiêm  hủng 

ng y   ng   o, áp l    ối với  án bộ y t  l m  ông tá  tiêm  hủng m  rộng ng y 

  ng nhiều  Trong n m    8,    9  huyển  ổi vắ  xin DPT-VGB-Hib trong TCMR  

v  việ  x y r   á  trư ng hợp t i bi n nặng v  tử vong s u tiêm  hủng vắ  xin 

ComBE Fiv   ã  nh hư ng   n tâm lý   ngại  ủ   á   án bộ y t ,  án bộ y t  dè dặt 
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trong  hỉ   nh tiêm  hủng, nhiều trẻ b   hống  hỉ   nh v  hoãn tiêm hoặ   ượ   án 

bộ y t  tư vấn sử dụng vắ  xin d  h vụ,  á  b    h  mẹ lo sợ về ph n  ng s u tiêm, 

tại nhiều     phương như N m   nh, Bình   nh ngư i dân từ  hối tiêm vắ  xin 

ComBE Five. 

Trong nh ng tháng  ầu n m     , do  nh hư ng  ủ  d  h COVID- 9, nhiều 

    phương  ã ph i tạm hoãn  ông tá  tiêm  hủng thư ng xuyên do th   hiện yêu 

 ầu giãn  á h xã hội,   ng th i do tâm lý lo ngại d  h bệnh nên nhiều b   phụ 

huynh  ã không  ư  trẻ  i tiêm  hủng  ầy  ủ v    ng l  h    

Tâm lý lo ngại  ủ   á  b  mẹ về  n to n tiêm  hủng: nhiều b    h  mẹ  ã trì 

hoãn l  h tiêm  hủng  ho  on mình  ể  i tiêm  hủng vắ  xin d  h vụ    ng th i 

việ  gi  t ng  áng kể số lượng  ơ s  tiêm  hủng d  h vụ từ n m    8   n n y, số 

lượng trẻ  m tiêm  hủng d  h vụ t ng lên  ã  nh hư ng nhất   nh tới việ  xây d ng 

v  triển kh i k  hoạ h sử dụng vắ  xin trong TCMR  B n  iều h nh D  án TCMR 

 ã n  l   t ng  ư ng sử dụng v   iều phối vắ  xin  ể sử dụng hiệu qu   Tuy nhiên, 

một số b    h  mẹ  ã  ó nh ng l    họn nhất   nh về việ  sử dụng vắ  xin d  h vụ, 

từ  hối sử dụng vắ  xin  ủ  d  án TCMR như hạn sử dụng ngắn, vắ  xin ComBE 

Five có nhiều ph n  ng s u tiêm m   á  phương tiện thông tin  ại  h ng  ư  tin… 

Vì v y tại một số trạm y t  xã/phư ng, qu n/huyện  ã ph i huỷ bỏ vắ  xin do h t 

hạn sử dụng th o quy   nh  

Hoạt  ộng tiêm  hủng vắ  xin viêm g n B trong vòng  4 gi  s u sinh  ã  ượ  

  i thiện song vắ  xin viêm g n B  ần  ượ  tiêm  hủng sớm  ho trẻ sơ sinh   miền 

n i, vùng sâu, vùng x , nơi tỷ lệ sinh tại nh   òn   o  Một số  án bộ y t  tại  á   ơ 

s  khám  h   bệnh  òn dè dặt khi th   hiện  hỉ   nh tiêm  hủng,  ặ  biệt l   ối với 

tiêm vắ  xin viêm g n B liều sơ sinh  

Việ   ung  ng vắ  xin  ho TCMR  ặ  biệt l  vắ  xin nh p kh u  ôi khi  hư  

k p th i,  ông tá  kiểm   nh vắ  xin  òi hỏi ph i mất nhiều th i gi n  ối với vắ  xin 

ComBE Fiv  trong n m    8-   9, gây r  tình trạng thi u  ung  ng vắ  xin trong 2 

quý n m    8, tr   ti p  nh hư ng tới  ộ b o phủ tiêm  hủng v  tiêm  hủng   ng 

l  h  

Công tá  giám sát bệnh  ã  ó   i thiện song  hư   ượ  một số     phương 

qu n tâm,  ể  ạt  hỉ tiêu giám sát bệnh v n  òn l  một trong nh ng thá h th    

Số lượng  án bộ l m  ông tá  tiêm  hủng tại  á  tuy n nhiều nơi  òn thi u  

 ội ngũ  án bộ l m  ông tá  TCMR   tuy n huyện, xã thư ng xuyên b  th y  ổi 

 ần  ượ  t p huấn về kỹ n ng th   h nh v  qu n lý tiêm  hủng  

Hệ thống dây  huyền lạnh tại  á  tuy n  ần  ượ   ủng  ố, bổ sung, th y th  

 ể  áp  ng nhu  ầu b o qu n, v n  huyển vắ  xin trong TCMR  Hệ thống  á  kho 

b o qu n vắ  xin   tuy n quố  gi  v  khu v    ần  ượ   ầu tư, hệ thống x  t i lạnh 

v n  huyển vắ  xin  ã  ũ  ần tr ng b  mới   

 iều kiện  ể ti p tụ  nh n viện trợ khi Việt N m  ã l  quố  gi  phát triển với 

m   thu nh p trung bình  òi hỏi m     ng  hi tr   ủ  Việt N m khi nh n viện trợ 

sẽ ng y   ng t ng, xu hướng viện trợ quố  t  gi m r  rệt  
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Việ  huy  ộng h  trợ từ  á  ngu n l   khá  như Ngân sá h     phương d nh 

 ho  ông tá  TCMR hạn  h ,  hư   áp  ng  ượ  nhu  ầu  ủ  TCMR  Hầu h t  á  

    phương  hỉ h  trợ  ượ  kinh phí  hi tr   ông tiêm  hủng  Cá  hoạt  ộng nhằm 

t ng  ư ng tỷ lệ v   hất lượng tiêm  hủng như t p huấn, giám sát, truyền thông, h  

trợ tiêm  hủng tại vùng khó kh n, v n  huyển vắ  xin v   ông tá  phí  ho  án bộ y 

t  xã  i tiêm  hủng ngo i trạm  hư   ượ   ầu tư thí h  áng  

Nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm  ó vắ  xin phòng bệnh v n  hư  

 ượ   ư  v o TCMR như rot , ph   ầu, HPV. 

2.3. Dự  n 3: D n s  và ph t tr ển 

2.3.1 Hoạt  ộn  D n s  -  ế hoạch hó        nh (DS- HHGĐ) 

- Cung  ấp d  h vụ k  hoạ h hó  gi   ình: Trong   n m,  ã  ó 4, 8 triệu  ối 

tượng ưu tiên,  ạt      hỉ tiêu k  hoạ h,  ượ  sử dụng BPTT hiện  ại miễn phí 

(g m PTTT,  hi phí d  h vụ KHHG ,  hính sá h h  trợ)  Tổ  h   Chi n d  h t ng 

 ư ng truyền thông l ng ghép  ung  ấp d  h vụ KHHG  (4 gói) từ     n    ợt m i 

n m tại       xã thuộ  vùng m   sinh   o v   ó  iều kiện kinh t - xã hội khó kh n; 

vùng biển   o; vùng dân tộ   Chi n d  h  ã  óng góp hơn      hỉ tiêu k  hoạ h 

 á  BPTT lâm s ng  ủ      phương  Ti p tụ  ti p th  xã hội v    y mạnh xã hội hó  

phân phối PTTT v   ung  ng d  h vụ KHHG   ể lấp kho ng trống do thu hẹp  ối 

tượng miễn phí  Song  ó l   không k p th i,  ó th i  iểm kênh phân phối n y b  

gi n  oạn  Triển kh i  ung  ấp d  h vụ DS-KHHG  thân thiện với v  th nh niên, 

th nh niên (VTN/TN)  Trong   n m, số  iểm  ung  ấp d  h vụ t ng từ   88  lên 

  8    iểm; số  âu lạ  bộ từ   864 lên        Ướ    n n m     ,  ó kho ng  6,  

triệu lượt VTN/TN  ượ  tư vấn hoặ  sử dụng d  h vụ SKSS/KHHG   N  l    ung 

 ấp d  h vụ KHHG   ó  hất lượng, nhất l  y t   ông l p  Thông qu  h  trợ  ủ  

MSI, tại  8 tỉnh  ã  ung  ấp hơn  ,  triệu     ặt DCTC  ó giám sát  hất lượng   

 iểm  ung  ấp d  h vụ v   ượ   ội ngũ  án bộ kỹ thu t l m d  h vụ 

SKSS/KHHG  ã  ượ    o tạo   p nh t kỹ thu t  Hệ thống thông tin qu n lý h u 

 ần PTTT ( MIS) ti p tụ  nâng  ấp,  ủng  ố  Mu  sắm v  bổ sung tr ng thi t b  ho 

   tỉnh khó kh n v  m   sinh   o   

- Kiểm soát mất  ân bằng giới tính khi sinh: Triển kh i  á  hoạt  ộng,   n 

thiệp  ủ   ề án Kiểm soát Mất  ân bằng giới tính khi sinh gi i  oạn    6-2025 

(Quy t   nh số 468/Q -TTg ng y   / /   6  ủ  Thủ tướng Chính phủ), t p trung 

tại nơi  ó tỷ số giới tính khi sinh   o  Tổ  h   truyền thông về nội dung  ề án  Bình 

quân m i n m kho ng        tin b i trên truyền th nh xã/phư ng;       tin, b i 

trên báo v          uộ  hội th o, nói  huyện  huyên  ề với trên         lượt ngư i 

th m gi   Thí  iểm l ng ghép nội dung kiểm soát MCBGTKS v o hương ướ , quy 

ướ  tại    8 4‬  thôn, b n; v o sinh hoạt ngoại khó  tại   966 trư ng phổ thông  

Nghiên   u, xây d ng  á  nội dung khuy n khí h, h  trợ nâng   o v i trò, v  th   ủ  

phụ n  v  trẻ  m gái  Thí  iểm mô hình “H  trợ phụ n  v  trẻ  m gái”  M i n m 

kiểm tr , th nh tr  kho ng      ơ s   ung  ấp d  h vụ siêu âm, phá th i;      ơ s  

s n xuất, kinh do nh sá h, báo, v n hó  ph m  Khuy n khí h  á   ơ s  ký   m k t 

v  th m gi  tuyên truyền  ề án  R  soát,  ề xuất sử   ổi hơn     v n b n qui phạm 
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liên qu n liên qu n  Tổ  h   trên       lớp t p huấn  huyên môn, nghiệp vụ  ho 

 án bộ y t , dân số, tư pháp v   ộng tá  viên dân số 

- Tầm soát,  h n  oán trướ  sinh v  sơ sinh v  n ng   o  hất lượng dân số: 

S ng lọ  trướ  sinh v  sơ sinh  Duy trì  6 Trung tâm s ng lọ  trướ  sinh v  sơ sinh 

khu v  , hiện  ặt tại  á  Bệnh viện  huyên kho  s n nhi  ầu ng nh   ã triển kh i 

kỹ thu t s ng lọ  trướ  sinh bằng siêu âm tại      ơ s  tuy n tỉnh v    8  ơ s  

tuy n huyện  Kỹ thu t s ng lọ  sơ sinh  ã th   hiện tại     ơ s  tuy n tỉnh  Trong   

n m,  ã   ó   4   4      s ng lọ  trướ  sinh, trong  ó    8       h n  oán bất 

thư ng,    8 6    tư vấn,  iều tr ;  ó       69     s ng lọ  sơ sinh,  8 8 8     h n 

 oán bất thư ng,      4    tư vấn,  iều tr   Tư vấn v  khám s   khỏ  trướ  khi k t 

hôn  ượ  triển kh i tại 6 /6  tỉnh (494 huyện v        xã)    n h t n m    9, duy 

trì 4      âu lạ  bộ; triển kh i tư vấn 884      ối tượng v  khám s   khỏ  99     

 ối tượng    y mạnh l ng ghép nội dung với  á  hoạt  ộng liên qu n như   n thiệp 

  n VTN/TN;   n thiệp gi m t o hôn, hôn nhân   n huy t thống  Nâng   o  hất 

lượng dân số dân tộ  ít ngư i tại 49  xã thuộ     tỉnh1 với  á  hoạt  ộng tuyên 

truyền tr   ti p tại  ộng   ng thông qu   ội ngũ  ộng tá  viên dân số,  h  trọng 

công tá  th m, tư vấn tại hộ gi   ình v  tư vấn nhóm nhỏ  ho  á   ối tượng khó ti p 

  n v      b n trọng  iểm,  h  trọng nội dung gi m t o hôn, hôn nhân   n huy t 

thống 

- Ch m só  s   khỏ  ngư i   o tuổi: Triển kh i  á  hoạt  ộng   n thiệp  ề án 

 h m só  s   khỏ  ngư i   o tuổi (Quy t   nh  6 8/Q -BYT ngày 30/12/2016). 

Thí  iểm nội dung khám s   khỏ    nh kỳ, l p h  sơ th o d i s   khỏ   ho ngư i 

  o tuổi   nơi  ư tr   Th nh l p v  duy trì         âu lạ  bộ “Ch m só  s   khỏ  

Ngư i   o tuổi” với 6 9 86  ngư i th m gi   Duy trì mạng lưới  9  9  tình nguyện 

viên với      9 lần th m khám h  trợ  h m só  ngư i   o tuổi tại  ộng   ng  Tổ 

 h   khám s   khỏ    nh kỳ  9,   ngư i   o tuổi; tỷ lệ ngư i   o tuổi  ó thẻ 

BHYT  ạt 9    Tổ  h     4   t p huấn ki n th  , kỹ n ng  h m só  s   khỏ  

ngư i   o tuổi  ho  86 4 4  án bộ  S n xuất, phát sóng 4 9  huyên  ề truyền hình, 

    4   huyên  ề phát th nh, 4   6  huyên  ề báo vi t  

- Kiểm soát dân số  á  vùng biển,   o v  v n biển: Triển kh i gi i  oạn II  ề 

án Kiểm soát dân số vùng biển   o v  v n biển gi i  oạn    9-     (Quy t   nh số 

  /   9/Q -TTg, ng y 9//4/   9  ủ  Thủ tướng  hính phủ) tại  48 huyện v n biển 

v    o  ủ   8 tỉnh  Nội dung t p trung v o nâng   o  hất lượng dân số; v n h nh hệ 

thống thông tin qu n lý; m  rộng, triển kh i   ng bộ  á  hoạt  ộng  ủ   ề án  Cá  

 ội lưu  ộng y t -KHHG  tổ  h      69 lần tuyên truyền, tư vấn v   ung  ấp d  h 

vụ tại  á  xã   o, huyện   o với gần 4 9 nghìn lượt ngư i th m gi ;  9 nghìn lần 

tuyên truyền, tư vấn v   ung  ấp d  h vụ tại  á  xã v n biển với kho ng  , 9 triệu 

lượt ngư i th m gi    ã  ó   6 84  ngư i l m việ  trên biển  ượ   ấp b o   o su 

miễn phí  

- Giáo dụ , phổ bi n ki n th   về dân số: H ng n m tổ  h    á  hoạt  ộng 

                                           
1
 Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn,   o C i, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn   ,   i Châu,  iện Biên, Thanh 

Hóa, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Thừa Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình   nh,   k   k,   k Nông, Gi    i, 

Kon Tum,  âm   ng, Bình Phước, Trà Vinh, Kiên Giang 
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nhân  á  s  kiện  M i n m xây d ng bình quân 4 s n ph m truyền thông m u,   tọ  

  m phương tiện thông tin  ại  h ng  Cá   ơ qu n thông tin  ại  h ng tí h     

tuyên truyền  ư ng lối,  hủ trương,  hính sá h, pháp lu t  ủ    ng v  Nh  nướ   

Thông tin về dân số   ng t i thư ng xuyên trên  á  xuất b n ph m, báo,   i  ủ  

trung ương v      phương    i mới nội dung, thông  iệp truyền thông bám sát nội 

dung  ông tá  dân số   ội ngũ l m  ông tá  truyền thông,  ông tá  viên dân số tổ 

 h   th   hiện  á  hoạt  ộng truyền thông, v n  ộng v  tuyên truyền   n t n ngư i 

dân. Phói hợp  b n, ng nh,  o n thể, tổ  h    ư  nội dung dân số v o hoạt  ộng 

thư ng xuyên; tuyên truyền, v n  ộng th nh viên  ủ  họ th   hiện tốt  hính sá h 

dân số  

- Nghiên   u, Thông tin v  d  liệu  huyên ng nh: Th   hiện  h   ộ báo  áo 

thống kê  huyên ng nh th o   nh kỳ th o hình th    iện tử  n m    6 ho n th nh 

 ông tá   ổi sổ ghi ghi  hép b n  ầu trên to n quố  (sổ A ) v  nâng  ấp phần mềm 

hệ thống  Duy trì v n h nh kho d  liệu  iện tử  á   ấp từ trung ương   n     

phương  Kiện to n,  ủng  ố tr ng thông tin  iện tử  hính th   (W bsit )  ủ  Tổng 

 ụ  th o qui   nh  hung  ủ  Chính phủ  Hình th nh kênh thông tin  hính th    ủ  

Tổng  ụ  DS-KHHG   Hệ thống thư  iện tử  M il (GOV VN)  ũng  ã  ượ  triển 

kh i  ho tất     án bộ   trung ương v   án bộ  hủ  hốt    ấp tỉnh/huyện  Duy trì, 

  p nh t, nâng  ấp, bổ sung v   từng bướ  số hó   á  d  liệu v o Hệ thống tr      

 ơ s  d  liệu Dân số v  Phát triển  Duy trì tốt mối qu n hệ, tr o  ổi thông tin quố  

t , phối hợp với  á  tổ  h   quố  t   ể nâng   o  hất lượng  ủ   á  in ấn ph m  

H ng n m biên soạn t i liệu, ấn ph m về thông tin, số liệu dân số  

2.3.2 Hoạt  ộn  Ph c hồ  chức n n  cho n      huyết tật tạ  cộn   ồn : 

- D  án  ượ  triển kh i trên to n quố ; gi i  oạn    6-    , Bộ Y t  gi o  hỉ 

tiêu, kinh phí, nhiệm vụ  ho  6 tỉnh/th nh phố trên to n quố  th   hiện nhiệm vụ 

PHCNDVC   Còn lại  á      phương khá , Bộ Y t  hướng d n l p k  hoạ h v   hi 

hoạt  ộng từ kinh phí     phương  K t qu    n n m     , trên      á  tỉnh  ã  ó 

 hỉ  ạo, bố trí kinh phí  ho hoạt  ộng PHCNDVC   9   số xã trên to n quố   ã  ó 

phân  ông  án bộ phụ trá h  ông tá  PHCN, trong số  ó kho ng      ượ  t p huấn 

ki n th  , kỹ n ng về PHCNDVC   

Tổng kinh phí Hoạt  ộng PHCNDVC  gi i  oạn    6-     : trên    tỷ   ng 

(   kinh phí trung ương v      phương)  K t qu   ã kh o sát, khám s ng lọ ,  ánh 

giá phát hiện nhu  ầu PHCN  ối với ngư i khuy t t t v  qu n lý thông tin NKT 

bằng hệ thống thông tin CSSK, PHCN ngư i khuy t t t  ho trên         ngư i  Số 

buổi s ng lọ  phát hiện khuy t t t  ượ  triển kh i: trên   64 ; Số ngư i khuy t t t 

 ượ  s ng lọ  phát hiện khuy t t t; 84 88 ; Cấp thẻ BHYT  ho  86 8 6 ngư i  Tỷ 

lệ ngư i khuy t t t  ó thẻ BHYT  ạt 9    Số ngư i khuy t t t  ó nhu  ầu phụ  h i 

 h   n ng: 8  686, trong  ó  á    nh nhu  ầu v   ung  ấp 8     dụng  ụ trợ gi p 

 ho NKT  ó nhu  ầu; ph u thu t  hỉnh hình  ối với  9  ngư i khuy t t t v n 

 ộng   Số ngư i khuy t t t  ượ   áp  ng nhu  ầu  ần phụ  h i  h   n ng:  9  9   

Số  ơn v   ã kiểm tr , giám sát: 69 ; Số  án bộ th m gi  mô hình phụ  h i  h   

n ng tại tuy n  ơ s : 4  8 ; Kinh phí th   hiện mô hình phụ  h i  h   n ng tại 

tuy n  ơ s :    tỷ; Số ngư i khuy t t t  ượ  ti p   n mô hình phụ  h i  h   n ng 
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tại tuy n  ơ s :   8 6     

2.3.3 Hoạt  ộn  Ch   sóc sức  hỏe n     c o tu  : 

T ng  ư ng s  qu n tâm, ủng hộ  ủ  UBND tỉnh,  á  S , b n ng nh,  á  tổ 

 h   về  ông tá   h m só  s   khỏ   ho ngư i   o tuổi thông qu   á   uộ  họp, hội 

th o  ung  ấp thông tin,  hi  sẻ kinh nghiệm  

Phối hợp  á  S  Y t  tổ  h    á  lớp t p huấn  ho  án bộ y t   ung  ấp  á  

ki n th    ơ b n về  á  bệnh thư ng gặp   ngư i   o tuổi,  á  hội  h ng lão kho  

 ặ  trưng  

Tổ  h   hướng d n tại  h  th o kiểu  ầm t y  hỉ việ  về  huyên môn khám 

bệnh  ho ngư i   o tuổi thông qu  s  phối hợp với S  y t , bệnh viện    kho  tuy n 

tỉnh triển kh i  á   ợt khám s   khỏ  s ng lọ   á  bệnh   ngư i   o tuổi tại  á  

tỉnh  

Phối hợp với  á   huyên gi  trong nướ  v  ngo i nướ  ngo i tổ  h   lớp   o 

tạo về  huyên môn  ão kho  v   ông tá  khám  h   bệnh,  h m só  s   khỏ    nh 

kỳ  ho ngư i   o tuổi   

Triển kh i   o tạo nâng   o n ng l    ho  án bộ y t  tại  á  tỉnh trên to n 

quố  về  huyên ng nh  ão kho   

Trong gi i  oạn n y  ó  ó thêm    tỉnh th nh l p  ượ  Kho   ão:    Nẵng, 

Ph  Thọ, Qu ng Ninh, Th nh Hó ,   k Nông   nh hướng th o hướng d n  ủ  Bộ Y 

t  v  BV  ão kho  TƯ  

2.3.4 Hoạt  ộn  Ch   sóc sức  hỏe s nh sản: 

Tỷ số tử vong mẹ trên to n quố   ã gi m từ  8, /        xuống 46/        

trẻ  ẻ sống (Tổng  iều tr  Dân số v  Nh    n m    9); Trên 9   số phụ n  m ng 

th i  ượ  qu n lý th i; gần 9    ượ  khám th i ít nhất   lần trong   th i kỳ; 9   

phụ n  m ng th i  ượ  tiêm phòng uốn ván  Tỷ lệ  ẻ tại CSYT  ạt m   b o phủ 

phổ   p 9   v   ó   n 98   uộ   ẻ  ó CBYT  ã  ượ    o tạo  ỡ  Cá  hoạt  ộng 

 h m só  s u sinh  ũng b o phủ  ượ  hơn 8   số b  mẹ v  trẻ sơ sinh trong tuần 

 ầu s u  ẻ  Tuy nhiên, số phụ n   ượ  khám th i ít nhất 4 lần th o khuy n  áo  ủ  

TCYTTG mới  ạt kho ng     v   ó s  khá  biệt tương  ối r  rệt gi    á  vùng 

miền với tỷ lệ thấp nhất l  khu v   miền n i phí  Bắ  v  Tây Nguyên  Nhìn  hung, 

tố   ộ   i thiện  á   hỉ số s   khỏ  b  mẹ, trẻ  m  ó xu hướng  h m lại r  rệt so với 

nh ng gi i  oạn trướ  v  s  khá  biệt gi    á  vùng/miền,  á  nhóm  ối tượng 

 hư   ượ  thu hẹp một  á h  áng kể   ây ti p tụ  l  thá h th   không nhỏ  ho  á  

tỉnh miền n i, khó kh n trong th i gi n tới  

  n hiện tại,  hư   ó  uộ   iều tr  n o trên phạm vi to n quố  về tử vong sơ 

sinh trong vòng   n m gần  ây  N m     ,  á  tổ  h    iên hợp quố  ướ  tính tử 

vong sơ sinh  ủ  Việt N m v o kho ng   ,6 ‰, xu hướng gi m  h m so với 

  ,9‰ th o  iều tr  MICS    4  Cá  số liệu thống kê s   khỏ  sinh s n h ng n m 

 ũng như k t qu  một số nghiên   u  ho thấy tử vong sơ sinh v n  hi m kho ng 

    tử vong trẻ  m (TVTE) dưới   tuổi v      TVTE dưới   tuổi, trong  ó  á  

vùng  ó TV sơ sinh   o nhất l  miền n i phí  Bắ  và Tây Nguyên. Theo báo cáo 
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 ủ   á      phương, tỷ lệ trẻ  ẻ nhẹ  ân (<    gr)   Việt N m duy trì   m   ~ 4  

từ n m        n n y, số liệu n y thấp hơn rất nhiều so với số liệu ướ  tính  ủ  

UNICEF l  8,   (    ), với tố   ộ gi m khá  h m (từ 9,   n m     )   

Nh ng n m gần  ây,  ông tá  CSSKBMTE/SKSS  ã dần  ượ  qu n tâm,  ầu 

tư  Tuy nhiên nhiều nội dung  ủ  SKSS v n  hư   ó  iều kiện triển kh i  m  rộng 

như: D  phòng, kiểm soát  á  bệnh không lây nhiễm (ung thư  ổ tử  ung,  ái tháo 

 ư ng th i kỳ…), d  phòng HIV, viêm g n B, gi ng m i lây truyền từ  h  mẹ s ng 

 on,  h m só  s   khỏ  sinh s n v  th nh niên v  th nh niên   

 ĩnh v   h  trợ sinh s n với s  th m gi   ủ   á   ơ s  y t  ngo i  ông l p 

  ng ng y   ng phát triển,   m lại nh ng lợi í h thi t th    ho ngư i dân    về kh  

n ng ti p   n,  hất lượng d  h vụ  ũng như  hi phí  Tuy nhiên nhiều vấn  ề pháp lý, 

dễ x y r  tr nh  hấp  ũng n y sinh  Tình trạng lạm dụng kỹ thu t   o, t ng  hi phí 

 ủ  khá h h ng, vi phạm quy   nh  ủ  Bộ Y t   ã xuất hiện v   ó xu hướng gi  

t ng  

Một số k t qu   ụ thể: 

+   o tạo  ượ  6    án bộ y t    ng tr   ti p l m  ông tá  s n kho   ạt tiêu 

 hu n “Ngư i  ỡ  ẻ  ó kỹ n ng - SBA” v   hu n hó  kỹ n ng  h m só  thi t y u b  

mẹ, trẻ sơ sinh trong v  ng y s u  ẻ; 

+   o tạo  ượ   6 lớp gi ng viên tuy n tỉnh về quy trình  h m só  thi t y u 

b  mẹ, trẻ sơ sinh trong v  ng y s u  ẻ v  s u mổ lấy th i; 

+   o tạo  ượ     lớp gi ng viên tuy n tỉnh  h m só  trẻ bằng phương pháp 

Kangaroo; 

+   o tạo một số khó : Kíp ph u thu t – gây mê h i s   trong  ấp   u s n 

khoa; Ch m só  sơ sinh nhẹ  ân, non tháng v  bệnh lý t p trung v o H i s   sơ 

sinh; D  phòng ung thư  ổ tử  ung; Quy trình l ng ghép  h m só  trẻ bệnh (IMCI) 

tại  á  tuy n y t   ơ s ; Cung  ấp d  h vụ  h m só  s   khỏ  sinh s n  ho v  th nh 

niên, thanh niên ( ặ  biệt l  th nh niên l o  ộng di  ư tại  á  khu  ông nghiệp) tại 

một số tỉnh trọng  iểm   ; 

+   o tạo  ượ     lớp gi ng viên tuy n tỉnh về   o tạo  ô  ỡ thôn b n 

+ Xây d ng K  hoạ h h nh  ộng về  h m só  s   khỏ  sinh s n, s   khỏ  

tình dụ  (SKSS-SKTD)  ho v  th nh niên, th nh niên (VTN-TN) gi i  oạn     -

    ,  ượ  Bộ Y t  b n h nh tại Quy t   nh số   8 /Q -BYT ngày 28/8/2020; 

+ Xây d ng, hướng d n, tổ  h   triển kh i Chương trình “Ch m sóc dinh 

dưỡng       ng y  ầu   i nhằm phòng  hống suy dinh dưỡng b  mẹ, trẻ  m, nâng 

  o tầm vó  ngư i Việt N m” ( ượ  Thủ tướng Chính phủ b n h nh tại Quy t   nh 

số  896/QÐ-TTg ngày 25/12/2019); 

+ Xây d ng tiêu  hí v   ánh giá,  ông nh n “Bệnh viện th   h nh nuôi  on 

bằng s   mẹ xuất sắ ”  

+ Xây d ng,   p nh t, bổ sung bộ  ông  ụ giám sát h  trợ trong lĩnh v   s   

khỏ  sinh s n; 

+ Kh o sát,   p nh t tình hình mạng lưới  h m só  s   khỏ  sinh s n trên 
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to n quố ; 

+ H  trợ th   hiện gói d  h vụ  ấp   u s n kho  thi t y u to n diện; 

+ H  trợ thi t l p  á   ơn nguyên sơ sinh v  phòng  h m só  trẻ sơ sinh bằng 

phương pháp K ng roo  ể nuôi dưỡng,  iều tr  trẻ sơ sinh bệnh lý, trẻ sơ sinh nhẹ 

cân non tháng. 

+ S ng lọ  bệnh nhiễm khu n  ư ng sinh s n k t hợp phát hiện sớm,  iều tr  

 á  tổn thương tiền ung thư v  ung thư  ổ tử  ung 

+ Thử nghiệm mô hình tư vấn, xét nghiệm s ng lọ  tại một số tỉnh  

+ H  trợ  á      phương triển kh i tư vấn, khám s ng lọ   á  bệnh nhiễm 

khu n  ư ng sinh s n k t hợp s ng lọ  ung thư  ổ tử  ung bằng VIA t st    

2.3.5 Hoạt  ộn  Cả  th ện t nh trạn  d nh d ỡn  trẻ e : 

- Kiện to n, nâng   o  hất lượng mạng lưới: Từ khi  hương trình Phòng 

 hống suy dinh dưỡng trẻ  m (hiện n y l  d  án C i thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ 

 m) từ n m  998, việ  kiện to n v  nâng   o  hất lượng lưới luôn luôn  ượ  Bộ Y 

t  v  Viện Dinh dưỡng qu n tâm  hỉ  ạo v  h  trợ  á      phương   m b o tất    

 á  tuy n tỉnh/huyện/xã  ều  ó  huyên trá h dinh dưỡng v        á  thôn b n  ó ít 

nhất    ộng tá  viên dinh dưỡng  Từ n m     , th o  hủ trương  hung, không th nh 

l p B n Chỉ  ạo phòng  hống suy dinh dưỡng trẻ  m riêng rẽ m   ượ  l ng v o B n 

 hỉ  ạo  h m só  s   khỏ  nhân dân;   ng th i hệ thống  ộng tá  viên dinh dưỡng 

 ượ  l ng v o hệ thống y t  thôn b n  Công tá  t p huấn, nâng   o  hất lượng mạng 

lưới  ượ   ần ph i  ượ  tổ  h     nh kỳ h ng n m nhằm   p nh t ki n th    ũng 

như nâng   o kỹ n ng triển kh i  á  hoạt  ộng dinh dưỡng tại  ộng   ng  Công tá  

nâng   o n ng l   triển kh i  á  hoạt  ộng dinh dưỡng  ho  án bộ liên ng nh  ũng 

 ượ  th   hiện trong gi i  oạn n y  

- Công tá  truyền thông giáo dụ  dinh dưỡng: Công tá  truyền thông giáo dụ  

dinh dưỡng  ượ  duy trì v    y mạnh  Cá   hi n d  h truyền thông “Ng y Vi  hất 

dinh dưỡng”, “Tuần lễ nuôi  on bằng s   mẹ”, “Tuần lễ Dinh dưỡng & Phát triển” 

 ượ  tổ  h   thư ng niên;  á  tin, b i, phóng s  về  ông tá  phòng  hống suy dinh 

dưỡng  ượ  phát trên   i, báo  hí, truyền hình v  hệ thống lo  phát th nh  ủ   á  

xã/phư ng  Công tá  truyền thông giáo dụ  dinh dưỡng tr   ti p ti p tụ   ượ  th   

hiện như:   y mạnh  á  hoạt  ộng tư vấn  á thể; Tổ  h   t p huấn nâng   o ki n 

th    h m só  s   khỏ  dinh dưỡng  ho phụ n  m ng th i, phụ n   ho  on b  v  

ngư i  h m só  trẻ; Tổ  h    á  lớp giáo dụ  truyền thông giáo dụ  dinh dưỡng tại 

thôn/b n, nội dung hướng d n th   h nh dinh dưỡng d   v o  iều kiện th   t   ủ  

từng     phương v  l ng ghép với hoạt  ộng truyền thông  ộng   ng; tổ  h    á  

buổi trình diễn th   h nh  h  bi n b    ho trẻ tại thôn/b n  ho  á  b  mẹ với nội 

dung phù hợp với  iều kiện  ụ thể  ủ  từng     phương  

Ngoài ra,  ông tá  truyền thông qu   á  hoạt  ộng nhóm tại  ộng   ng như: 

Phát triển hệ thống tư vấn dinh dưỡng tại  ộng   ng, tổ  h   hoạt  ộng tư vấn về 

 h m só  dinh dưỡng  ho phụ n  tuổi sinh  ẻ phụ n  m ng th i v  dinh dưỡng  ho 

trẻ nhỏ; Tổ  h    á  nhóm h  trợ nuôi  on bằng s   mẹ,  n bổ sung tại  ộng   ng, 

k t hợp nội dung nuôi  on bằng s   mẹ trong nội dung  á  lớp giáo dụ  truyền 
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thông k t hợp với th   h nh dinh dưỡng v   hi  sẻ kinh nghiệm v  truyền thông 

giáo dụ  dinh dưỡng thông qu   á  hội thi,  á  buổi sinh hoạt  âu lạ  bộ v   á  hoạt 

 ộng th o nhóm tại  ộng   ng  

Bên  ạnh  ó, việ  xây d ng  ái t i liệu  huyên môn, t i liệu, v t liệu truyền 

thông sử dụng  ho  ông tá    o tạo  ử nhân, kỹ thu t viên; t i liệu t p huấn ( ó  ấp 

 hướng  hỉ)  ho  án bộ l   huyên trá h dinh dưỡng tuy n tỉnh/huyện v  xã;  á  

b ng rôn, kh u hiệu, post r, áp phí h, t  rơi    về  á  hoạt  ộng dinh dưỡng v   á  

b ng biểu, biểu m u giám sát h  trợ kỹ thu t, th o d i v  giám sát hoạt  ộng dinh 

dưỡng tại  ộng   ng  ũng  ượ  th   hiện  

- C i thiện tình trạng thi u vi  hất dinh dưỡng: Ti p tụ  triển kh i hoạt  ộng 

bổ sung vit min A liều   o: Trẻ  m 6- 6 tháng tuổi, trẻ  m 6-6  tháng tuổi  ối với 

 á  tỉnh  ó tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp  òi   o, trẻ  m dưới 6 tháng tuổi không  ượ  

b  s   mẹ, trẻ  m dưới   tuổi b  suy dinh dưỡng, tiêu  h y, s i, viêm  ư ng hô hấp 

 ấp, v  phụ n  trong vòng   tháng s u  ẻ  ượ  bổ sung viên n ng vit min A th o 

hướng d n  Trong gi i  oạn n y, Viện Dinh dưỡng  ũng  ã phối hợp với Viện Sốt 

rét – Ký sinh trùng và Côn trùng trung ương triển kh i hoạt  ộng t y giun  ho trẻ từ 

 4   n 6  tháng tuổi   lần/n m tại    tỉnh  ó tỷ lệ suy dinh dưỡng   o  Ti p tụ  

tuyên truyền, v n  ộng sử dụng viên sắt/  id foli   ho phụ n   ó th i   nh ng vùng 

ưu tiên vùng  ó tỷ lệ thiệu máu   o, vùng khó kh n; T ng  ư ng  ông tá  truyền 

thông phòng  hống thi u máu do thi u sắt;   y mạnh  ông tá  th o d i, giám sát, 

 ánh giá triển kh i hoạt  ộng phòng  hống thi u máu tại  ộng   ng  

Độ bao phủ vitamin A cho trẻ em và phụ nữ sau sinh 

N   S  v t A cấp 
% PNSS 

u n  

Trẻ e  d ớ  5 tu   

S  trẻ u n  Tỷ lệ % S  u n   h c 

2016 16,000,000 93.70% 11,592,319 98.60% 2,900,000 

2017 16,000,000 88.19% 11,870,172 98.95% 2,500,000 

2018 16,000,000 86.50% 11,462,194 99.01% 2,700,000 

2019 16,000,000 88.11% 11,575,224 98.49% 2,700,000 

Bắt  ầu từ n m    9, Viện Dinh dưỡng  ã phối hợp với tổ  h   Vit min 

Angl s v  tổ  h     u trợ trẻ  m (SC) tại Việt N m triển kh i bổ sung    vi  hất 

dinh dưỡng  ho to n bộ phụ n  m ng th i tại 8  huyện nghèo  ủ  Việt N m  

- Can thiệp phụ  h i  ho trẻ b  suy dinh dưỡng v  vùng thiên t i 

Viện Dinh dưỡng  ã xây d ng v  ho n thiện hướng d n  iều tr  phụ   ho trẻ 

b  suy dinh dưỡng nặng: Xây d ng hướng d n  iều tr   ho trẻ b  suy dinh dưỡng 

nặng  ó bi n  h ng ( iều tr  nội tr ) v  xây d ng hướng d n  iều tr   ho trẻ b  suy 

dinh dưỡng nặng không  ó bi n  h ng ( iều tr  ngoại tr )  Tổ  iều tr  phụ  h i dinh 

dưỡng  ho trẻ b  suy dinh dưỡng,  ặ  biệt l  trẻ b  suy dinh dưỡng nặng tại  á  vùng 

khó kh n; Cung  ấp s n ph m dinh dưỡng  ho nh ng  ối tượng  ó nguy  ơ b  suy 

dinh dưỡng tại  á  vùng x y r  thiên t i;   y mạnh  ông tá  truyền thông, t p huấn 

 ho  án bộ y t , ngư i  h m só  trẻ triển kh i  á  hoạt  ộng phòng  hống v    n 

thiệp dinh dưỡng  ho trẻ trong trư ng hợp thiên t i, bão lũ  Trong gi i  oạn    6-

    , m i n m  ó kho ng       trẻ  ượ   ấp s n ph m phụ  h i dinh dưỡng (trẻ 
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suy dinh dưỡng  ấp tính nặng  ượ  nh n s n ph m   o n ng lượng – HEBI). Trong 

n m    6-     tại 6 tỉnh b  hạn hán v  xâm nh p mặn,  ó 8  nghìn trẻ  m,     

nghìn phụ n  m ng th i v  phụ n   ho  on b   ượ  nh n    vi  hất dinh dưỡng;   ó 

  4   trẻ  ượ  nh n s n ph m phụ  h i dinh dưỡng; ngo i r   òn rất nhiều  á  

 hương trình, d  án h  trợ phụ  h i dinh dưỡng do UNICEF, SAVE THE 

CHI DREN, A&T… phối hợp th   hiện với Viện Dinh dưỡng  Ngo i r , Viện 

Dinh dưỡng  ã th nh l p nhóm  ng phó kh n  ấp về dinh dưỡng, xây d ng k  

hoạ h h nh  ộng  ng phó kh n  ấp về dinh dưỡng v  triển kh i  á   uộ   iều tr  

 ánh giá khi  ó thiên t i x y r  nhằm  ư  r  nh ng   n thiệp k p th i nhằm gi m 

thiểu tối      n tình trạng dinh dưỡng  ủ  ngư i dân  

-   y mạnh nghiên   u v  xây d ng  á  mô hình  ặ  thù: Triển kh i  á  

nghiên   u phát triển kỹ thu t  ánh giá tình trạng dinh dưỡng v   á   hỉ số; Triển 

kh i  á  nghiên   u phát triển  á  s n ph m gi u dinh dưỡng, s n ph m bổ sung vi 

 hất dinh dưỡng  ã  ượ  th   hiện trong gi i  oạn n y  Bên  ạnh  ó,  ông tá  

nghiên   u  nh hư ng  ủ  ki n th  , thái  ộ, h nh vi v  th   h nh  h m só  dinh 

dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng  ủ  b  mẹ v  trẻ  m; nghiên   u môi trư ng  hính 

sá h  ối với  ông tá  phòng  hống suy dinh dưỡng b  mẹ v  trẻ  m v  nhiều nghiên 

  u xây d ng  á  mô hình dinh dưỡng  ặ  thù  ho  á  vùng miền  ũng  ã  ượ  

th   hiện trong gi i  oạn n y  

- Kiểm soát tình trạng thừ   ân/béo phì   trẻ  m: Trong nh ng n m gần  ây, 

tình trạng thừ   ân/béo phì   trẻ  m  ó xu hướng t ng nh nh (nhất l  nh ng vùng  ô 

th  v  khu v   nông thôn trù ph )  Công tá  phòng  hống thừ   ân/béo phì   trẻ  m 

 ũng  ã bắt  ầu  ượ  triển kh i trong gi i  oạn n y   ối tượng  ần  ượ  tuyên 

truyền l  bố mẹ v  ngư i  h m só  trẻ;  á   ô giáo mầm non, ngư i  h  bi n b    n 

 ho trẻ; nh ng ngư i thân, nh ng ngư i tr   ti p hoặ  gián ti p l m  ông tá  qu n 

lý hoặ   ó  nh hư ng tr   ti p hoặ  gián ti p   n sinh hoạt h ng ng y  ủ  trẻ  Các 

nội dung  ã  ượ  th   hiện  ó l : Xây d ng v  phổ bi n  h   ộ dinh dưỡng,  h   ộ 

v n  ộng v  t p luyện hợp lý;  á  hoạt  ộng truyền thông giáo dụ  dinh dưỡng, tư 

vấn dinh dưỡng  ũng như xây d ng hệ thống dinh dưỡng ti t  h  trong trư ng 

họ … 

- Công tá  phối hợp liên ng nh: Trong gi i  oạn    6-     , ti p tụ  phối 

hợp với  á  Bộ/Ng nh liên qu n (như Bộ   o  ộng – Thương binh – Xã hội triển 

kh i   n thiệp h  trợ dinh dưỡng  ho  á  trẻ  m  ó  iều kiện  ặ  biệt khó kh n; 

phối hợp Bộ Giáo dụ  v    o tạo triển kh i  á  hoạt  ộng phòng  hống suy dinh 

dưỡng trẻ  m trong trư ng mầm non; Phối hợp với Trung ương  o n Th nh niên 

 ộng s n H  Chí Minh   n thiệp   i thiện dinh dưỡng v  nâng   o ki n th  , th   

h nh dinh dưỡng  ho n m, n  th nh niên  hu n b  l p gi   ình v   ó  on nhỏ; Phối 

hợp với Hội  iên hiệp phụ n  Việt N m tuyên truyền, nâng   o kỹ n ng, th   h nh 

dinh dưỡng  ủ   á  b  mẹ; phối hợp với Hội Nông dân nâng   o ki n th   th   

h nh dinh dưỡng v    i thiện tình trạng  n ninh lương th   hộ gi   ình    Ti p tụ  

phối hợp với  á  Vụ/Cụ   á  Viện khu v   tr   thuộ  Bộ Y t  trong  ông tá  l p k  

hoạ h v   hỉ  ạo v  giám sát th   hiện  hương trình dinh dưỡng tại  ộng   ng; Phối 

hợp Viện Sốt rét – Ký sinh trùng v  Côn trùng trung ương triển kh i hoạt  ộng t y 
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giun  ho trẻ  4-6  tháng tuổi tại  á  tỉnh  ó tỷ lệ suy dinh dưỡng   o  Ti p tụ  phối 

hợp với  á  Tổ  h   UNICEF, WHO, FAO, SC    nhằm huy   ng ngu n l   v  

 huyên môn kỹ thu t h  trợ  ho  ông tá  dinh dưỡng  ho ngư i dân vùng khó kh n  

- Công tác theo dõi, giám sát,  ánh giá: Th   hiện  ân  o  ánh giá tình trạng 

dinh dưỡng  ủ  trẻ th o   nh kỳ: Cân/ o  ánh giá tình trạng dinh dưỡng  ủ  trẻ dưới 

  tuổi b  suy dinh dưỡng   lần/tháng; trẻ dưới   tuổi không b  suy dinh dưỡng   

lần/  tháng; trẻ dưới   tuổi   lần/6 tháng nhằm xá    nh, th o d i, h  trợ trẻ b  suy 

dinh dưỡng v  h  trợ  ông tá  l p k  hoạ h ( ho tuy n huyện v  xã) triển kh i  ông 

tá  phòng  hống suy dinh dưỡng trẻ  m tại  ộng   ng  Duy trì hoạt  ộng  iều tr     

 ụm h ng n m nhằm ánh giá tình trạng dinh dưỡng b  mẹ v  trẻ dưới   tuổi tại 6  

tỉnh/th nh phố trên to n quố   Triển kh i  á   uộ  Tổng  iều tr  ( hu kỳ   n m,    

n m)  ánh giá tình trạng dinh dưỡng; tình trạng thi u vi  hất dinh dưỡng; tiêu thụ 

lương th  , th   ph m; s  bi n  ổi kh u phần  n  ủ  ngư i dân Việt N m nhằm 

 ánh giá th   trạng v   ư  r  nh ng hướng d n,   n thiệp phù hợp  ho  á  gi i  oạn 

ti p th o  Triển kh i  á   uộ   iều tr   ánh giá tình trạng dinh dưỡng kh n  ấp 

trong  iều kiện thiên t i nhằm  ánh giá v  d   oán  nh hư ng  ủ  thiên tai lên tình 

trạng dinh dưỡng trẻ  m    trong gi i  oạn ng y s u khi b  thiên t i  ũng như lâu 

d i  Từ  ó,  ó k  hoạ h h  trợ phụ  h i dinh dưỡng k p th i v  hiệu qu   

2.4. Dự  n 4: An toàn thực phẩ  (ATTP) 

Trong th i gi n qu , d  án  ã th   hiện kiểm soát tốt  n to n th   ph m l m 

t ng xuất kh u th   ph m  Phòng  hống ngộ  ộ  th   ph m v   á  bệnh truyền qu  

th   ph m  ã tr  th nh một trong nh ng nhiệm vụ thi t y u  ủ   á   ấp  hính 

quyền v   á  b n ng nh trong    nướ , góp phần  áng kể trong việ  gi m tỷ lệ mắ  

v   h t do ngộ  ộ  th   ph m, gi m  hi phí xã hội  áng kể do ngộ  ộ  th   ph m 

gây r   D  án  ã gi p   p nh t ki n th  , thông tin về ATTP tới  á  nhóm  ối 

tượng:  án bộ  ãnh  ạo  á   ấp,  á  do nh nghiệp, ngư i s n xuất, ngư i kinh 

doanh và ngư i tiêu dùng   iều n y  óng góp rất lớn, tạo r  nh n th   xã hội v  

trá h nhiệm xã hội  ủ   á   ối tượng  V i trò  ủ   á   ấp  hính quyền  ượ   ề   o 

v  s  phối hợp liên ng nh  ượ  t ng  ư ng v  ng y   ng  ó hiệu qu   Bộ máy qu n 

lý nh  nướ  về ATTP từ trung ương   n     phương bướ   ầu  ã hoạt  ộng hiệu 

qu , góp phần kiểm soát ATTP trong quá trình s n xuất, nh p kh u, lưu thông v  

  m b o ATTP trong khá h sạn, nh  h ng, b p  n t p thể, th    n  ư ng phố… 

Th   ph m rất qu n trọng  ối với  uộ  sống  ủ  tất    mọi ngư i trong xã hội, gi p 

 on ngư i duy trì  uộ  sống, phát triển giống nòi, trí tuệ v  thể l    Việ    m b o 

ATTP  hính l  gi i pháp nhằm nâng   o s   khỏ , phòng  hống bệnh t t, góp phần 

l m gi m gánh nặng  ho bệnh viện v  l m t ng GDP  ủ  quố  gi   D  án  ã phát 

 ộng, thi t l p v  triển kh i  ông tá  xã hội hoá về   m b o  n to n th   ph m phù 

hợp yêu  ầu v  quy lu t  hung  D  án  ã huy  ộng nhiều bộ, ng nh, tổ  h  , hiệp 

hội… th m gi  v o  ông tá  b o   m ATTP, tạo nên s   mạnh to lớn,  ùng  hung 

t y trong  ông tá  b o   m ATTP  

Hệ thống v n b n quy phạm pháp lu t về ATTP  ượ  r  soát, ng y   ng ho n 

thiện,  áp  ng yêu  ầu th   t  v  h i hò  với  á  tiêu  hu n quy  hu n quố  t   

Công tá  kiểm tr  việ  th   hiện  á  quy   nh về ATTP ti p tụ   ượ    y mạnh v  
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triển kh i   ng bộ từ Trung ương   n     phương  Cá   hương trình giám sát ATTP 

 ượ  duy trì tốt v   huyển mạnh s ng th nh tr   ột xuất,  ó trọng tâm  Việ   ông 

kh i  á   ơ s  vi phạm trên phương tiện thông tin  ại  h ng  ượ  th   hiện thư ng 

xuyên hơn  Công tá  truyền thông ti p tụ   ượ    y mạnh v  duy trì thư ng xuyên, 

 á  hình th   tuyên truyền  ượ     dạng hó   ã tá   ộng tốt   n  á   ối tượng 

trong việ  th y  ổi h nh vi b o   m ATTP  Báo  hí  ã tí h      ư   á  tin b i về 

 ông tá  b o   m ATTP, k p th i  ung  ấp thông tin, tuyên truyền về  ông tá  b o 

  m ATTP   n  ộng   ng,  ặ  biệt  á  tin về   nh báo nguy  ơ,  á  thông tin  ủ  

 á  do nh nghiệp vi phạm quy   nh về  n to n th   ph m  Cá  phương tiện thông 

tin  ại  h ng  ã  h  trọng   n việ  tuyên truyền, nêu gương, khuy n khí h  á  mô 

hình s n xuất, qu n lý ATTP tốt, tiên ti n  Công tá  giám sát v  phân tí h nguy  ơ 

ti p tụ   ượ  duy trì v  triển kh i b i b n,  ã k p th i  ư  r    nh báo v  xử lý  á  

trư ng hợp, s   ố mất ATTP, thông tin k p th i   n ngư i tiêu dùng  Công tá  

phòng  hống ngộ  ộ  th   ph m  ượ  triển kh i quy t liệt v    ng bộ;   m b o 

  m ATTP tại  á  s  kiện, hội ngh ,  ặ  biệt trong suốt th i gi n diễn r   á  hoạt 

 ộng APEC     ; tình hình N TP   ng  ượ  kiểm soát, gi m nhiều về số vụ, số 

mắ  so với gi i  oạn     -      Hệ thống kiểm nghiệm  ã  áp  ng  ượ  hoạt  ộng 

kiểm nghiệm phụ  vụ  ông tá  qu n lý với    Viện Kiểm nghiệm An to n vệ sinh 

th   ph m quố  gi  - l   ơ qu n trọng t i trong lĩnh v   kiểm nghiệm ATTP,    

Trung tâm Kiểm nghiệm khu v  ,  4 Cơ qu n kiểm tr  nh  nướ  về th   ph m 

nh p kh u v  phòng kiểm nghiệm thuộ  6  Trung tâm Y t  d  phòng hoặ  Trung 

tâm kiểm nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh t t, Trung tâm Kiểm nghiệm thuố , 

mỹ ph m, th   ph m  á  tỉnh/th nh phố    n n y, 6  tỉnh/th nh phố  ó phòng kiểm 

nghiệm  ượ   ông nh n phù hợp ISO/IEC        Cá   hỉ tiêu  huyên môn  ủ  D  

án  ều th   hiện tốt,  ạt k  hoạ h  Ngu n ngân sá h huy  ộng tại     phương  ã lớn 

hơn rất nhiều so với gi i  oạn     -       iều n y l  do  ó s  th y  ổi về  ơ  h  

bố trí  á  ngu n vốn  ủ  Chương trình mụ  tiêu khá  biệt với Chương trình mụ  

tiêu quố  gi  khi  ư  r   ụ thể nhiệm vụ  hi  ủ  ngu n ngân sá h     phương, 

nhưng  ũng  ho thấy s  qu n tâm  ặ  biệt  ủ      phương  ối với  ông tá  ATTP. 

Một số k t qu   ụ thể: 

- Công tá  xây d ng v  trình b n h nh v n b n quy phạm pháp lu t: Công tá  

xây d ng v  trình b n h nh v n b n quy phạm pháp lu t luôn l  một trong nh ng 

nhiệm vụ trọng tâm,  ượ  ưu tiên h ng  ầu  ủ   á   ơ qu n qu n lý nh  nướ   Từ 

n m        n   /6/    , với  á  ngu n kinh phí khá  nh u,   Bộ: Y t , Nông 

nghiệp, Công Thương  ã trình b n h nh     v n b n quy phạm pháp lu t liên qu n 

  n ATTP, trong  ó  ó  4 v n b n  u t  ủ  Quố  hội,  8 Ngh    nh,    Ngh  quy t, 

 6 Quy t   nh,    Chỉ th   ủ  Chính phủ,  8 Thông tư  ủ  Bộ Y t , 49 Thông tư v  

   Chỉ th   ủ  Bộ Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn,    Thông tư  ủ  Bộ Công 

thương  Ngo i r , với nh ng k t qu   ạt  ượ  s u khi thí  iểm triển kh i th nh tr  

 huyên ng nh ATTP tại qu n/huyện, xã/phư ng  ủ  th nh phố H  Nội, th nh phố 

H  Chí Minh, Bộ Y t  (Cụ  An to n th   ph m)  ã trình Chính phủ Quy t   nh ti p 

tụ  triển kh i th nh tr   huyên ng nh ATTP tại H  Nội, th nh phố H  Chí Minh v  

m  rộng r     tỉnh/th nh phố tr   thuộ  Trung ương  
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- Công tá  kiểm tr  th   hiện  á  quy   nh  ủ  pháp lu t: Công tá  kiểm tr  

việ  th   hiện  á  quy   nh về ATTP ti p tụ   ượ    y mạnh v  triển kh i   ng bộ 

từ Trung ương   n     phương  Cá   hương trình giám sát ATTP  ượ  duy trì tốt v  

 huyển mạnh s ng kiểm tr   ột xuất,  ó trọng tâm  Việ   ông kh i  á   ơ s  vi 

phạm trên phương tiện thông tin  ại  h ng  ượ  th   hiện thư ng xuyên hơn  Nhằm 

t ng  ư ng  ông tá  qu n lý nh  nướ  về ATTP, Bộ Y t  phối hợp với  á  Bộ, 

ng nh,     phương  ã tí h     triển kh i  ông tá  kiểm tr  việ  th   hiện  á  quy 

  nh  ủ  pháp lu t về ATTP   nh kỳ v   ột xuất  Từ n m        n tháng 9/    , 

tổng số lượt  ơ s   ượ  kiểm tr  l     4    4 lượt  ơ s , phát hiện   8 989 lượt  ơ 

s  vi phạm về ATTP,  hi m  6,    ã xử lý 99  89 lượt  ơ s  (4,6 ), trong  ó phạt 

tiền  4   9 lượt  ơ s  với tổng số tiền phạt      88           ng  Số tiền phạt 

trung bình    ơ s  kho ng  ,8 triệu   ng  Cùng với việ  xử phạt vi phạm h nh  hính 

 á   o n trung ương v      phương  òn áp dụng hình th   xử phạt bổ sung v  biện 

pháp khắ  phụ  h u qu  như:  ình  hỉ hoạt  ộng,  ình  hỉ lưu h nh s n ph m, tiêu 

hủy s n ph m do không   m b o  hất lượng ATTP (th   ph m vi phạm  hất lượng, 

không  áp  ng  hỉ tiêu ATTP, th   ph m không r  ngu n gố , xuất x , h t hạn sử 

dụng   ), th m  hí,  huyển h  sơ s ng  ơ qu n khá  (Công An, Th nh tr  Bộ Thông 

tin truyền thông, Bộ Kho  họ  Công nghệ, Cụ  Qu n lý  ạnh tr nh,   )  ể xử lý 

nghiêm  á  trư ng hợp vi phạm  

- Hoạt  ộng nghiên   u,   o tạo, t p huấn  huyên môn ATTP 

+ Hoạt  ộng nghiên   u kho  họ : H ng n m, tại trung ương v      phương 

 ã triển kh i h ng  hụ   ề t i nghiên   u kho  họ  về nhiều lĩnh v   như:  ánh giá 

th   trạng,  iều kiện ATTP tại  á   ơ s  s n xuất, kinh do nh,  h  bi n th   ph m; 

 ánh giá  hất lượng s n ph m; nghiên   u  á  quy trình, kỹ thu t kiểm nghiệm v  

tiêu  hu n th   ph m;  iều tr  ki n th  , th   h nh ATTP  ủ   á  nhóm  ối 

tượng… Hoạt  ộng nghiên   u kho  họ  luôn h  trợ tí h      ho  ông tá  qu n lý, 

thông qu  việ   iều tr ,  ánh giá tình hình ATTP trên một số     b n với một số lĩnh 

v    ã tìm r  nh ng vấn  ề  òn hạn  h ,  òn nhiều bất   p, qu   ó gi p   nh hướng 

 ho  ông tá  qu n lý v  hoạ h   nh  hính sá h về ATTP phù hợp hơn, hiệu qu  hơn  

+ Hoạt  ộng   o tạo, t p huấn  huyên môn ATTP: H ng n m d  án  ã tổ 

 h   nhiều hội th o, hội ngh  v   á  lớp   o tạo, t p huấn  huyên môn về ATTP v  

truyền thông về ATTP  K t qu  hoạt  ộng   o tạo, t p huấn n m      – 2020: 

TT NỘI DUNG 
N   

2017 

N   

2018 

N   

2019 

N   

2020 

T n  

cộn  

1   o tạo, t p huấn về  huyên môn, nghiệp vụ 

 Số lớp 1.189 1.322 826 207 3.544 

 Số lượt người tham dự 40.419 73.538 34.573 4.219 152.749 

2 T p huấn ki n th   ATTP 

 Số lớp 6.536 6.017 2.797 1.021 16.371 

 Số lượt người tham dự 290.316 230.288 163.219 55.162 738.985 

- Hoạt  ộng liên ng nh: “Th m gi   á   o n giám sát  ủ  Quố  hội n m      

về việ  th   hiện  hính sá h, pháp lu t về  n to n th   ph m gi i  oạn     -2016 
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tại    tỉnh, th nh phố tr   thuộ  Trung ương  Tổng hợp, xây d ng báo  áo tình hình 

th   hiện  hính sá h, pháp lu t về qu n lý  n to n th   ph m gi i  oạn     -2016. 

Phối hợp với V n phòng Chính phủ tổ  h    á   uộ  họp  ủ  B n Chỉ  ạo liên 

ng nh về ATTP  Với v i trò l   ơ qu n thư ng tr   B n Chỉ  ạo liên ng nh Trung 

ương, Bộ Y t   ã phối hợp với  á  Bộ, ng nh xử lý nhiều s   ố liên qu n về 

ATTP”  

- Công tá  phòng  hống ngộ  ộ  th   ph m 

+ Tình hình ngộ  ộ  th   ph m: Gi i  oạn    6 -      (tính   n h t tháng 

9/    )  ã ghi nh n trên to n quố  tổng số  ó 6 6 vụ ngộ  ộ  th   ph m với  6   4 

ngư i mắ , 9  ngư i  h t  Bình quân h ng n m  ó kho ng     vụ ngộ  ộ  th   

ph m với    44 ngư i mắ  v   8 ngư i tử vong  Số vụ N TP nhỏ v  vừ  (<   

ngư i mắ )   ng  ó xu hướng gi m trong  á  n m gần  ây; số vụ N TP lớn (≥    

ngư i mắ )  ũng  ã  ó xu hướng gi m trong  á  n m gần  ây  Trong    n m (   6-

    ), tỷ lệ mắ  do N TP trên         dân  ó xu hướng gi m dần, trung bình    

gi i  oạn  ,46/        dân; Trung bình gi i  oạn    6-    , số vụ N TP ≥    

ngư i mắ /vụ gi m l   9,   so với trung bình gi i  oạn     -2015.  

+ Giám sát, xử lý ngộ  ộ  th   ph m v   á  bệnh truyền qu  th   ph m: 

Công tá  phòng  hống ngộ  ộ  th   ph m (N TP) ti p tụ  t p trung v o  á  nội 

dung: Thông tin, truyền thông  ể th y  ổi h nh vi phòng  hống N TP  ho  á   ối 

tượng nguy  ơ; giám sát phát hiện,   nh báo sớm nguy  ơ,   nh báo phòng  hống 

N TP  ho  ộng   ng, t p trung v o gi m số mắ  (trong N TP b p  n t p thể); 

gi m số vụ, số tử vong (do N TP tại gi   ình, N TP do rượu, nấm  ộ ); phát hiện 

sớm vụ N TP,  iều tr , xử lý quy t liệt,   ng bộ  ể gi m thiểu  nh hư ng  ủ  vụ 

N TP; kiểm soát phòng  hống  hống N TP, trọng tâm gi m thiểu N TP tại khu 

 ông nghiệp/khu  h  xuất, trư ng họ , b p  n t p thể, th    n  ư ng phố  Thư ng 

xuyên   p nh t thông tin, phân tí h, tổng hợp, báo  áo  ánh giá vụ N TP th o tuần, 

tháng phụ  vụ  ông tá  qu n lý   

+ Công tá  giám sát mối nguy ô nhiễm th   ph m:  Gi i  oạn    6-      ã 

ti n h nh giám sát tổng  ộng     968 m u th   ph m trong  ó  ó 8 98  m u th   

ph m không  ạt (tỷ lệ  ,   )  

+ Hoạt  ộng   nh báo v  xử lý  á  s   ố về ATTP: Việ  ti p nh n v  xử lý 

thông tin, s   ố về ATTP  ượ  duy trì v  ti n h nh kho  họ   Thông qu    nh báo 

quố  t , khu v  ,  á  quố  gi   ó qu n hệ v  hoạt  ộng giám sát   nh kỳ,  á  thông 

tin về s   ố ATTP trên phương tiện thông tin  ại  h ng  ể tổ  h    iều tr , th nh 

tr , kiểm nghiệm, xá  minh,  ánh giá s   ố v  th   hiện xử lý truy xuất ngu n gố , 

giám sát s n ph m lưu thông trên th  trư ng, thông báo, thu h i, tiêu hủy s n ph m  

+   m b o ATTP trong  á  s  kiện: Gi i  oạn     -   9:  ã phối hợp   m 

b o  n to n th   ph m  ho    hội ngh , hoạt  ộng, s  kiện lớn với h ng tr m nghìn 

suất  n  ượ  b o   m ATTP tuyệt  ối  Hệ thống b o   m ATTP trong ng nh y t  từ 

trung ương   n     phương  ã duy trì thư ng xuyên  á  kíp tr  ,  á   ội  iều tr , 

xử lý vụ ngộ  ộ , sẵn s ng phương tiện,  on ngư i  ể ti p nh n v  xử lý  á  vụ 

N TP, s   ố về ATTP  
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- Hoạt  ộng kiểm nghiệm: Hệ thống kiểm nghiệm  ã  áp  ng  ược hoạt  ộng 

kiểm nghiệm phục vụ công tác qu n lý với 62/63 tỉnh/thành phố  ơ  ơn v   ược 

giao nhiệm vụ kiểm nghiệm an toàn th c ph m tr c thuộc S  Y t  có phòng kiểm 

nghiệm  ạt chu n Iso/IEC 17025:2005 (riêng tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh giao ch c 

n ng kiểm nghiệm an toàn th c ph m cho trung tâm Kỹ thu t Tiêu chu n  o lư ng 

Chất lượng Cà Mau tr c thuộc S  Khoa học và Công nghệ)    n nay, 98% các 

phòng kiểm nghiệm thuộc các tỉnh/th nh phố  ó khu  ông nghiệp,  ó  ử  kh u gi o 

thương h ng hó   ạt  hu n ISO/IEC      :      

 - Tình hình triển khai D  án của ngành nông nghiệp:  ã tr ng b  thi t b , 

phương tiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ hoạt  ộng chuyên môn về an toàn th c 

ph m. Tổ ch    ược kho ng hơn     hội ngh , hội th o, lớp t p huấn cho cán bộ 

 á   ơ qu n qu n lý ATTP các tỉnh, thành phố tr c thuộ  trung ương;  ho ngư i s n 

xuất, kinh doanh v t tư nông nghiệp, nông lâm thủy s n tạo chuyển bi n tích c c về 

nh n th c và hành vi củ  ngư i s n xuất, kinh do nh v  ngư i tiêu dùng th c ph m 

nông lâm thủy s n... Tổ ch    á   o n kiểm tra th c hiện  á  quy   nh về an toàn 

th c ph m; lấy m u, kiểm nghiệm phục vụ thanh tra, h u kiểm b o   m an toàn 

th c ph m và tổ ch   giám sát nguy  ơ gây ô nhiễm th c ph m và phân tích nguy 

 ơ  n to n th c ph m; c nh báo, xử lý các s  cố về an toàn th c ph m; H  trợ xây 

d ng, áp dụng một số mô hình tiên ti n  ạt chu n về an toàn th c ph m như: GMP, 

VietGAP, HACCP, ISO 22000... Triển khai kỹ thu t và th m   nh phương pháp 

thử; triển kh i phương pháp thử nghiệm quốc t , khu v  ;  ánh giá  hất lượng 

phòng kiểm nghiệm 

 - Tình hình triển khai D  án củ  ng nh Công Thương: Th c hiện công tác 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (th c hiện theo chỉ  ạo của Ban chỉ  ạo liên 

ng nh Trung ương về vệ sinh an toàn th c ph m; Th m gi   á   o n th nh tr , kiểm 

tra do các Bộ, ngành chủ trì; th c hiện công tác h u kiểm). Tổ ch c nhiều lớp   o 

tạo, t p huấn chuyên môn nghiệp vụ. Trang b  thi t b  phục vụ công tác kiểm tra, xử 

lý vi phạm về ATTP  ho  ơ qu n Qu n lý th  trư ng trung ương v      phương  

Kh o sát  ánh giá th   trạng tình hình   m b o an toàn th c ph m các mặt hàng 

th c ph m lưu thông trên th  trư ng tại các tỉnh, thành phố tr c thuộ  trung ương  

Tư vấn giúp các doanh nghiệp s n xuất, kinh doanh ch  bi n th c ph m công 

nghiệp triển khai áp dụng các mô hình GMP, CHP, HACCP, ISO. K t nối ngu n 

hàng th c ph m an toàn vào hệ thống phân phối. Xây d ng mô hình  á   ơ s  kinh 

doanh th c ph m  n to n ng nh Công Thương  Xây d ng và tổ ch c th c hiện D  

án mô hình chợ thí  iểm b o   m an toàn th c ph m tại     phương. 

2.5. Dự  n 5: Phòn , ch n  HIV/AIDS 

       Về mụ  tiêu  ủ  d  án:  

K t qu  ướ  tính v  d  báo  ho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong  ộng   ng 

dân  ư gi  xu hướng gi m từ       n m      xuống       n m       Tính   n 

ng y   /  /   9,    nướ   ã báo  áo  ó     988 ngư i nhiễm HIV hiện   ng  òn 

sống, số ngư i tử vong do HIV/AIDS l    4  9  trư ng hợp, tỷ lệ hiện nhiễm trên 

        dân l    6 ngư i/        dân  Th o số liệu ướ  tính v  d  báo d  h 
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HIV/AIDS  ủ  Việt N m   n h t n m     , số ngư i nhiễm HIV/AIDS  òn sống l  

gần         ngư i  Ướ  tính tỷ lệ hiện nhiễm HIV  ủ  Việt N m trên dân số trong 

 ộ tuổi từ   -49 là 0,3%.  

- Mụ  tiêu “Số trư ng hợp nhiễm mới HIV do lây nhiễm qu   ư ng tiêm 

 hí h m  t y gi m     so với n m     ”  ượ   ánh giá  ạt  C n    báo  áo h ng 

n m  ủ  Cụ  phòng  hống HIV/AIDS, số trư ng hợp nhiễm mới qu   ư ng tiêm 

 hí h m  t y gi m mạnh từ     4 trư ng hợp n m      xuống   8 trư ng hợp n m 

    , gi m 8   so với n m        

- Mụ  tiêu “Số trư ng hợp nhiễm mới HIV do lây nhiễm qu   ư ng tình dụ  

gi m     so với n m     ”  ượ   ánh giá  ạt do trong gi i  oạn vừ  qu , số 

trư ng hợp nhiễm mới HIV qu   ư ng tình dụ   ó xu hướng gi m từ 6 96  trư ng 

hợp n m      xuống 466  trư ng hợp n m     , gi m     so với n m       

- Mụ  tiêu: 9   số ngư i nhiễm HIV trong  ộng   ng bi t tình trạng nhiễm 

HIV  ủ  mình; 9   số ngư i  ã  h n  oán nhiễm HIV  ượ   iều tr  thuố  kháng vi 

r t (ARV); 9   số ngư i  iều tr  ARV  ó t i lượng vi r t HIV thấp dưới ngưỡng    

 h : Tính   n th i  iểm  ầu n m     , k t qu  giám sát  ho bi t  ó 8   số ngư i 

nhiễm HIV trong  ộng   ng bi t tình trạng nhiễm HIV  ủ  mình;  6  số ngư i  ã 

 h n  oán nhiễm HIV  ượ   iều tr  thuố  kháng vi r t (ARV); 96  số ngư i  iều 

tr  ARV  ó t i lượng vi r t HIV thấp dưới ngưỡng     h   Mụ  tiêu 9 -90-90 là 

mụ  tiêu do UNAIDS  ề xuất  ho tất     á  quố  gi  trên th  giới phấn  ấu th   

hiện  Việt N m tuy  hư   ạt  ượ    trong   mụ  tiêu 9 -90-9  nhưng m    ộ  ạt 

 ượ   ủ  Việt N m (8 -76-96) l  m    ộ rất   o so với m   trung bình trên th  

giới   ặ  biệt, Việt N m l    trong    quố  gi   ó  hất lượng  iều tr    o nhất th  

giới, với tỷ lệ bệnh nhân  iều tr  ARV  ó t i lượng vi r t dưới ngưỡng     h  lên 

  n 96  v o n m         n n y, trên th  giới  ó duy nhất một quố  gi   ạt  ượ    

mụ  tiêu 9 -95-9  v o n m      l  Esw tini v  quố  gi  N mibi   ạt 9 -90-90. 

  n n m       ó 4 quố  gi   ạt   mụ  tiêu v  số quố  gi   ạt  ượ  một mụ  tiêu 

9   v o      l  8 trong  ó  ó Việt N m  

       Một số k t qu  nổi b t  ủ  d  án 

-  ánh giá  hung về tình hình d  h: Th o phân loại  ủ  Tổ  h   Y t  th  giới, 

Việt N m   ng trong gi i  oạn d  h t p trung trong một số nhóm  ó h nh vi nguy 

 ơ   o, với ướ  tính tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm phụ n  m ng th i duy trì   

m   thấp (<  ) v  tỷ lệ hiện nhiễm HIV lớn hơn    trong nhóm n m nghiện  hí h 

m  t y v  gần  ây l  nhóm MSM  Xu hướng d  h HIV trong nhóm nghiện  hí h m  

t y, phụ n  bán dâm tương  ối ổn   nh  Tuy nhiên, d  h HIV trong nhóm MSM  ó 

xu hướng t ng r  rệt trong th i gi n qu   ũng như d  báo d  h HIV trong th i gi n 

tới  Cá  nghiên   u  ũng   nh báo nguy  ơ lây l n d  h trong  á  nhóm quần thể 

mới như TGW, vợ,  h ng, bạn tình, bạn  hí h  ủ  ngư i nhiễm HIV/AIDS  H nh vi 

tình dụ  không  n to n gi i thí h  ho  ặ   iểm gi  t ng  á  trư ng hợp nhiễm HIV 

qu   ư ng tình dụ  trong th i gi n qu   ũng như d  báo d  h HIV trong th i gi n 

tới  Gi  t ng sử dụng m  t y tổng hợp, tỷ lệ  ượ  xét nghiệm v  bi t k t qu  xét 

nghiệm HIV   m   trung bình, tỷ lệ ti p   n d  h vụ  h m só   iều tr  ARV muộn 
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v  khá  nh u   từng nhóm quần thể  ũng góp phần   nh báo nguy  ơ lây l n d  h 

trong th i gi n tới  

- Quố  hội Khó  XIV  ã thông qu   u t số   /    /QH 4 sử   ổi, bổ sung 

một số  iều  ủ  Phòng,  hống HIV/AIDS trong Kỳ họp tháng   /      Ng y 

 4/8/    , Thủ tướng Chính phủ  ã b n h nh Quy t   nh số   46/Q -TTg về 

Chi n lượ  quố  gi   hấm d t d  h bệnh AIDS v o n m       Mặ  dù d  h 

COVID- 9  nh hư ng nặng nề, nhưng  á  hoạt  ộng phòng,  hống HIV/AIDS v n 

 ượ  triển kh i hiệu qu ,  ạt  á   hỉ tiêu  ượ  gi o  Tính   n tháng   /    ,    

nướ   ó     94  ngư i nhiễm HIV hiện  òn sống v  99     trư ng hợp tử vong liên 

qu n   n HIV/AIDS  Trong n m     , xét nghiệm phát hiện HIV  ượ  m  rộng, 

 ặ  biệt l  xét nghiệm HIV tại  ộng   ng v  t  xét nghiệm HIV, phát hiện mới 

       ngư i nhiễm HIV   iều tr  nghiện  á   hất dạng thuố  phiện bằng 

Meth don   ượ  duy trì  ho     9  bệnh nhân; xây d ng v  trình lãnh  ạo Bộ phê 

duyệt  ề án thí  iểm  ấp thuố  M th do n nhiều ng y; triển kh i thí  iểm  iều tr  

Bupr norphin  tại  8 tỉnh, TP với 6   bệnh nhân   iều tr  d  phòng trướ  phơi 

nhiễm bằng thuố  kháng HIV (PrEP)  ượ  m  rộng nh nh với hơn        khá h 

h ng  ã sử dụng PrEP v         khá h h ng hiện   ng sử dụng PrEP,  hủ y u l  

n m qu n hệ tình dụ    ng giới (MSM), m ng lại hiệu qu    o, gi m 98  nguy  ơ 

lây nhiễm HIV  ho nh ng ngư i sử dụng d  h vụ  Ti p tụ   ấp phát bơm kim tiêm, 

b o   o su  ho nhóm nguy  ơ   o tại  á  tỉnh/th nh phố   iều tr  HIV/AIDS  ượ  

m  rộng với     984 bệnh nhân HIV/AIDS  ượ   iều tr  bằng thuố  ARV tại 446 

 ơ s   iều tr  HIV/AIDS trên to n quố   Việt N m  ùng với Anh,    , Thụy Sỹ l  4 

quố  gi   ó  hất lượng  iều tr  HIV/AIDS tốt nhất th  giới  Trong  á  bệnh nhân 

  ng  iều tr  ARV tại Việt N m, 96   ó t i lượng Virus HIV dưới ngưỡng     h  

v  94  dưới ngưỡng phát hiện  Tỷ lệ nhiễm HIV trong  ộng   ng  ượ  khống  h  

dưới  , %. 

- D  phòng,   n thiệp gi m hại 

Xây d ng v  b n h nh v n b n, t i liệu  huyên môn: Trong gi i  oạn    6-

    , Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS  ã  hủ trì, phối hợp với  á   ơn v   ó liên qu n 

trình Chính phủ b n h nh Ngh    nh số 9 /   6/N -CP ngày 01/7/2016 quy   nh 

về  iều tr  nghiện  á   hất dạng thuố  phiện (CDTP) bằng thuố  m th don ; Phối 

hợp với  á   ơn v  liên qu n xây d ng v  trình  ấp  ó th m quyền b n h nh    

Thông tư liên t  h về hướng d n th   hiện  á  biện pháp C n thiệp gi m tá  hại 

trong d  phòng lây nhiễm HIV bằng b o   o su tại  á   ơ s  kinh do nh d  h vụ lưu 

tr , “Quy   nh  h   ộ qu n lý t i  hính  ối với việ  th   hiện hoạt  ộng ti p th  xã 

hội  á  phương tiện tránh th i, phòng,  hống HIV/AIDS v   á  bệnh lây truyền qu  

 ư ng tình dụ ”, “Hướng d n  ông tá  qu n lý,  h m só , tư vấn,  iều tr   ho ngư i 

nhiễm HIV v  d  phòng lây nhiễm HIV tại trại gi m, trại tạm gi m, nh  tạm gi ,  ơ 

s  giáo dụ , trư ng giáo dưỡng”   

Xây d ng mạng lưới triển kh i   n thiệp gi m tá  hại d  phòng lây nhiễm 

HIV: Trong gi i  oạn    6-    ,  hương trình   n thiệp gi m tá  hại d  phòng lây 

nhiễm HIV ti p tụ   ượ  duy trì, bổ sung nhân l   th   hiện  hương trình b o g m 

 á  tuyên truyền viên   ng  ẳng,  á  nhân viên y t  thôn b n,  ộng tá  viên,  án bộ 
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y t   Mạng lưới nhân l   n y  hủ y u  ượ  h  trợ b i d  án Quỹ to n  ầu Phòng, 

 hống HIV/AIDS v  d  án Quỹ to n  ầu  ấu phần VUSTA  

Chương trình  ung  ấp v  sử dụng bơm kim tiêm sạ h: Chương trình bơm 

kim tiêm  ã b o phủ hầu h t  á      b n tỉnh/th nh phố trong gi i  oạn  016-2020. 

Gi i  oạn n y,  á  hoạt  ộng phát miễn phí v  hướng d n sử dụng BKT sạ h v  thu 

gom bơm kim tiêm  ã qu  sử dụng, tiêu hủy BKT  ã qu  sử dụng trong   n thiệp 

gi m hại  ã  ượ  xã hội ghi nh n l  biện pháp hiệu qu  trong d  phòng lây nhiễm 

HIV trong nhóm NCMT nên việ  triển kh i thu n lợi  Từ n m    6,  ó   /6  

tỉnh/th nh phố triển kh i hoạt  ộng n y,  ặ  biệt triển kh i mạnh mẽ tại    

tỉnh/th nh phố thuộ  D  án Quỹ to n  ầu Phòng,  hống HIV/AIDS  Số BKT phát 

miễn phí m i n m  ạt khuy n  áo  ủ  WHO   m        hi  /ngư i TCMT/n m 

trong gi i  oạn     -   9 (số BKT phân phát d o  ộng gần    triệu  hi     n 4  

triệu  hi  /n m)  

Chương trình  ung  ấp v  sử dụng b o   o su: Chương trình b o   o su 

(BCS)  ã b o phủ hầu h t  á      b n tỉnh/th nh phố trong gi i  oạn    6-2020. 

Chương trình  ung  ấp v  sử dụng BCS  ã  ượ  xã hội,  á   ấp  á  ng nh   ng 

thu n tạo  iều kiện thu n lợi  ể triển kh i v   ượ  h  trợ lớn từ  á  d  án quố  t  

D  án Quỹ to n  ầu Phòng,  hống HIV/AIDS,  á  d  án thuộ   hương trình 

PEPFAR  B o   o su  ượ   ấp phát qu  mạng lưới NVTCC /NVYTTB:  ây l  mô 

hình hiệu qu  v  hầu h t  ượ  triển kh i    á  tỉnh, th nh phố,  ặ  biệt    á      

b n  ó d  án quố  t  h  trợ  B o   o su  ũng  ượ   ấp  ho khá h h ng tại  á   ơ s  

tư vấn v  xét nghiệm HIV t  nguyện;  ơ s   iều tr  M th don ; phòng khám  iều tr  

ngoại tr  HIV/AIDS; trạm y t  xã;  ơ s  khám v   iều tr  STIs;  ặt tại khá h sạn, 

nh  nghỉ,  á   iểm d  h vụ vui  hơi, lưu tr  du l  h   Th o số liệu báo  áo  hương 

trình phòng,  hống HIV/AIDS, h ng n m  ó trên    triệu   n gần    triệu BCS 

 ượ  phát miễn phí v  bán ti p th  xã hội  BCS bán ti p th  xã hội  hi m tỷ trọng 

kho ng     trong n m      v     6   Cùng với b o   o su,  á  d  án  ũng  ã mu  

v   ấp phát  hất bôi trơn với số lượng kho ng         v o n m     , trên 

          v o n m    8  

 ối với  hương trình  iều tr  nghiện  á   hất dạng thuố  phiện bằng thuố  

th y th , Chương trình M th don   ã  ượ  triển kh i tại 6 /6  tỉnh/th nh phố, với 

     ơ s   iều tr  v   iều tr   ho      8 bệnh nhân tính   n   /  /   9  Từ n m 

      ho   n n y, bên  ạnh việ  m  rộng mô hình  ơ s   iều tr  to n diện,  hương 

trình bắt  ầu triển kh i  ấp phát thuố  tuy n xã  Tính từ th i  iểm b n h nh "Hướng 

d n tổ  h   th   hiện  iều tr  nghiện  á  CDTP bằng thuố  M th don  tại  ơ s   ấp 

phát thuố  M th don ”   n n y,  hương trình  ã   y mạnh việ   ư   iều tr  về 

tuy n xã, nhất l     á  tỉnh miền n i,  ã  ó  4 tỉnh/TP  ấp phát thuố  tại   8 xã, 

 iều tr   ho 6   6 bệnh nhân  

Về  ung  ng thuố  M th don : Thuố  M th don  sử dụng  iều tr   ho bệnh 

nhân tại Việt N m hiện  ượ   ung  ấp b i    ngu n:  ) Ngu n viện trợ (b o g m 

Chương trình PEPFAR, D  án Quỹ to n  ầu);  ) Ngu n  hương trình mụ  tiêu 

(CTMT); v   ) Ngu n     phương  Từ n m    4   n n y, Việt N m  ã  ó    do nh 

nghiệp  ủ  iều kiện s n xuất thuố  M th don  trong nướ , tổng số lượng thuố  
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 ượ   ung  ng từ ngu n thuố  trong nướ  l    9 68  lít ( hi m 4 ,   so với tổng 

số thuố   ã  ung  ng  ho  hương trình), trong  ó quố  gi   ã mu    8 4 6 lít 

M th don  bằng ngân sá h trong nướ   Thuố  M th don   ượ   ung  ấp  ầy  ủ, 

k p th i th o nhu  ầu  ủ   á  CS T tại  á      phương trên to n quố ;  ông tá  

qu n lý thuố  tuân thủ th o   ng  á  quy   nh hiện h nh về qu n lý thuố  gây 

nghiện  ủ  Chính phủ v   ủ  Bộ Y t   

Công tác báo cáo   nh kỳ,  ột xuất  ủ   hương trình M th don  th   hiện 

th o  á  biểu m u báo  áo do Bộ Y t  b n h nh  Từ n m    8, Bộ Y t  triển kh i 

thêm phần mềm qu n lý bệnh nhân  iều tr  M th don  nhằm gi p qu n lý số liệu 

 ượ  dễ d ng,  hính xá  v  gi p  ho việ  ti p nh n,  huyển ti p  iều tr   ho ngư i 

bệnh thu n tiện hơn   

 ối với Chương trình  iều tr  bằng Bupr norphin : Chương trình  ã  ượ  

triển kh i  hính th   tại Việt N m từ tháng 4/   9  Tính   n   /8/   9,  hương 

trình  ã  ượ  triển kh i tại  6 tỉnh,  iều tr   ho  9  bệnh nhân  Trong gi i  oạn thí 

 iểm, D  án Quỹ To n  ầu sẽ h  trợ to n bộ kinh phí mu  thuố  sử dụng  ho bệnh 

nhân th m gi   iều tr    

 iều tr  d  phòng trướ  phơi nhiễm HIV (PrEP) th o khuy n  áo  ủ  Tổ  h   

Y t  th  giới  ũng  ạt  ượ  nhiều tín hiệu tốt  Ng y  8/9/   8, Bộ trư ng Bộ Y t  

 ã b n h nh Quy t   nh số  866/Q -BYT về việ  phê duyệt k  hoạ h  iều tr  d  

phòng trướ  phơi nhiễm HIV bằng thuố  kháng HIV (PrEP) gi i  oạn    8 - 2020 

với mụ  tiêu  iều tr  trướ  phơi nhiễm  ho       ngư i  ó nguy  ơ   o v o n m 

      Th o số liệu báo   n  uối n m    9,  ó 49  ơ s    ng triển kh i d  h vụ  iều 

tr  PrEP, trong  ó  ó 4   ơ s  (8  4 ) thuộ   ơ s  y t  nh  nướ , 9  ơ s  ( 8 6 ) l  

 ơ s  y t  tư nhân  Tuy nhiên, số lượng khá h h ng sử dụng d  h vụ PrEP tại CSYT 

tư nhân   o hơn     so với khá h h ng   n CSYT nh  nướ  

- Tư vấn v  xét nghiệm HIV/AIDS 

Xây d ng, b n h nh v n b n quy phạm pháp lu t: Nhằm t ng  ư ng  ông tá  

tư vấn, xét nghiệm HIV, Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS  ã  hủ trì, phối hợp xây 

d ng v  trình  ấp  ó th m quyền b n h nh    Ngh    nh,  4 Thông tư,  6 Quy t 

  nh v   á  t i liệu   o tạo, nâng   o n ng l    ho  á  nhóm  ối tượng khá  nh u  

Cụ  Phòng,  hống HIV  ã th m mưu Bộ Y t  trình Chính phủ b n h nh Ngh    nh 

quy   nh về  iều kiện xét nghiệm HIV, trong  ó  ã r t gọn,  ơn gi n  á   iều kiện 

 ối với  ơ s  xét nghiệm HIV  Ngo i r , Bộ Y t   ũng  ã b n h nh Thông tư 

04/2019/TT-BYT phân  ấp  ho Giám  ố  S  Y t  tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung 

ương  ượ   ấp,  iều  hỉnh, thu h i giấy  h ng nh n  ủ  iều kiện xét nghiệm khẳng 

  nh  á  trư ng hợp HIV dương tính v   ình  hỉ hoạt  ộng xét nghiệm khẳng   nh 

 á  trư ng hợp HIV dương tính   

Chương trình tư vấn v  xét nghiệm   Việt N m  ượ  bắt  ầu th   hiện từ 

n m       Hiện n y to n quố   ó trên        ơ s  y t  triển kh i tư vấn v  xét 

nghiệm HIV,  ó kho ng   triệu m u xét nghiệm HIV  ượ  th   hiện h ng n m 

trong  ó kho ng  8  số m u th   hiện qu  hệ thống phòng tư vấn xét nghiệm t  

nguyện  ố   nh v  tư vấn xét nghiệm HIV lưu  ộng  Hệ thống tư vấn xét nghiệm 



 47 

HIV t  nguyện hằng n m phát hiện kho ng        -       lượt HIV dương tính  

Triển kh i m  rộng d  h vụ tư vấn v  xét nghiệm HIV: Hoạt  ộng xét nghiệm 

phát hiện nhiễm HIV ti p tụ   ượ  m  rộng  Trung bình h ng n m,    nướ  th   

hiện hơn           m u xét nghiệm s ng lọ  v  khẳng   nh HIV  Tính   n tháng 6 

n m    9, to n quố   ó     phòng xét nghiệm khẳng   nh HIV tại 6  tỉnh/th nh 

phố  M  rộng phòng xét nghiệm khẳng   nh HIV tuy n huyện, h t n m    8  ã  ó 

   phòng xét nghiệm khẳng   nh HIV tuy n huyện  Hệ thống phòng xét nghiệm 

khẳng   nh HIV  ũng   ng  ượ  triển kh i thí  iểm sử dụng   t st nh nh tại  á  

tỉnh miền n i, vùng sâu vùng x  (   phòng)  Xét nghiệm  h n  oán sớm  ho trẻ 

dưới  8 tháng tuổi  ã b o phủ  ượ  to n bộ 6 /6  tỉnh/th nh phố, số xét nghiệm 

 ượ  th   hiện trung bình h ng n m l    9   m u  

M  rộng d  h vụ xét nghiệm HIV v  xét nghiệm phụ  vụ th o d i  iều tr : 

Xét nghiệm phụ  vụ việ  th o d i  iều tr  hiện tại   ng  ượ  triển kh i tại Việt N m 

l  xét nghiệm   m t  b o T – CD4 và xét nghiệm t i lượng HIV  Về xét nghiệm 

  m t  b o T – CD4, hiện trên    nướ   ó 9   ơ s  xét nghiệm   m t  b o T-CD4 

 ặt tại  4 tỉnh/th nh phố  áp  ng to n bộ m u xét nghiệm từ  á   ơ s   iều tr  ARV 

gửi m u   n  á   ơ s  xét nghiệm th o phân vùng  huyển m u, số m u xét nghiệm 

th   hiện trung bình h ng n m 8      m u,  áp  ng      m u xét nghiệm th o  hỉ 

  nh  ủ  bá  sĩ v   áp  ng 6   nhu  ầu  iều tr  th o hướng d n  h m só ,  iều tr  

HIV/AIDS  Về xét nghiệm t i lượng HIV, hiện n y  ã  ượ  B o hiểm Y t   hi tr  

nhưng  hủ y u v n   ng  ượ  b o phủ b i d  án Quỹ to n  ầu v  PEPFAR   ể 

t ng  ư ng  ung  ấp d  h vụ, Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS  ã b n h nh Quy t   nh 

số 8 /Q -AIDS ng y   /6/   6 về việ  phân vùng  huyển m u  ho  á   ơn v  

không  ó phòng xét nghiệm t i lượng HIV  Số lượng phòng xét nghiệm t i lượng vi 

r t t ng từ   phòng (n m     ) lên    phòng (n m    9),   ng th i   o tạo  án bộ 

xét nghiệm  ho    phòng xét nghiệm về xét nghiệm t i lượng vi r t  ho  á  phòng 

xét nghiệm d  ki n triển kh i th   hiện xét nghiệm t i lượng vi r t (    án 

bộ/phòng)  Chương trình  ã t ng  ư ng k t nối  ung  ng d  h vụ xét nghiệm liên 

qu n   n HIV: tư vấn, xét nghiệm s ng lọ , xét nghiệm  h n  oán, k t nối  iều tr  

v   á  xét nghiệm h  trợ th o d i  iều tr  (  m T-CD4, xét nghiệm  o t i lượng vi 

rút). 

Hệ thống qu n lý  hất lượng xét nghiệm HIV: Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS 

phối hợp với  á  Viện hướng d n  á   ơ s  xét nghiệm tổ  h   th   hiện qu n lý 

  m b o  hất lượng ti n tới việ   ạt tiêu  hu n quố  gi  (th o quy   nh Ngh    nh 

số   /   6/N -CP v  Ngh    nh số    /   8/N -CP, Quy t   nh số   /Q -BYT: 

    phòng xét nghiệm  ủ  iều kiện xét nghiệm khẳng   nh  á  trư ng hợp HIV 

dương tính, 6 /6  tỉnh/th nh phố  ó PXNK ) hoặ  quố  t  (ISO    89:    phòng) 

với  á   iểm nổi b t s u: 

Hơn     phòng xét nghiệm th m gi   hương trình ngoại kiểm:       á  

phòng xét nghiệm th   hiện kỹ thu t miễn d  h  ánh dấu th   hiện  hương trình nội 

kiểm, tất     á  phòng xét nghiệm kỹ thu t  ơn gi n  ều báo  áo  ó th   hiện 

 hương trình nội kiểm   
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100% các phòng xét nghiệm th   hiện khẳng   nh HIV, xét nghiệm   m t  

bào T- CD4,  o t i lượng vi r t th   hiện  hương trình ngoại kiểm,      á  phòng 

xét nghiệm huy t th nh họ  s ng lọ  HIV th   hiện  hương trình ngoại kiểm  

Sử   ổi hệ thống sổ sá h ghi  hép báo  áo thông tin phòng xét nghiệm ti n tới 

 iện tử hó  sổ sá h ghi  hép k t qu  thí h hợp: Xây d ng hệ thống phần mềm  IS 

(   phòng) v   á  phần mềm khá   ể  iện tử hó  h  sơ sổ sá h gi m thiểu s i sót 

  ng th i gi m t i  ông việ   ho nhân viên xét nghiệm  

Xây d ng hướng d n quố  gi  về  ánh giá v  kiểm   nh sinh ph m: Quy t 

  nh   9 /Q -BYT ng y  4/4/     về việ  b n h nh Hướng d n xây d ng ngân 

h ng m u dùng  ho  á  hoạt  ộng   m b o  hất lượng trong xét nghiêm HIV  N m 

   6 ho n th nh xây d ng ngân h ng m u tại Viện Kiểm   nh quố  gi  Vắ  xin v  

Sinh ph m y t  v   ư  v o hoạt  ộng  

Phối hợp với Cụ  Qu n lý Dượ /Vụ tr ng thi t b  v  Công trình y t  th   hiện 

 ông bố d nh mụ  sinh ph m xét nghiệm HIV  ượ  Bộ Y t   ấp phép  òn hiệu l     

lần/  n m    

Qu n lý sử dụng tr ng thi t b : Tại  á  phòng xét nghiệm  ủ  iều kiện xét 

nghiệm khẳng   nh  á  trư ng HIV dương tính tr ng thi t b   ượ  b o trì, b o 

dưỡng   nh kỳ; Pip t  ượ  hiệu  hu n h ng n m   

  m b o  n to n phòng xét nghiệm:       á   ơ s  y t   ó phòng xét 

nghiệm HIV  ạt phòng xét nghiệm  n to n sinh họ   ấp   tr  lên  

Xây d ng bộ  ông  ụ kiểm tr ,  ánh giá, giám sát hoạt  ộng xét nghiệm 

(Quy t   nh số   /Q -BYT  ủ  Bộ Y t  ng y  6/  /     về việ  th   hiện  ánh 

giá, giám sát h  trợ kỹ thu t phòng xét nghiệm phụ  vụ  ông tá  phòng  hống 

HIVAIDS),  hỉnh sử    p nh t bộ  ông  ụ  ể phù hợp với quy   nh về  iều kiện 

phòng xét nghiệm HIV phù hợp với th   t  (th   hiện sử   ổi,   p nh t Quy t   nh 

số    n m    9) 

Th   hiện kiểm tr  giám sát hoạt  ộng xét nghiệm HIV b o g m: Th m   nh 

 ấp phép ( ấp mới,  ấp lại,  iều  hỉnh v  thu h i giấy  h ng nh n  ủ  iều kiện xét 

nghiệm khẳng   nh  á  trư ng hợp HIV dương tính), kiểm tr  giám sát   i thiện 

 hất lượng   nh kỳ (Viện Vệ sinh d  h tễ Trung ương v   á  viện khu v   th   hiện 

  nh kỳ   n m/lần)  

-  iều tr  v   h m só  HIV/AIDS 

Tình hình triển kh i  iều tr  v   h m só  HIV/AIDS: Công tá   h m só ,  iều 

tr  HIV/AIDS  ượ  triển kh i m  rộng mạnh mẽ từ n m      n y, tạo  iều kiện  ho 

ngư i  nhiễm HIV  ượ  ti p   n  á  d  h vụ  h m só  s   khỏ  to n diện   iều tr  

ARV  ã  ượ  triển kh i tại tất    6  tỉnh, th nh phố với 4 8  ơ s   iều tr ,  6  trạm 

y t  triển kh i  ấp phát thuố  ARV, triển kh i  iều tr  trong trại gi m v  trung tâm 

giáo dụ   h   bệnh v  l o  ộng xã hội b o   m ti p   n tốt hơn  ho ngư i nhiễm 

HIV  Tính   n  uối n m    9  ã  iều tr   ho  44 644 bệnh nhân  Hiện n y  á  

phòng khám,  iều tr  HIV/AIDS hầu h t  ã  ượ  kiện to n xong v o mạng lưới 

khám bệnh,  h   bệnh  ể  ó thể th   hiện  hi tr  qu  hệ thống b o hiểm y t   Ngo i 

r , tiêu  hu n  iều tr  ARV  ã m  rộng,  iều tr  ng y  ho tất    nh ng trư ng hợp 
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nhiễm HIV, không phụ thuộ  gi i  oạn lâm s ng v  CD4  

Về  ông tá  xây d ng v n b n quy phạm pháp lu t, hướng d n  huyên môn: 

Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS  ã  hủ trì, phối hợp trình  ấp  ó th m quyền b n h nh 

   Thông tư liên qu n   n qu n lý, th o d i  iều tr  ngư i nhiễm HIV v  ngư i phơi 

nhiễm với HIV, qu n lý,  ung  ng thuố  kháng HIV, hướng d n liên qu n   n b o 

hiểm y t ; th m mưu, xây d ng d  th o trình Thủ tướng Chính phủ b n h nh Quy t 

  nh quy   nh việ  th nh toán thuố  kháng vi r t HIV  ượ  mu  sắm t p trung  ấp 

quố  gi  sử dụng ngu n quỹ khám bệnh,  h   bệnh b o hiểm y t  v  h  trợ ngư i 

sử dụng thuố  kháng vi r t HIV  

M  rộng  ơ s   iều tr  v   á  mô hình  iều tr : Hệ thống  á   ơ s   iều tr  

HIV/AIDS  ã  ượ  thi t l p v  m  rộng nh nh  hóng  ể m  rộng  ộ b o phủ  iều 

tr , tạo  iều kiện thu n lợi  ho ngư i nhiễm HIV ti p   n d  h vụ  iều tr  v  duy trì 

 iều tr  lâu d i  Tính   n n y, hiện  ó 4 8 CS T HIV/AIDS, 6 /6  tỉnh, th nh phố 

 ều  ó CS T bằng thuố  ARV với 8 CS T tại tuy n Trung ương;       s  tuy n 

tỉnh/th nh phố (Bệnh viện tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh t t tỉnh/th nh phố hoặ  

Trung tâm Phòng,  hống HIV/AIDS);     CS T ARV tuy n huyện (Bệnh viện 

huyện hoặ  Trung tâm Y t  huyện)  Ngo i r   òn  ó  á  CS T ARV tại    trại 

gi m;  6 CS T tại trung tâm  6 v   ơ s  tôn giáo,    phòng khám tư nhân  Tại  á  

tỉnh, th nh phố lớn, nơi  ó tình hình d  h HIV   o g m H i Phòng, Qu ng Ninh, TP 

H  Chí Minh, H  Nội, An Gi ng, Cần Thơ, Th nh Hó , Nghệ An, Sơn   ,  iện 

Biên, hầu h t  á  qu n/huyện  ều  ã  ó  á  CS T  ho ngư i nhiễm HIV 

Th   hiện khuy n  áo  ủ  WHO n m    6 về  iều tr  HIV/AIDS th o tình 

trạng bệnh, ngư i nhiễm HIV khi th m gi  d  h vụ  iều tr   ượ  phân loại và cung 

 ấp d  h vụ thu n lợi  ho ngư i bệnh, qu n tâm  iều tr   ho ngư i bệnh nặng,  iều 

tr  ng y v   iều tr  trong ng y  ho nh ng bệnh nhân HIV nhẹ, không  ó HIV ti n 

triển, bệnh nhân  iều tr  ARV ổn   nh  ó thể  ượ  tái khám,  ấp phát thuố    tháng 

  lần  ể gi m  hi phí  i lại v   ó thể l o  ộng, l m việ  d i ng y  S u   n m triển 

kh i th   hiện   n n y  ã  ó 6 /6  tỉnh/th nh phố  ã triển kh i th   hiện  iều tr   

HIV/AIDS th o tình trạng bệnh, số ngư i  ượ   iều tr  ng y v   iều tr  trong ng y 

t ng nh nh, nhiều nơi số bệnh nhân  iều tr  trong ng y v  trong   tuần kể từ khi 

 h n  oán khẳng   nh  hi m trên 6   như B  R   Vũng T u, Bình Dương    n 

tháng 6/   9  ã hơn        bệnh nhân ổn   nh  ượ   ấp phát thuố  nhiều tháng (  

tháng/lần)  

 iều tr  HIV/AIDS trong  ho  á  phạm nhân nhiễm HIV trong trại gi m  ã 

 ạt  ượ  nh ng th nh t u nhất   nh  N m       ó  8  á  trại gi m tổ  h    iều tr  

thuố  kháng HIV  ho phạm nhân nhiễm HIV thì   n  uối n m    8  ó    trại gi m 

tổ  h    iều tr  thuố  kháng HIV  ho hơn 4 9   ngư i, việ  tư vấn xét nghiệm HIV 

 ho phạm nhân mới v o trại v  phạm nhân  ó h nh vi nguy  ơ   o  ượ  qu n tâm 

th   hiện,  ư  v o  iều tr  ARV k p th i nh ng trư ng hợp phát hiện nhiễm HIV, 

vừ  b o   m s   khỏ   ủ  phạm nhân, gi m tỷ lệ tử vong r  rệt trong  á  trại gi m, 

gi m lây truyền  ho  á  phạm nhân v  nhân viên y t , gi m  hi phí rất lớn khi 

không ph i  huyển bệnh nhân r   á   ơ s  y t  bên ngo i trại gi m  ể  iều tr   

Nh ng n  l    áng ghi nh n n y  ã  ượ  Bộ Công An  ánh giá rất   o trong  á  
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 uộ  họp v   ặ  biệt trong hội ngh  tổng k t hoạt  ộng  iều tr ,  h m só  HIV/AIDS 

do Cụ  Y t  - Bộ Công  n tổ  h    

M  rộng ti p   n xét nghiệm  o t i lượng vi r t: Cụ  Phòng,  hống 

HIV/AIDS thông qu  d  án QTC, d  án  IFE-GAP   ã h  trợ xét nghiệm t i lượng 

HIV miễn phí  ho bệnh nhân nghi ng  thất bại  iều tr  tại một số tỉnh/th nh phố  

N m     , d  án Quỹ to n  ầu l  d  án  ầu tiên th   hiện h  trợ xét nghiệm t i 

lượng HIV miễn phí thư ng quy  ho  á  bệnh nhân  iều tr  ARV từ  6 tháng tr  

lên  N m    6, D  án QTC  ã nâng tiêu  hu n th   hiện thư ng quy xét nghiệm t i 

lượng virus HIV  ho bệnh nhân  ã  iều tr  ARV từ  4 tháng tr  lên v  h  trợ  ho 

to n bộ    tỉnh/th nh phố   ây  ượ   oi l  bướ   ột phá trong quá trình th o d i 

 iều tr  bệnh nhân  ũng như phát hiện sớm  á  trư ng hợp thất bại  iều tr    iều n y 

 ũng tạo  iều kiện thu n lợi  ho bệnh nhân  ượ  thụ hư ng xét nghiệm t i lượng 

virus miễn phí   ng th i gi p  ho thầy thuố   h n  oán thất bại  iều tr   hính xá  

v   huyển  ổi phá     b     k p th i  Từ n m     , D  án VAAC – US.CDC và 

D  án QTC  ã h  trợ việ  th   hiện xét nghiệm  o t i lượng virut HIV  ho bệnh 

nhân nghi ng  thất bại  iều tr  v  th   hiện thư ng quy    tháng/  lần  ho bệnh 

nhân   ng  iều tr  ARV từ    tháng tr  lên  ũng như th   hiện xét nghiệm tại th i 

 iểm 6 tháng v     tháng  ho bệnh nhân mới  iều tr  n m  ầu tiên th o   ng hướng 

d n  ủ  Bộ Y t  tại Quy t   nh số   4 /Q -BYT ng y   / /     (s u n y l  Quy t 

  nh  4 8/Q -BYT ng y   /  /    )  ủ  Bộ Y t  về việ  Hướng d n  iều tr  v  

 h m sóc HIV/AIDS. 

M  rộng  iều tr  ARV qu  B o hiểm y t : Trên  ơ s  Quy t   nh số 

 899/Q -TTg ng y  6/  /      ủ  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  ề án   m b o 

t i  hính  ho  á  hoạt  ộng phòng,  hống HIV/AIDS gi i  oạn      – 2020 và 

Quy t   nh số   88/Q -TTg ng y   /  /   6  ủ  Thủ tướng Chính phủ về việ  

th nh toán thuố  kháng vi r t HIV  ượ  mu  sắm t p trung  ấp quố  gi  sử dụng 

ngu n quỹ khám bệnh,  h   bệnh b o hiểm y t  v  h  trợ ngư i sử dụng thuố  

kháng vi r t HIV, Bộ Y t   ã kh n trương th   hiện kiện to n  á   ơ s   iều tr  

HIV/AIDS từ v n h nh th o  á   hương trình d  án s ng  á  quy trình khám,  h   

bệnh b o hiểm y t   Bộ Y t   ã  ó b  v n b n hướng d n  huyên môn, tổ  h   rất 

nhiều  o n h  trợ kỹ thu t;  ôn  ố , th o d i, giám sát,  ánh giá ti n  ộ th   hiện 

tại  á  tỉnh/th nh phố    n h t n m    8, 94   ơ s   iều tr  HIV/AIDS  ã kiện 

to n v  ký  ượ  hợp   ng khám  h   bệnh BHYT với  ơ qu n BHYT, 8    ơ s  

 iều tr   ã th nh toán ít nhất một d  h vụ  iều tr  HIV/AIDS từ ngu n quỹ BHYT  

Trong  88  ơ s   ượ  l    họn  ể  ung  ấp thuố  ARV ngu n BHYT n m    9: 

 86/ 88  ơ s   ã ký hợp   ng khám  h   bệnh BHYT, sẵn s ng nh n thuố  ARV 

ngu n BHYT n m    9  Tỷ lệ bệnh nhân  iều tr  ARV  ó thẻ BHYT t ng lên 

nh nh  hóng từ 4   (    ) lên hơn 9   v o n m    9  Nhiều tỉnh/th nh phố  ạt 

     bệnh nhân   ng  iều tr  ARV  ó thẻ BHYT như Ninh Thu n,   i Châu, C o 

Bằng, C  M u  4  tỉnh/th nh phố  ó tỷ lệ b o phủ BHYT trong bệnh nhân  iều tr  

ARV trên 9    Cơ  h  th m gi  BHYT  ho ngư i nhiễm HIV không  ó giấy từ tùy 

thân  ã  ượ  gi i quy t trong Thông tư   /   8/TT-BYT ng y  6/  /   8  ủ  Bộ 

Y t  thông qu  hình th   phát h nh thẻ BHYT  ó  nh  
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M  rộng hoạt  ộng phối hợp   o/HIV: Cụ  Phòng  hống AIDS v  D  án 

Phòng  hống   o quố  gi   ã phối hợp xây dưng  á  v n b n pháp lý nhằm th   

  y hợp tá  gi      hương trình    ấp tỉnh, b o g m:  hỉnh sử  v  áp dụng gói    

 hính sá h th o khuy n ngh   ủ  WHO, hướng d n quố  gi  về phát hiện tí h     

bệnh l o d   trên 4 triệu  h ng lâm s ng v   iều tr  d  phòng mắ  l o bằng 

Isoniazid (INH)   ngư i nhiễm HIV    n n m    8,  ã  ó     phòng tư vấn xét 

nghiệm HIV tại  á   ơ s   iều tr    o v  xét nghiệm  ho 86 9   ngư i  Ngu n nhân 

l   về   o/HIV  ượ  qu n tâm   o tạo, nâng   o n ng l  ,  hỉ riêng n m    8  ã 

  o tạo về phát hiện v  qu n lý,  iều tr  bệnh nhân l o HIV  ho     họ  viên l  y 

bá  sỹ tổ l o tuy n huyện/th   

M  rộng hoạt  ộng D  phòng lây truyền HIV từ mẹ s ng  on: Công tá  d  

phòng lây truyền HIV từ mẹ s ng  on  ũng  ượ  triển kh i trên     b n to n quố  

với nh ng   nh hướng mới  ối với  á    n thiệp về phòng lây truyền từ mẹ s ng  on 

như s u: ( ) Tư vấn xét nghiệm HIV  ho phụ n  m ng th i sớm, ( )  iều tr  ARV 

ng y  ho tất    phụ n  m ng th i nhiễm HIV v   iều tr  ARV suốt   i  Số  ơ s  

 ung  ấp  á  d  h vụ  ơ b n tối thi u l    6  iểm n m    6:     iểm tuy n TW, 9  

 iểm tuy n tỉnh,  òn lại l  tuy n huyện     huyện  hi m kho ng     số huyện 

trong to n quố   D  h vụ D  phòng lây truyền HIV từ mẹ s ng  on  ơ b n  ã  ượ  

l ng ghép v o hệ thống  h m só  s   khỏ  sinh s n v   ã  ượ  m  rộng   n  á  

trạm y t  xã  N m    9, số phụ n   ó th i l  hơn  ,  triệu ngư i, trong  ó số phụ n  

m ng th i  ượ  xét nghiệm HIV l  hơn  ,4 triệu ngư i (  ,  ), phát hiện nhiễm 

HIV l  948 ngư i; tỷ lệ HIV dương tính trong nhóm  h n  oán sớm trong vòng hai 

tháng s u sinh l   ,    Mới  ó     số phụ n  m ng th i sinh  on  ượ  l m xét 

nghiệm từ trướ  v  trong m ng th i  N m    9,  ó       mẹ  ượ   iều tr  ARV, 

trướ  m ng th i l      8 ngư i, trong th i kỳ m ng th i l    9 ngư i, trong th i kỳ 

 huyển dạ l   9  ngư i  

- T ng  ư ng n ng l   hệ thống phòng,  hống HIV/AIDS  

Về T i  hính: Thủ tướng  hính phủ  ã phê duyệt Q       Chương trình mụ  

tiêu y t  - dân số gi i  oạn    6 –      với tổng kinh phí   m k t phân bổ từ ngu n 

ngân sá h trung ương l  8   tỷ   ng,  hi m   ,   trong tổng ngân sá h d  ki n 

 ho phòng,  hống HIV/AIDS gi i  oạn    6-      Không  hỉ   m k t   m b o 

ngân sá h trung ương  ho hoạt  ộng phòng,  hống HIV/AIDS, Quy t   nh  899  ã 

góp phần huy  ộng  áng kể ngu n kinh phí     phương  ho hoạt  ộng phòng,  hống 

HIV/AIDS gi i  oạn     -      S u khi Thủ tướng Chính phủ gi o  á  tỉnh, th nh 

phố xây d ng k  hoạ h th   hiện  ề án   m b o t i  hính gi i  oạn    4-2020. 

      á  tỉnh, th nh phố  ã phân bổ ngân sá h     phương  ho  ông tá  phòng, 

 hống HIV/AIDS thông qu  k  hoạ h   m b o t i  hính  ho  á  hoạt  ộng phòng, 

 hống HIV/AIDS gi i  oạn    4-      6 /6  tỉnh, th nh phố  ã phê duyệt k  hoạ h 

  m b o t i  hính  ho  á  hoạt  ộng phòng,  hống HIV/AIDS  M  rộng b o phủ 

BHYT trong bệnh nhân  iều tr  HIV/AIDS l  một th nh  ông  ủ   hương trình 

phòng,  hống HIV/AIDS gi i  oạn     -      Quy t   nh   88  ủ  Thủ tướng 

Chính phủ gi o Ủy b n nhân dân  á  tỉnh, th nh phố   m b o      ngư i nhiễm 

HIV  ó thẻ BHYT  ã  ó tá   ộng to lớn gi p  ho tỷ lệ b o phủ BHYT trong bệnh 



 52 

nhân  iều tr  HIV/AIDS t ng từ 4   (n m     ) lên tới 9   (n m    9)  Ngo i r , 

 hính sá h h  trợ mu  thẻ BHYT từ ngu n ngân sá h     phương v   á   hương 

trình d  án quố  t   ã góp phần t ng tỷ lệ b o phủ BHYT trong bệnh nhân  iều tr  

ARV lên nh nh  hóng, hơn 4      thẻ BHYT  ã  ượ  mu  từ ngu n ngân sá h     

phương trong h i n m    8-20192, gần        thẻ BHYT  ã  ượ  mu  từ  á  d  

án quố  t   Gi i  oạn     -    , tổng  hi tiêu từ  á  ngu n t i trợ quố  t   ho 

 hương trình phòng,  hống HIV/AIDS tại Việt N m l         tỷ   ng  hi m 6   

tổng  hi tiêu    gi i  oạn  Ngu n t i trợ quố  t  v n l  ngu n t i  hính qu n trọng 

v   hủ y u gi p Việt N m triển kh i  á   áp  ng về phòng,  hống HIV/AIDS một 

 á h bền v ng v  th nh  ông th i gi n qu   Trong  ó  á  tổ  h      phương  ó Quỹ 

To n  ầu l  nh  t i trợ  hính  hi m  8  tổng  hi từ  á  ngu n t i trợ quố  t   Cá  

tổ  h   song phương trong  ó PEPFAR  hi m 6   tổng  hi từ  á  ngu n t i trợ 

quố  t   

Về Tổ  h   v  nhân l  : Thông qu   hương trình mụ  tiêu quố  gi  phòng, 

 hống HIV/AIDS (trướ   ây),  hương trình mụ  tiêu Y t  - Dân số hiện n y,  ặ  

biệt l   ề t ng  ư ng n ng l   hệ thống phòng,  hống HIV/AIDS tuy n tỉnh, th nh 

phố tr   thuộ  Trung ương gi i  oạn từ n m      –      ( ượ  b n h nh kèm th o 

Quy t   nh số:     /Q -TTg, ng y  8 tháng   n m    9  ủ  Thủ tướng Chính 

phủ)  ã triển kh i  á  hoạt  ộng nhằm t ng  ư ng n ng l    án bộ l m việ  trong 

hệ thống phòng,  hống HIV/AIDS b o g m xây d ng khung  hương trình, biên 

soạn v   hu n hó   á  t i liệu   o tạo về HIV/AIDS  ượ  triển kh i   ng bộ v  

hiệu qu  như: Xây d ng t i liệu   o tạo sinh viên  ho  á  hệ, xây d ng khung 

 hương trình v   hu n hó  t i liệu   o tạo liên tụ  về HIV/AIDS    Nâng   o n ng 

l    ho  án bộ l m  ông tá  phòng,  hống HIV/AIDS: Trong gi i  oạn qu , trên 

to n quố ,  ó tất      6  án bộ tuy n tỉnh & huyện v       án bộ tuy n xã  ã th m 

gi   á  khó    o tạo d i hạn  Trình  ộ  huyên môn m   án bộ tuy n tỉnh & huyện 

th m gi  l  bá  sĩ,  iều dưỡng, y t   ông  ộng v  một số  huyên môn khá  với th i 

gi n d o  ộng từ  -6 n m  Trong khi  ó, tại tuy n xã, trình  ộ  huyên môn  ượ  

  o tạo  hủ y u l  bá  sĩ (44 ) với th i gi n   o tạo từ 4 – 6 n m v  ti p   n l  

trình  ộ  iều dưỡng (   )  Ngo i r , một số ít  án bộ tuy n xã  ũng th m gi    o 

tạo dượ  sĩ,  iều dưỡng, hộ sinh v  kĩ thu t viên  Chính sá h  ãi ngộ  ho hệ thống 

phòng,  hống HIV/AIDS: Chính phủ b n h nh Ngh    nh số 9 /   6/N -CP ngày 

  / /   6 về  iều tr  nghiện  á   hất dạng thuố  phiện bằng thuố  th y th   Th o 

 ó, Công  h  , viên  h  , ngư i l o  ộng tr   ti p l m  ông việ  xét nghiệm, khám 

v   iều tr   ho ngư i bệnh tại  ơ s   iều tr   ông l p  ượ  hư ng m   phụ  ấp bằng 

     Công  h  , viên  h  , ngư i l o  ộng l m  ông tá  h nh  hính, tư vấn, dượ  

v  viên  h  , ngư i l o  ộng tr   ti p l m  ông việ   ấp phát thuố   ho ngư i bệnh 

tại  ơ s   iều tr   ông l p  ượ  hư ng m   phụ  ấp bằng      Tuy nhiên quá trình 

triển kh i th   hiện việ   hi tr  phụ  ấp  òn nhiều bất   p, ngu n  hi ngân sá h s  

nghiệp khoán th o  ầu biên  h , do v y việ   hi tr  phụ  ấp nghề không   m b o 

th o hướng d n v  Ngh    nh  hính phủ  Sát nh p hệ thống CDC tuy n tỉnh, th   

                                           
2
 Báo cáo về BHYT n m    9  Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y t  
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hiện  hủ trương  ủ    ng trong việ   ổi mới, sắp x p tổ  h   bộ máy  ủ  hệ thống 

 hính tr  th o hướng tinh gọn, hoạt  ộng hiệu l  , hiệu qu , Bộ Y t   ã phối hợp với 

Bộ Nội Vụ b n h nh Thông tư liên t  h số   /    /TT T-BYT-BNV, ngày 

  /  /      ủ  Bộ trư ng Bộ Y t  v  Bộ trư ng Bộ Nội vụ hướng d n  h   n ng, 

nhiệm vụ, quyền hạn v   ơ  ấu tổ  h    ủ  S  Y t  thuộ  Ủy b n nhân dân tỉnh, 

thành phố tr   thuộ  Trung ương v  Phòng Y t  thuộ  Ủy b n nhân dân huyện, 

qu n, th  xã, th nh phố thuộ  tỉnh  Th o  ó, Thông tư liên t  h hướng d n  á  tỉnh, 

th nh phố tr   thuộ  Trung ương th   hiện mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh t t   

tuy n tỉnh, th nh phố trên  ơ s  sáp nh p  á  trung tâm  ó  ùng  h   n ng thuộ  

lĩnh v   y t  d  phòng, trong  ó  ó Trung tâm phòng  hống HIV/AIDS  Bộ Y t  

b n h nh Thông tư số  6/    /TT-BYT, ng y  6/ 6/     Hướng d n  h   n ng, 

nhiệm vụ, quyền hạn v   ơ  ấu  ủ  Trung tâm Kiểm soát d  h bệnh t t tỉnh, th nh 

phố tr   thuộ  Trung ương  Th o  ó, Bộ Y t  yêu  ầu S  Y t   hủ trì, phối hợp với 

S  Nội vụ trình tỉnh Ủy b n nhân dân  ấp tỉnh quy t   nh th nh l p v  th i gi n 

th nh l p TTKSBT, trên  ơ s  tôn trọng việ  tái  ơ  ấu rộng hơn v  lộ trình  hi ti t 

 ủ  hệ thống y t  Việt N m, với th i gi n hội nh p v o ng y    tháng    n m       

Về  ung  ng thuố , thi t b : Xây d ng v  tổ  h    hu i  ung  ng thuố  

ARV, sinh ph m  ho  iều tr : Chu i  ung  ng thuố  ARV th i gi n qu   ã  ượ  tổ 

 h   thống nhất từ Trung ương tới     phương  Chu i  ung  ng thuố  ARV  ã  ượ  

 iều phối thống nhất tại Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS với s  h  trợ  ủ   á   hương 

trình, d  án quố  t  góp phần  ho việ  m  rộng  hương trình  iều tr  HIV/AIDS tại 

Việt N m  Chu i  ung  ng thuố  ARV b o g m khâu l p nhu  ầu từ  á   ơ s   iều 

tr  HIV/AIDS   n, tổng hợp nhu  ầu, mu  sắm/ ặt h ng, phân phối, qu n lý, sử 

dụng,  iều phối v  th nh quy t toán  Việ  xây d ng v  tổ  h    hu i  ung  ng 

thuố  ARV  ã gi p   m b o thuố   ho  ông tá   iều tr  ARV  ã  ượ  triển kh i tại 

6  tỉnh/th nh phố  Công tá  xây d ng v  tổ  h    hu i  ung  ng thuố  M th don  

v   hương trình   n thiệp gi m hại: Chu i  ung  ng M th don   ũng  ượ  th   

hiện th o quy trình  hung  ủ  qu n lý  hu i  ung  ng thuố , l  một  hu i  á  hoạt 

 ộng b o g m từ việ  l    họn thuố , tổ  h   mu  sắm, phân phối,  ấp phát v  sử 

dụng, kê  ơn thuố   ho ngư i bệnh   iều tr  M th don   ượ  triển kh i m  rộng tại 

6  tỉnh/th nh phố,   n tháng 9/      ã  ạt 6 ,   bệnh nhân   ng  iều tr  

Meth don   Số lượng  ơ s   ấp phát thuố  M th don    ng  ượ  triển kh i rộng 

hơn tại tuy n xã v  thí  iểm tại trại gi m  Ngo i r ,   n n m    8  òn triển kh i k  

hoạ h  iều tr  bằng thuố  Bupr nophin   ho    tỉnh/th nh phố  Công tá  xây d ng 

v  tổ  h   Chu i  ung  ng  ã gi p  hương trình  iều tr  M th don   ó k t qu : 

T ng từ     98 bệnh nhân n m      lên  4     bệnh nhân n m    8  Qu n lý v t 

dụng (BKT, BCS)   ng  ượ  áp dụng th o Quy t   nh   /Q -AIDS ngày 5/1/2015 

về việ  b n h nh Hướng d n   n thiệp gi m tá  hại d  phòng lây nhiễm HIV  ho 

ngư i nghiện  hí h m  t y  Nâng   o n ng l    hu i  ung  ng: Bên  ạnh k t qu  

 ủ   ông tá  Xây d ng v  tổ  h    hu i  ung  ng  ho s n ph m, y u tố nhân l   

 ũng  óng góp rất lớn trong  á  th nh qu   ạt  ượ     n m qu   Ngày 26/2/5015, 

Bộ Y t   hỉ  ạo kiện to n  ơ s   iều tr  HIV/AIDS tại  ông v n số   4 /BYT-

AIDS  Cho   n n y, phần lớn  á   ơn v   ều ưu tiên bố trí ngu n nhân l    ầy  ủ 
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 ho  ông tá  qu n lý  hu i  ung  ng  Phân  ấp r  r ng v   huyên biệt  ho  án bộ 

trong từng khâu  ủ   hu i  ung  ng  Cá   án bộ  ượ    o tạo t p huấn thư ng 

xuyên hơn  Cụ  Phòng  hống HIV/AIDS  ã phối hợp với  á   ơn v  liên qu n m i 

n m tổ  h    á  lớp t p huấn liên qu n   n  ông tá  qu n lý  hu i  ung  ng từ 

thuố , sinh ph m, h y  huyên sâu  ông tá  giám sát  ho  á   án bộ từ  á  Bộ, 

ng nh liên qu n   n 6  tỉnh/th nh phố  Trong   n m    8-   9, m i n m  ó   n 

trên    lớp như v y  ể nâng   o n ng l  ,   p nh t  á  quy   nh, hướng d n mới 

 ho  án bộ  Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS  ơ b n xây d ng ho n thiện  ượ  bộ  ông 

 ụ  ánh giá  hu i  ung  ng  Tổ  h   Hội th o  hi  sẻ thông tin  á  nh   ung  ng, 

kh  n ng  ung  ng  á   ơn v  trong v  ngo i nướ   ể  áp  ng nhu  ầu mu  sắm  ủ  

 hương trình  T ng  ư ng n ng l    ủ   á  nh  s n xuất trong nướ : Tính   n th i 

 iểm hiện tại,    nướ   ó    do nh nghiệp dượ   ượ   ấp phép s n xuất thuố  

M th don  trong nướ , v   ó  4 do nh nghiệp  ã ti n h nh s n xuất thuố  

M th don ,  hi m tỷ lệ 8   (th o thông tin tr    u tại Cụ  Qu n lý Dượ )  Như 

v y, tính   n th i  iểm hiện tại, tỷ lệ sử dụng thuố  M th don  nh p kh u l   6  

v  tỷ lệ sử dụng thuố  M th don  trong nướ  l  44  (th o báo  áo  ủ  Phòng D  

phòng lây nhiễm HIV, Cụ  Phòng,  hống HIV/AIDS)  Hiện tại, Cụ  Phòng  hống 

HIV/AIDS   ng phối hợp với  á  bên liên qu n ti n h nh  ông tá   ấu thầu mu  

sắm thuố  M th don  trong nướ  v   á  tỉnh  ã sử dụng thuố  M th don  s n xuất 

trong nướ  từ n m      

      Một số khó kh n thá h th   khi triển kh i th   hiện D  án  

M    ộ gi m  ủ  d  h HIV/AIDS  hư  nhiều, không ổn   nh v   á  y u tố 

nguy  ơ lây nhiễm diễn bi n ph   tạp  HIV/AIDS hiện l  vấn  ề s   khỏ   ông 

 ộng qu n trọng, l  một trọng nh ng nguyên nhân h ng  ầu gây gánh nặng bệnh t t 

  Việt N m  Số lũy tí h HIV+ ti p tụ  t ng   o, trên     nghìn ngư i nhiễm HIV 

 ần  ượ   h m só ,  iều tr  thư ng xuyên, liên tụ , suốt   i  M i n m v n  ó 

       HIV+ mới v        -       trư ng hợp tử vong do HIV/AIDS, gây tá   ộng 

rất lớn về s   khỏ , kinh t  - xã hội  Hơn n  , nhóm ngư i  ó h nh vi nguy  ơ lây 

nhiễm HIV v n   m     o   

Mặ  dù d  h HIV/AIDS   Việt N m ti p tụ   ó xu hướng gi m, tuy nhiên v n 

 hư    m b m tính bền v ng v  v n tiềm  n nh ng nguy  ơ bùng phát n u  h ng t  

không ti p tụ   ó nh ng biện pháp   n thiệp mạnh mẽ v  hiệu qu    áng  h  ý l   ó 

s    n x n gi    á  h nh vi  ủ  nhóm ngư i nghiện  hí h m  t y v  nhóm phụ n  

bán dâm, nhóm n m  ó qu n hệ tình dụ  với n m,  huyển giới    trong khi m    ộ 

b o phủ  ủ   á  d  h vụ phòng,  hống HIV/AIDS  òn rất hạn  h   

Khó kh n trong  iều phối thuố  ARV  Hiện n y,   ng th   hiện việ   huyển 

gi o thuố  ARV ngu n viện trợ s ng ngu n BHYT  N m    9 l  n m  ầu tiên th   

hiện hướng d n  á  tỉnh, th nh phố d  trù thuố  ARV ngu n BHYT, kinh nghiệm 

 ủ   án bộ về d  trù thuố  ARV ngu n BHYT  òn hạn  h   Bên  ạnh  ó, số liệu 

bệnh nhân HIV/AIDS  ó thẻ BHYT  hư  r  r ng tại nhiều tỉnh  

Kinh phí  ho hoạt  ộng phòng,  hống HIV/AIDS khó kh n  Kinh phí hoạt 

 ộng phòng,  hống HIV/AIDS gi i  oạn      -       hủ y u phụ thuộ  v o viện 
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trợ quố  t   Ngu n kinh phí viện trợ hiện   ng  ắt gi m nh nh, trong khi  á  ngu n 

t i  hính trong nướ  (NSNN, BHYT)  hư  k p bù  ắp thi u hụt t i  hính  Do  ó  á  

    phương không  ó d  án viện trợ quố  t , hoạt  ộng phòng,  hống HIV/AIDS 

gặp nhiều khó kh n, ngu n ngân sá h     phương d nh  ho hoạt  ộng phòng,  hống 

HIV/AIDS l  rất hạn  h , ngu n kinh phí     phương  hỉ  ung  ấp  ủ  ho duy trì 

hoạt  ộng thư ng xuyên  ủ   ơ qu n phòng,  hống HIV/AIDS     phương  

  nh m    hi hoạt  ộng thấp    nh m    hi  ho một số hoạt  ộng khó tạo 

 ộng l    ho triển kh i  á  hoạt  ộng phòng,  hống HIV/AIDS tại  ộng   ng  

Nhân l    ho  ông tá  phòng,  hống HIV/AIDS thi u hụt, bi n  ộng  Nhân 

l    ho  ông tá  phòng,  hống HIV/AIDS  ượ   hi tr  do  á  d  án, trong gi i  oạn 

vừ  qu ,  á  tổ  h   quố  t   ắt gi m, hoặ  không  hi tr  lương v  trợ  ấp  ho 

ngư i th   hiện  ung  ấp  á  d  h vụ, do  ó thi u hụt nhân l    Nhân l   th y th  

 hư   ượ    o tạo về  huyên môn nghiệp vụ  Một số  án bộ d o  ộng, không yên 

tâm công tác do chủ trương sáp nh p Trung tâm Phòng,  hống HIV/AIDS tuy n tỉnh 

 ể th nh l p Trung tâm kiểm soát d  h bệnh (CDC)  Nhân l   phòng,  hống 

HIV/AIDS thư ng xuyên th y  ổi trong khi  á  kỹ n ng, phương pháp ti p   n hiệu 

qu   ó tính  ặ  thù  

2.6. Dự  n 6: Đả  bảo máu an toàn và phòng, ch n   ột s  bệnh lý 

huyết học 

D  án  ã   m lại hiệu qu  tí h      ho  ông tá    m b o máu  n to n, góp 

phần t ng ngu n máu sạ h v   n to n  ể  ung  ấp máu v   h  ph m máu  iều tr  

 ho bệnh nhân, hạn  h  tối thiểu nguy  ơ lây l n  á  bệnh lý lây truyền qu   ư ng 

máu như HIV, HBV, HCV, gi ng m i; góp phần qu n trọng th     y v    i thiện 

 ông tá  tuyên truyền, v n  ộng v  tổ  h   hi n máu  ượ  hiệu qu ; Phòng  hống 

hiệu qu  bệnh t n máu b m sinh (Th l ss mi ) v  bệnh ư   h y máu (H mophilia). 

- Hoạt  ộng v n  ộng hi n máu tình nguyện (HMTN):  ã k p th i  huyển 

hướng   tất     á  hoạt  ộng s ng tiêu  hí “ hất lượng, hiệu qu  v  bền v ng”  Từ 

n m        n n m     ,    nướ  ti p nh n  ượ  kho ng 6 triệu  ơn v  máu  Tỷ lệ 

ngư i HMTN  ạt 99   Ngư i hi n máu nhắ  lại  ạt trên 4 ,  , hi n máu thể tí h 

>   ml  ạt gần      Riêng   Viện Huy t họ  - Truyền máu TW, tính   n h t tháng 

  /    , tỷ lệ ngư i hi n máu thể tí h >    ml l   8   Ti p tụ  duy trì, tổ  h   v  

phát triển  á  s  kiện hi n máu  ấp Quố  gi  v  tại một số tỉnh/th nh phố như:  ễ 

hội Xuân h ng, H nh trình  ỏ, Chủ Nh t  ỏ, Trái tim tình nguyện, …;  á  mô hình 

hi n máu hiệu qu  như:  âu lạ  bộ nhóm máu hi m, gi   ình hi n máu, m i xã 

phư ng l  một  iểm hi n máu, tuy n phố hi n máu,  iểm hi n máu  ố   nh    từ  ó 

l n tỏ   ông tá  hi n máu tình nguyện   n với m i ngư i dân    nướ    

Trong   n m th   hiện d  án,  ã xây d ng v  phát triển  ội ngũ  ộng tá  

viên, tình nguyện viên với gần        lượt ngư i tại H  Nội v   á  tỉnh th nh phố, 

góp phần tí h     trong  ông tá  v n  ộng, tuyển  họn, tổ  h   hi n máu tình 

nguyện  Tổ  h       hương trình xây d ng mô hình “ngân h ng máu sống” bằng 

l   lượng hi n máu d  b  ổn   nh, bền v ng, góp phần   m b o  ung  ấp máu  ủ, 

k p th i  ho  ấp   u,  iều tr  tại vùng sâu, vùng x , biên giới, h i   o  Cá  hoạt 
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 ộng tuyên truyền v  v n  ộng hi n máu  ượ  t ng  ư ng th   hiện hiệu qu  trong 

th i gi n d  h bệnh Covid-  9 diễn bi n ph   tạp v  l n rộng  

- Hoạt  ộng   o tạo,   p nh t nâng   o ki n th  , n ng l   v  hướng d n 

 huyên môn kỹ thu t  n to n truyền máu:  ã tổ  h    ượ  8  lớp với trên        

họ  viên trong  á  lĩnh v   Huy t họ  - Truyền máu, Ngoại, S n, Nhi  ượ    o tạo, 

  p nh t nâng   o ki n th  , n ng l   v  hướng d n  huyên môn kỹ thu t  n to n 

truyền máu    o tạo  án bộ l  việ  l m rất  ần thi t v   ấp bá h  ể b o   m  ó  ủ 

số lượng v   hất lượng  án bộ  ho d  h vụ truyền máu trong nh ng n m tới góp 

phần b o vệ, nâng   o  hất lượng  h m só  s   khỏ   ủ  nhân dân  

- Hoạt  ộng Qu n lý  hất lượng nhằm   m b o máu  n to n: 

 ã tổ  h   h ng n m việ   ánh giá, giám sát  hất lượng  á   ơ s  truyền máu 

lớn  Từ n m      –       ã  ánh giá, giám sát  9 lượt tại  4  ơ s  truyền máu lớn 

trên    nướ   Trong quá trình  ánh giá, giám sát  ã l ng ghép  á  b i gi ng qu n lý 

 hất lượng về truyền máu v   ã k p th i hướng d n  ho  á   ơ s    i ti n, khắ  

phụ  nh ng vấn  ề  òn  hư  phù hợp với yêu  ầu về qu n lý  hất lượng v  yêu  ầu 

 huyên môn th o quy   nh  ủ  Bộ Y t  tại Thông tư số  6/    /TT-BYT; 

 ã tổ  h   h ng n m  á  lớp t p huấn qu n lý  hất lượng  ho  á   ơ s  

truyền máu to n quố   Từ n m     -       ã tổ  h      lớp với  8   án bộ  ượ  

t p huấn  Cá  họ  viên th m d  l   á  lãnh  ạo v   án bộ qu n lý  hất lượng  ủ  

 á   ơ s  truyền máu  Cá  họ  viên  ã  ượ  ki n th    ầy  ủ về qu n lý  hất lượng 

v   ượ   ung  ấp nhiều t i liệu m u  ể áp dụng tại  ơ s ; 

 ã tổ  h   h ng n m Chương trình ngoại kiểm huy t th nh họ  s ng lọ  

HBsAg, anti-HCV, HIV  g& b với     ơ s  truyền máu trên    nướ  th m gi  v  

Chương trình ngoại kiểm NAT s ng lọ  về HBV, HCV, HIV với     ơ s  truyền 

máu trên    nướ  th m gi   Tổng số  ã  ó  4  hương trình ngoại kiểm huy t th nh 

họ  v      hương trình ngoại kiểm NAT  ượ  tổ  h   từ    8 –       Cá   hương 

trình  ã góp phần h  trợ   i thiện  hất lượng xét nghiệm s ng lọ    m b o  n to n 

truyền máu trên to n quố  thông qu  việ :  ung  ấp thông tin về th   trạng  ủ   á  

phòng xét nghiệm s ng lọ   ơn v  máu trong    nướ  như thi t b , hó   hất sinh 

ph m, nhân l  , việ  áp dụng qu n lý  hất lượng trong hoạt  ộng xét nghiệm   ; 

 ánh giá  hung  ượ   hất lượng xét nghiệm  ủ   á  phòng xét nghiệm, sinh 

ph m/tr ng thi t b  m   á  phòng xét nghiệm   ng sử dụng;  hỉ r   ho  á  phòng 

xét nghiệm s ng lọ  nh ng vấn  ề  ần   i thiện  hất lượng; k p th i h  trợ  ho  á  

 ơn v  về kỹ thu t,   o tạo v  nhiều nội dung liên qu n   n hoạt  ộng xét nghiệm 

s ng lọ   ơn v  máu (QC,  ánh giá  hấp nh n thuố  thử, b o trì b o dưỡng thi t b , 

quy trình, phương  á h xét nghiệm   ); 

Hệ thống qu n lý  hất lượng  ho hoạt  ộng  ung  ấp máu tại Viện Huy t họ  

- Truyền máu Trung ương  ượ  nâng   o   ã  huyển  ổi th nh  ông hệ thống qu n 

lý  hất lượng th o tiêu  hu n ISO 9   :      Duy trì tốt hệ thống qu n lý  hất 

lượng phù hợp tiêu  hu n ISO    89:     về xét nghiệm s ng lọ  máu  Xây d ng, 

áp dụng hệ thống qu n lý  hất lượng  ho phòng xét nghiệm th m  hi u về xét 

nghiệm s ng lọ  máu phù hợp tiêu  hu n ISO    4 :      Bướ   ầu triển kh i áp 
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dụng tiêu  hu n GMP trong hoạt  ộng truyền máu;  ã biên d  h tiêu  hu n GMP về 

hoạt  ộng truyền máu  ủ  Tổ  h   Y t  th  giới v   ề xuất Bộ Y t  b n h nh kèm 

th o Thông tư   /   8/TT-BYT ng y   /  /   8;  ã h  trợ Bệnh viện Huy t họ - 

Truyền máu Cần Thơ v  Trung tâm Truyền máu Hu  triển kh i xây d ng hệ thống 

qu n lý  hất lượng th o tiêu  hu n ISO 9     ho hoạt  ộng  ung  ấp máu  

- Hoạt  ộng phòng  hống bệnh Th l ss mi  

Có  6 lớp t p huấn  ho  án bộ y t  thuộ   á  tỉnh trong vùng d  h tễ  ượ  tổ 

 h   th nh  ông với kho ng 4 8   lượt  án bộ y t   ã  ượ  ti p   n thông tin về 

bệnh th l ss mi , trong  ó nội dung t p huấn t p trung v o nội dung  h n  oán, 

 iều tr  v  qu n lý bệnh th l ss mi  với  ặ   iểm di truyền,  ột bi n g n bệnh th o 

nghiên   u d  h tễ tại     phương v  vùng lân   n  Việ  t p huấn về  h n  oán,  iều 

tr   ã   p nh t k p th i  á  ki n th    huyên môn phụ  vụ tr   ti p  ho việ   iều tr  

bệnh nhân tại tuy n tỉnh, góp phần gi m dần số lượng bệnh nhân  huyển lên tuy n 

trung ương, gi m t i bệnh nhân  huyển tuy n v    m b o  hất lượng  iều tr   ho 

bệnh nhân tại  á  tỉnh; 

Có    lớp tư vấn, nâng   o nh n th    ho bệnh nhân/ngư i nh  bệnh nhân về 

bệnh th l ss mi   ượ  tổ  h   th nh  ông  Việ  tư vấn về  ơ  h  di truyền, phòng 

bệnh  ho th  hệ s u  ủ  bệnh nhân v  ngư i m ng g n bệnh  hư  từng  ượ  th   

hiện tại  á  tỉnh trướ  khi d  án diễn r    ây l  việ  l m  ó v i trò qu n trọng trong 

việ  hạn  h  dần số trẻ mới sinh r  b  bệnh do ngư i m ng g n không hiểu r   ơ  h  

di truyền  ủ  bệnh  Việ  tư vấn  ể bệnh nhân hiểu về bệnh  ủ  họ gi p  ho s  phối 

hợp gi   bệnh nhân v  bệnh viện  ượ  tốt hơn,   i thiện  hất lượng  uộ  sống  ủ  

ngư i bệnh v  t ng ý th   tuân thủ  iều tr   ủ  bệnh nhân; 

Có 49 lớp t p huấn ki n th    ơ b n về bệnh th l ss mi   ượ  tổ  h    ho 

sinh viên khối ng nh y, dượ , khối sư phạm v   ội ngũ tình nguyện viên hoạt  ộng 

trong lĩnh v   y t , dân số, hoạt  ộng nhân  ạo   ây l  nh ng bạn trẻ tí h     th m 

gi  hoạt  ộng vì  ộng   ng, b n thân họ  ũng l  nh ng ngư i  ó nguy  ơ m ng g n 

bệnh/sống   vùng  ó d  h tễ g n bệnh th l ss mi    m     o,  ây l   hì  khó  l n 

tỏ  thông tin về bệnh th l ss mi  tới  ộng   ng,  ùng với  ó l  tá   ộng tr   ti p 

gi p nh ng ngư i trẻ tuổi phòng bệnh  ho  hính b n thân v  th  hệ s u  ủ  mình  

Một số trư ng trung  ấp/  o  ẳng y t  s u khi  ượ  ti p   n thông tin  ã t ng th i 

lượng b i gi ng về bệnh lý di truyền  ho họ  viên tại trư ng,  ây l  tá   ộng trướ  

mắt nhìn r   ủ   hương trình  Nhiều bạn trẻ s u khi th m gi  t p huấn  ã  hủ  ộng 

xét nghiệm s ng lọ  bệnh th l ss mi  v   ó ph n h i lại k t qu  thông qu  kênh tư 

vấn  ủ  Viện Huy t họ  – Truyền máu Trung ương, bướ   ầu nh n thấy  hương 

trình m ng ý nghĩ  thi t th  , tá  dụng tr   ti p   n h nh vi  ủ  ngư i  ượ  ngh  

thông tin về bệnh th l ss mi ; 

Về phí   á  tỉnh,  ã  ó tỉnh  ạng Sơn, tỉnh   o C i ti n h nh th   hiện  ề t i 

nghiên   u kho  họ  về bệnh th l ss mi   ấp tỉnh   iều n y  ho thấy tá   ộng tí h 

     ủ   hương trình   n nh n th    ủ   á   ấp lãnh  ạo, lãnh  ạo bệnh viện    

kho  tỉnh  ã  ó nh ng  ề xuất với S  y t  v  UNBD Tỉnh  ể  ượ  th   hiện nghiên 

  u về bệnh th l ss mi ,  ây l  tiền  ề  ho việ  từng bướ   ư  thông tin về bệnh tới 
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ngư i dân v  từng bướ  qu n lý bệnh th l ss mi  tại     phương; 

Việ  nâng   o n ng l    h n  oán –  iều tr  bệnh tại tỉnh: Tính   n th i  iểm 

báo  áo,  ó   /   tỉnh trong vùng d  h tễ  ủ kh  n ng  h n  oán,  iều tr  bệnh 

thal ss mi  tại tỉnh  Tùy v o  ơ s  v t  hất v  ngu n nhân l   hiện  ó tại     

phương, m    ộ  áp  ng  hương trình  ó khá  nh u  

- Hoạt  ộng phòng  hống bệnh H mophili : 6 ,    bệnh nhân H mophili  

 ượ  qu n lý trong    nướ , tương  ương  94 /6448 bệnh nhân, ki n th    ủ  bệnh 

nhân, ngư i nh  bệnh nhân về bệnh H mophili   ượ  nâng   o  

2.7. Dự  n 7: Qu n d n y  ết hợp 

D  án  ượ  triển kh i sâu rộng trên to n quố , sẵn s ng  áp  ng  á  tình 

huống kh n  ấp; h  trợ,  ủng  ố mạng lưới tuy n y t   ơ s , xây d ng tiềm l   y t , 

quố  phòng trong khu v   phòng thủ tỉnh, th nh phố   

- Kiện to n tổ  h   v  hoạt  ộng  ủ  b n quân dân y  á   ấp: B n Quân dân y 

 ấp Bộ tổ  h   v  hoạt  ộng th o “Qui  h  tổ  h   v  hoạt  ộng  ủ  B n  iều h nh 

d  án KHQDY”,  ượ  b n h nh kèm th o Quy t   nh số 4  /Q - BYT ngày 

  /  /   9  ủ  Bộ trư ng Bộ Y t   

+ Quân khu: B n Quân dân y do Tư lệnh Quân khu Quy t   nh kiện to n B n 

Quân dân y  ấp quân khu  

 + Tỉnh/TP: B n Quân dân y do Chủ t  h UBND tỉnh/TP Quy t   nh kiện to n 

b n Quân dân y  ấp tỉnh  

 B n quân dân y  ấp quân khu v  B n quân dân y  ấp tỉnh/th nh phố l m th m 

mưu  ho  ãnh  ạo  hỉ  ạo  á  hoạt  ộng KHQDY  h m só , b o vệ s   khỏ  nhân 

dân, bộ  ội, xây d ng l   lượng d  b   ộng viên ng nh Y t , th m gi  diễn t p khu 

v   phòng thủ, tổ  h   th   hiện  u t Nghĩ  vụ quân s  v   ông tá  quố  phòng, 

quân s      phương, sẵn s ng  ng phó với  á  tình huống kh n  ấp   

- Công tá   hỉ  ạo,  iều h nh, xây d ng  ơ  h   hính sá h v   á  v n b n 

hướng d n th   hiện  ông tá  quân dân y k t hợp: C n    Quy t   nh số     /Q -

TTg ng y    tháng   n m      Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y t  b n h nh Quy t   nh 

số 6 4 /Q -BYT ng y  9/  /     phê duyệt k  hoạ h triển kh i hoạt  ộng k t hợp 

quân dân y gi i  oạn    6 -     ; B n Quân dân y  ấp Bộ  ã xây d ng k  hoạ h, tổ 

 h   triển kh i th   hiện;  ụ thể:  

- Xây d ng v n b n quy phạm pháp lu t v  t i liệu hướng d n: Th m mưu 

 ho Chính phủ b n h nh Ngh    nh số   8/   8/N -CP ng y   /9/   8  ủ  Chính 

phủ về  ông tá  k t hợp quân dân y; Bộ Y t  b n h nh Thông tư số  4/2019/TT-

BYT ng y   /  /   9  ủ  Bộ Y t  Quy   nh về tổ  h    ơ s  khám bệnh,  h   

bệnh quân dân y v  tổ  h    hỉ  ạo hoạt  ộng k t hợp quân dân y; Thông tư số 

16/2016/TT-BYT ng y   /6/   6  ủ  Hướng d n khám s   khỏ  th   hiện Nghĩ  

vụ Quân s ; Bộ Quố  phòng b n h nh Thông tư  9 /   6/TT-BQP ban hành Quy 

 h  tổ  h   v n  huyển  ấp   u ngư i b  thương, b  bệnh trên  á  vùng biển,   o, 

vùng sâu, vùng x  bằng máy b y quân s   ã tạo  iều kiện  ể tổ  h    ấp   u, v n 

 huyển k p th i  ho h ng  hụ  nạn nhân m i n m  hủ y u   khu v   quân   o 
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Trư ng S  (S u th y th  bằng: Thông tư số    /TT-BQP ng y   /   /      ủ  Bộ 

Quố  phòng); B n Quân dân y  ấp Bộ  ã xây d ng quy trình xây d ng  ơn v  y t  d  

b   ộng viên l m  ơ s   ể  á      phương thống nhất th   hiện; Cụ  Quân y xây 

d ng trình Thủ trư ng Bộ Quố  phòng B n h nh biên  h , tổ  h  , tr ng b   ho  á  

tổ,  ội huy  ộng ng nh y t  th o Ngh    nh số   9/   4/N -CP.  

- Xây d ng k  hoạ h v  tổ  h   th   hiện k  hoạ h: Bộ Y t  b n h nh k  

hoạ h gi i  oạn, h ng n m v  hướng d n  á   ơn v ,     phương th   hiện; tổ  h   

phân bổ kinh phí th o  hỉ tiêu, nhiệm vụ h ng n m, gi o  á   ơn v  tổ  h   th   

hiện  Cụ  Quân y hướng d n l   lượng quân y  á   ơn v  to n Quân l m th m mưu  ho 

thủ trư ng  ơn v  phối hợp với     phương tổ  h   triển kh i  á  hoạt  ộng KHQDY 

trên     b n  óng quân  B n quân dân y  á  Quân khu  hỉ  ạo B n Quân dân y  á  

tỉnh/TP thuộ      b n triển kh i xây d ng tiềm l   y t  quố  phòng b o   m  ho 

khu v   phòng thủ v  l   lượng d  b   ộng viên th o  hỉ tiêu Chính phủ gi o  B n 

Quân dân y tỉnh/TP xây d ng k  hoạ h v  tổ  h   triển kh i  á  hoạt  ộng  ủ  d  

án trên     b n  

Một s   ết quả c  thể: 

- Nâng   o n ng l   hệ thống  ơ s  khám  h   bệnh quân dân y khu v   biên 

giới, h i   o, vùng sâu, vùng x , khu v   trọng  iểm quố  phòng  n ninh, khu kinh 

t   h m phát triển  ể ngư i dân dễ ti p   n với  á   ơ s  y t  v  một số d  h vụ y t  

 ó  hất lượng 

 + Gi i  oạn    6-     , D  án  ã h  trợ kinh phí sử   h  , nâng  ấp, mu  

sắm tr ng thi t b  h  trợ  ho hơn     ơ s  khám  h   bệnh quân dân y khu v   biên 

giới, h i   o; trong  ó  h  trọng  ầu tư  ho  á  huyện   o,  á  Phòng khám quân 

dân y Biên phòng, Bệnh xá quân dân y  á   o n kinh t  quố  phòng  á  quân khu  , 

 , 4, 9, Binh  o n  6, Binh  o n   ;  ặ  biệt Trung tâm y t  quân dân y  á  huyện 

  o: Bạ h  ong Vỹ ( H i Phòng);  ý Sơn (Qu ng Ngãi); Ph  Quý (Bình Thu n), 

C n Cỏ ( B  R   Vũng T u), v  một số xã   o   ; trong  ó: H  trợ phòng khám quân 

dân y biên giới  iện Biên, tr ng b  máy phát  iện, máy siêu âm  ho y t   á  huyện 

  o, xã   o: C n Cỏ, Cù   o Ch m, An Nhơn; tr ng b   ho  á  huyện   o v    o x  

b  hệ thống tạo, nạp Ô xy  ông suất lớn (  huyện   o v    o Thổ Chu) v     trung 

tâm  n dưỡng t u ngầm  ủ  BT  Quân  hủng H i quân  Từng bướ  tr ng b   ho 

Phòng mổ tại Trung tâm y t  quân dân y  á  huyện   o b o   m  ó thể  ấp   u, v n 

 huyển nạn nhân b o   m  n to n; góp phần b o   m y t   ho nhân dân v  l   

lượng vũ tr ng; xây d ng th  trạn quố  phòng  n ninh v  phòng thủ   o  

 + Cá  bệnh viện tuy n trung ương h  trợ kỹ thu t tr ng thi t b   ho tuy n 

dưới v  tuy n  ơ s : Bệnh viện Quân y     xây d ng mô hình  iểm về phát triển kỹ 

thu t tại bệnh viện huyện Qu ng Uyên, C o Bằng; Bệnh viện Bạ h M i h  trợ nâng 

  o n ng l    ho Quân y H i quân;  á   ơn v  quân  ội th m gi   hương trình y t  

tại  á      phương v   ặ  biệt  ó hiệu qu  tại vùng sâu, vùng x , biên giới  ượ  

nhân dân kính trọng, tin yêu l  nh ng  iểm sáng trong  ông tá  k t hợp quân dân 

ynh ng n m qu    

- Tổ  h    á  tổ,  ội  ơ  ộng th o hướng gọn nhẹ,  huyên nghiệp, sẵn s ng 
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ph n  ng nh nh th m gi  khắ  phụ  gi m nhẹ tổn thất do thiên t i th m hoạ, d  h 

bệnh v   á  tình huống kh n  ấp:  

B n Quân dân y  á  quân khu,  á  tỉnh/TP  ã  hỉ  ạo tổ  h   h ng tr m phân 

 ội quân y, quân dân y tổ  h    ấp   u, v n  huyển v   iều tr , xử lý vệ sinh phòng 

 hống d  h bệnh v  vệ sinh môi trư ng s u thiên t i, lũ lụt b o   m không  ó d  h 

bệnh x y r   

    lượng quân y to n quân l m nòng  ốt trong phòng  hống thiên t i th m 

họ , d  h bệnh,  ặ  biệt l  phòng  hống d  h bệnh Covid - 9; Tiêu biểu l  Quân y 

Bộ  ội biên phòng, BT  Thủ  ô H  Nội,  á  quân khu  ,  ,  , 4,  ,  , 9     

    lượng Quân y  á  Quân khu  ,  ,  , , 9  ã tổ  h    á   ội  ơ  ộng,  á  

tổ phòng  hống lụt bão phối hợp với l   lượng y t      phương h  trợ  á      

phương  ấp   u, v n  huyển,  iều tr   ho nhân dân;  ặ  biệt l  Quân y quân khu 4, 

  v   á  bệnh viện Quân y v  dân y to n quố   ã h  trợ  á  tỉnh b  thiệt hại nặng nề 

trong  ợt bão lũ tại khu v   miền Trung vừ  qu    

Bệnh viện Quân y    ; Quân y H i quân, Biên phòng, C nh sát biển  ã tổ 

 h    ấp   u, v n  huyển  n to n h ng tr m trư ng hợp ngư i dân b  bệnh, b  t i 

nạn tại khu v   Trư ng S , DK, trên  á  vùng biển x , b o   m  n to n    

- Nâng   o  hất lượng  ơn v  d  b   ộng viên ng nh y t , sẵn s ng  ộng viên 

th o qui   nh  ủ  pháp lu t: 

H  trợ xây d ng k  hoạ h t p huấn về y họ  quân s , tổ  h   diễn t p, xây 

d ng phim giáo kho , Biên soạn quy trình xây d ng  ơn v  y t  DB V l m  ơ s   ể 

hướng d n  á      phương tổ  h   th   hiện; H  trợ tr ng b  y t   ơ b n  ấp  ho 

 ơn v  d  b   ộng viên y t   ho  9 tỉnh/TP l m  ơ s   ể huấn luyện, diễn t p  á  

 ơn v  y t  d  b   ộng viên   

H  trợ  á  Quân khu tổ  h   huấn luyện, diễn t p  á   ơn v  y t  d  b   ộng 

viên tiêu biểu l  Quân khu 9,  , 4  

- Th   hiện  ông tá  dân v n,  á  hoạt  ộng nhân  ạo, th   hiện  hính sá h 

xã hội, thông qu   á  hoạt  ộng khám  h   bệnh  ho   ng b o   khu v   trọng 

 iểm quố  phòng  n ninh, khu kinh t   h m phát triển, biên giới, h i   o  Hằng 

n m, B n Quân dân y  á  Quân khu,  á  tỉnh th nh phố, Binh  o n   ,  6; BT  

Biên phòng, C nh sát biển, H i quân, Binh  hủng Công binh    v   á   ơn v  Quân 

 ội  ã tổ  h   h ng tr m lượt  o n y bá  sỹ tới vùng sâu vùng x , khám  h   bệnh 

miễn phí  ho h ng  hụ  ng n lượt ngư i dân khu v   vùng sâu, vùng x , góp phần 

b o   m  n ninh khu v   biên giới, h i   o   

- Tổ  h   huấn luyện về y họ  quân s    ho  á  kho , b n  ủ   á   ơn v  y t  

d  b   ộng viên; v  h  trợ diễn t p  á   ơn v  d  b   ộng viên y t   á  tỉnh th nh 

phố trong  ội hình diễn t p khu v   phòng thủ  ủ   á  tỉnh th o  hỉ tiêu Thủ tướng 

Chính phủ gi o h ng n m  Tổ  h   xây d ng quy trình xây d ng  ơn v  y t  d  b  

 ộng viên; tổ  h   in ấn t i liệu hướng d n  á   ơn v ,     phương th   hiện  

- H  trợ n m tổ  h   khám  h   bệnh  hính sá h v  phòng  hống d  h  ho 

 á      phương b   nh hư ng bão lụt, lũ quét, sạt n   ất góp phần b o   m ổn   nh 
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 uộ  sống  ủ  ngư i dân s u thiên t i; 

- H  trợ kinh phí tổ  h   h ng  hụ  lớp b i dưỡng ki n th   y họ  gi   ình 

nhằm nâng   o trình  ộ  huyên môn  ho (gần       họ  viên) l   lượng quân y, y t  

tuy n  ơ s  về ki n th   y họ  gi   ình, qu n lý  á  bệnh mãn tình tại  ơ s   

2.8. Dự  n 8: Theo dõ ,   ể  tr ,      s t,   nh     thực h ện ch  n  

tr nh và truyền thôn  y tế. 

Trong 05 n m qu , d  án  ã  ượ  triển kh i rộng khắp tại Trung ương v  6  

tỉnh, th nh phố trong    nướ . D  án  ã  ạt  ượ        mụ  tiêu,  hỉ tiêu  ượ  Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy t   nh     /Q -TTg.  

  8    Nội dung th o d i, giám sát  ánh giá th   hiện  hương trình (qu n lý, 

 iều h nh, nâng   o n ng l   th   hiện  hương trình v   á  d  án):  ã báo  áo tại 

mụ  A I   trên  

  8    Nội dung truyền thông về y t , dân số 

Tổ  h    á  hoạt  ộng truyền thông về  á  nội dung  ủ   hương trình s   

khỏ  Việt N m, b o phủ  h m só  s   khỏ  to n dân v  y t   ơ s , Chương trình Y 

t - Dân số trên  á  phương tiện thông tin  ại  h ng; Thư ng xuyên  ung  ấp thông 

tin dưới nhiều hình th   về  á  vấn  ề  huyên môn   n  á   ấp ủy   ng, lãnh  ạo 

 hính quyền, b n, ng nh,  o n thể  á   ấp, ngư i  ó uy tín trong  ộng   ng, nhằm 

tạo s  ủng hộ,   m k t mạnh hơn về  hính sá h, ngu n l   v  dư lu n xã hội  ối với 

 hương trình s   khỏ  Việt N m, b o phủ  h m só  s   khỏ  to n dân v  y t   ơ s , 

Chương trình Y t - Dân số  Phối hợp với  á   ơ qu n truyền thông  ại  h ng (báo 

nói, báo vi t, báo hình, báo mạng)  ủ  Trung ương v      phương   m b o thư ng 

xuyên  ư  tin, b i về  hương trình s   khỏ  Việt N m, b o phủ  h m só  s   khỏ  

to n dân v  y t   ơ s , Chương trình Y t - Dân số  

Trong gi i  oạn    6-    , V n phòng       ã phối hợp với với  á   ơn v  

v  4   ơ qu n Báo, Tạp  hí Trung ương, VOV tổ  h   truyên truyền  ượ  4   8 b i 

viêt,   49  tin v      8  nh tuyên truyền về  á  nội dung  ủ  Chương trình trên 4  

Báo, Tạp  hí v   ổng thông tin  iện tử  hính thống;   4 phóng s / phỏng vấn,    

 huyên  ề,     tin v      hương trình tr   ti p trên  á  kênh VOV , VOV , VOV 

Gi o thông, VOV S   khỏ  v   n to n th   ph m, Kênh phát th nh Quân  ội,  ụ 

thể: 

TT Báo 
T n        oạn 2017-2020 

Bài  Tin  Ảnh 

I C c b o   ện tử, b o v ết       

1 Báo nhân dân 84 48 57 

2 Cổng Thông tin  iện tử Chính phủ 127 137 159 

3 Báo  ại biểu Nhân dân 122 47 132 

4 Báo  iện tử Vn xpr ss 138 125 122 

5 Báo  iện tử Dân trí 120 10 158 

6 Báo  iện tử Vietnamnet 120 106 205 
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TT Báo 
T n        oạn 2017-2020 

Bài  Tin  Ảnh 

7 Báo Tuổi trẻ 108 115 106 

8 Báo Thanh niên 33 34 47 

9 Báo   o  ộng 35 33 70 

10 Báo Tiền phong 130 127 141 

11 Báo Công an nhân dân 70 93 168 

12 Báo Quân  ội nhân dân 98 128 164 

13 Báo Ngư i   o  ộng 114 105 141 

14 Báo H  Nội mới 231 218 172 

15 Báo S i gòn Gi i phóng 176 182 187 

16 Báo Phụ n  Việt N m 89 85 129 

17 Báo Tuổi trẻ thủ  ô 80 50 70 

18 Báo Công thương 133 80 217 

19 Báo Kinh t  Việt N m 40 10 80 

20 Báo H i qu n 94 148 96 

21 Báo Công lý 141 113 162 

22 Tạp  hí  ộng s n 162 133 30 

23 Báo  iện tử   ng  ộng s n 66 77 114 

24 Báo S   khỏ   ộng   ng 41 25 59 

25 Th i báo Kinh t  Việt N m 30 15 43 

26 Tạp  hí Tuyên giáo 86 80 83 

27 Báo  iện tử Vi tn mplus 232 161 178 

28 Báo  iện tử    Courri r du Vi tn m 45 30 125 

29 Báo Pháp lu t Việt N m 6 0 17 

30 Báo Vi tn m N ws  iện tử 90 60 250 

31 
Phát th nh Quân  ội Nhân dân phát sóng trên 

kênh VOV 
   Phóng s  

32 VOV S   khỏ   6 Phóng s  

33 V n hó  xã hội-VOV2 FM 96,5Mhz 

4  Phóng s ,    Chuyên 

mụ ,    Tọ    m,    

Chuyên  ề,    tr   ti p 

34 Báo Kiểm toán 37 - - 

35 Pháp lu t TP HCM 65 - - 
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TT Báo 
T n        oạn 2017-2020 

Bài  Tin  Ảnh 

36 VOV1 

   Thông  iệp,    Chuyên 

mụ ,    Phóng s ,    

Chuyên  ề, 6  Tin t   

37 VOV Giao thông    Phóng s ,     Tin t   

38 Báo  iện tử VTC N ws 40 30 - 

II C c b o, tạp chí, c n  TTĐT n ành y tế       

1 Báo S   khỏ  &   i sống  507 189 696 

2 Báo Gi   ình v  Xã hội  369 206 575 

3 Tạp  hí AIDS v   ộng   ng 237 340 577 

4 
Truyền thông trên tr ng  p s vn v  F np g  

"Hạnh ph   Gi   ình" 
82 0 98 

 T n  cộn  4.378 3.495 5.028 

Tổ  h   xây d ng, phát sóng  ượ    8 phóng s ,  8  thông  iệp, 98 tọ    m 

v   6 tin về  á  nội dung  hương trình s   khỏ  Việt N m, b o phủ  h m só  s   

khỏ  to n dân v  y t   ơ s , Chương trình Y t - Dân số trên  á  kênh VTV , VTV , 

VTV24, VTV5-8-9, Truyền hình thông tấn, Truyền hình Quân dội, Truyền hình 

Công  n nhân dân, Truyền hình Quố  hội, Truyền hình Nhân dân, O TV, HTV9, 

Vĩnh  ong, Cần Thơ, Bình Dương     ây  ều l   á  kênh truyền hình phổ bi n,  ó 

lượng ngư i x m   o v  truyền t i  á  thông tin  hính thống  ó uy tín  

 

TT Kênh 
T n        oạn 2017-2020 

P.sự T.Đ ệp T.Đà  Tin 

1 VTV1 78 10   

2 VTV2 51 10 10  

3 VTV5 17 14 14  

4 VTV8 27 24 3  

5 VTV9 36 21 6  

6 VTV24 129  1  

7 TH Thông Tấn 78 23 6  

8 TH Q  16 40 6 6 

9 TH ANTV 19 17   

10 TH Nhân  ạo 1 4   

11 VTVCab 7 22 20 3  

12 TH Quố  Hội 52 22   



 64 

TT Kênh 
T n        oạn 2017-2020 

P.sự T.Đ ệp T.Đà  Tin 

13 TH Nhân dân 22 26 9  

14 HTV9 54 10 10  

15 THVL1 24 12 14  

16 BTV1 46 14 8  

17 THTPCT 46 14 8  

 T n  cộn  718 281 98 6 

Việ  th   hiện truyền thông  á  thông tin về  á  nội dung  ủ  Chương trình 

trên  á  kênh phát th nh truyền hình v  báo  hí l  hoạt  ộng qu n trọng v   ó ý 

nghĩ  qu n trọng trong việ  nâng   o ki n th   s   khỏ   ủ  ngư i dân v  t ng s  

ti p   n với  á  d  h vụ y t   

Ngo i  á  Báo, Tạp  hí v   ổng thông tin  iện tử, các Kênh phát thanh và 

truyền hình trung ương, khu v   thì h ng n m, m i     phương  ều th   hiện tuyên 

truyền trên  á  Báo,   i Phát th nh,   i Truyền hình  ủ      phương  

T ng  ư ng s  phối hợp v  th m gi   ủ   á  b n, ng nh,  o n thể  Tổ  h   

tốt  á  hoạt  ộng truyền thông tại  ộng   ng thông qu   ội ngũ  ộng tá  viên, tuyên 

truyền viên  ủ   á  ng nh,  o n thể v  nh ng ngư i  ó uy tín trong  ộng   ng  

  y mạnh  á  hoạt  ộng truyền thông với  á  hình th   thí h hợp như sinh 

hoạt  âu lạ  bộ ( âu lạ  bộ ngư i bệnh v v ), tổ  h    á   uộ  thi nhằm nâng   o 

nh n th  , tạo h nh vi   ng  ắn  ho v  th nh niên, th nh niên, ngư i l o  ộng trẻ 

thuộ  nhóm di  ư về ki n th  , h nh vi s   khoẻ sinh s n, tình dụ , phá th i  n to n, 

phòng  hống  á  bệnh lây truyền qu   ư ng tình dụ   Phối hợp với  á  D  án, hoạt 

 ộng v   ơn v  liên qu n Tổ  h    á  ng y/tháng   o  iểm truyền thông phù hợp 

với  á  hoạt  ộng  ủ  Chương trình, D  án  Xây d ng, s n xuất, nhân b n, phát 

h nh  á  s n ph m truyền thông phù hợp với nội dung  hương trình s   khỏ  Việt 

N m, b o phủ  h m só  s   khỏ  to n dân v  y t   ơ s , Chương trình Y t - Dân số  

T p hợp  á  s n ph m truyền thông, gi o  ho Trung tâm Truyền thông v  

giáo dụ  s   khỏ  Trung ương  ư  lên w bsit   ể  á   ơn v ,     phương tr    u v  

sử dụng,   ng th i  huyển xuống  á   ơn v  truyền thông tuy n tỉnh  ể tổ  h   

truyền thông tại     phương; 

Bổ sung tr ng thi t b  truyền thông  ho tuy n xã, tuy n huyện; t i tuyên 

truyền  ho  ộng tá  viên; ưu tiên  á  xã biên giới, miền n i, vùng sâu, vùng x  v  

 á  xã khó kh n (    4 bộ)  

  8   Công tá  thông tin, giáo dụ , truyền thông về  n to n th   ph m 

- Xây d ng thông  iệp truyền thông  ho  á  nhóm  ối tượng 

Xây d ng thông  iệp tuyên truyền trên   i truyền hình VTV1, VTV3, Kênh 

S   khỏ  v  ATTP -   i Ti ng nói Việt N m với  hủ  ề “Phòng  hống ngộ  ộ  

rượu”; “B o   m ATTP trong Tháng h nh  ộng vì ATTP”; “B o   m ATTP T t 

Nguyên  án”, “B o   m ATTP v  phòng ngừ  ngộ  ộ  th   ph m trong d p T t 
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Nguyên  án M u Tuất n m    8”, “B o   m ATTP d p T t Trung thu n m    8”; 

“B o   m ATTP mù  hè”, “B o   m ATTP v  phòng ngừ  ngộ  ộ  th   ph m 

trong d p T t Nguyên  án Kỷ hợi n m    9” v  Thông  iệp “B o   m ATTP v  

phòng ngừ  ngộ  ộ  th   ph m trong d p Tháng h nh  ộng vì  n to n th   ph m 

n m    9”  

Trên  á  kênh truyền hình VTV , VTC, Truyền hình thông tấn, Truyền hình 

Quố  Hội, VTV9, VTV , HITV…  ều  ư  tin về  á  hoạt  ộng b o   m ATTP 

trong d p T t Nguyên  án Kỷ hợi n m    9, Trung thu, mù  bão lũ, mù  hè, phổ 

bi n Ngh    nh   /   8/N -CP  ặ  biệt l  tin th nh kiểm tr  liên ng nh ATTP ( 8 

phóng s ,    tiểu ph m,  4  hương trình,    tin) 

Xây d ng nội dung v  s n xuất b ng,  ĩ  phim, phóng s   n to n th   ph m- 

th   trạng v  gi i pháp; tuyên truyền k t qu     n m th   hiện Chỉ th    /CT-TTg 

về t ng  ư ng trá h nhiệm qu n lý nh  nướ  về  n to n th   ph m v   huyển bi n 

qu n lý  n to n th   ph m; 

 Cá  thông  iệp  ượ    ng t i trên w bsit   ủ  Cụ  v   ấp phát  ho 6  Tỉnh/ 

Th nh phố v   á  Bộ ng nh  ể tuyên truyền  Cá  thông  iệp  ượ  phát liên tụ  trên 

 á  kênh truyền hình trung ương: VTV , VTV  v  kéo d i   tháng/ m i thông  iệp, 

m i tuần trung bình   -    lần v  phát sóng trên Kênh S   khỏ  v  An to n th   

ph m -   i TNVN m i tuần   -   lần 

- Duy trì Tháng h nh  ộng vì  n to n th   ph m: Th   hiện nhiệm vụ  ủ  

Thư ng tr   B n Chỉ  ạo liên ng nh về ATTP, Bộ Y t   ã xây d ng  á  k  hoạ h 

triển kh i Tháng h nh  ộng vì  n to n th   ph m gi i  oạn    6-2020. Trong các 

 ợt   o  iểm về ATTP trong n m (mù  hè, mù  bão lũ, d p Trung thu, T t nguyên 

 án) d  án  ã xây d ng k p th i  á  thông  iệp truyền thông  ho từng loại  ối tượng 

th o  á   hủ  ề truyền thông khá  nh u  Việ  xây d ng nội dung thông  iệp v  in 

s o gửi  ho  á      phương  ã   m b o tính thống nhất về mặt nội dung tuyên 

truyền trên to n quố   Tại  á      phương, nội dung tuyên truyền  ơ b n d   trên 

nội dung  ã  ượ   ung  ấp  Ngo i r , một số tỉnh tuyên truyền t p trung v o nh ng 

vấn  ề nổi  ộm trên     b n   ặ  biệt, một số tỉnh ti p tụ   huyển t i nội dung tuyên 

truyền từ ti ng phổ thông s ng ti ng dân tộ   ể phụ  vụ  á   ối tượng vùng sâu, 

vùng x ,   ng b o  á  dân tộ  thiểu số  Việ  duy trì Tháng h nh  ộng vì ATTP l  

rất  ần thi t vì  ây l  một  hi n d  h với h i hoạt  ộng  hính l  tuyên truyền giáo 

dụ  v  th nh kiểm tr   ể gi i quy t vấn  ề   ng b   x   nổi lên, l m bớt  i phần 

b   x   v  nguy  ơ  ho s   khoẻ v  phát triển kinh t  xã hội; nâng   o nh n th  , 

trá h nhiệm  ủ   á   ấp,  á  ng nh,  á  tổ  h   xã hội, góp phần  iều  hỉnh về 

nh n th   v  h nh vi  ủ   ông   o quần  h ng nhân dân về  n to n th   ph m   

 -  Huy  ộng  á  l   lượng truyền thông 

+ Tuyên truyền trên phương tiện  ại  h ng:  

Phối hợp với   i truyền hình Trung ương phát liên tụ   á  thông  iệp (  ng y 

trong tuần, phát trong   tháng) trong  á  th i gi n   o  iểm trong n m như: T t 

Nguyên  án, Tháng h nh  ộng vì ATTP, mù  hè mù  bão lụt, trung thu,    trên  á  

kênh  ó diện b o phủ to n quố : VTV , VTV ; trên sóng phát th nh  ó diện b o 
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phủ tới t n vùng sâu, vùng x , h i   o, biên giới; Xây d ng  á  hình th   truyền 

thông    dạng  ể phát sóng trên  á  kênh  ủ    i truyền hình Việt N m (VTV , 

VTV , VTV ,VTV9; VTV , VTV 4   ), truyền hình H  Nội (H , H ),   i truyền 

hình  áp VN (HiTV, VTC ,  ), Thông tấn xã Việt N m, Truyền hình Quố  Hội; D  

án  ã phối hợp xây d ng v  phát sóng  ượ      phóng s ,    tin,  8 tọ    m; 

Ngo i r   ể tuyên truyền  ó hiệu qu , nhẹ nh ng v  thuy t phụ , dể hiểu, D  án  ã 

phối hợp với  á   ông ty truyên thông xây d ng 6  phim tiểu ph m tình huống phát 

trên  á   hương trình  ó uy tín v   ó số lượng khán gi  x m   o v  kênh  huyên 

phụ  vụ   ng b o dân tộ  thiểu số: S   nướ  ng n n m “ ái lý  ái tình”; “khu dân 

 ư rá  rối; phổ bi n ki n th  …  

Phối hợp với   i ti ng nói Việt N m: phối hợp với hệ VOV -   i Ti ng nói 

VN; Chương trình FM t p trung v o việ  tuyên truyền  ông tá  b o   m ATTP, xây 

d ng  á  thông  iệp (6   lần phát sóng),   6 phóng s ,     tin b i,   6 tọ    m v  

 6 tiểu ph m v  tí h      ư   á  tin b i tuyên truyền k p th i về  n to n vệ sinh 

th   ph m   

 Tuyên truyền trên một số báo trung ương: D  án  hủ  ộng phối hợp với một 

số báo: Báo  iện tử Việt N mn t, Tạp  hí  iện tử vi ttim s vn, Báo Pháp lu t v  xã 

hội (báo  iện tử ph plu tx hoi vn); Báo An ninh thủ  ô; Báo Kho  họ  v    i sống; 

Báo Th nh Tr  (báo  iện tử th nhtr   om vn); Báo  iện tử ki n th  ; Báo Giáo dụ  

Việt n m (gi odu  n t vn); Báo  ại biểu nhân dân; Báo  iện tử VTC N ws; Báo 

 ất Việt; Báo Phụ n  Việt N m; Báo   odong  om vn; Báo s   khỏ    i sống 

tr ng su kho doisong vn; Báo Tiền Phong; Báo  iện tử Chính Phủ; Tạp  hí Nhân 

 ạo; Báo  ại  o n k t (d ido nk t vn); Báo Dân trí; Báo Pháp lu t plus; Báo Pháp 

lu t Việt N m; Báo Nông thôn ng y n y; Báo Th nh niên; Báo VnExpr ss; Báo Gi  

 ình xã hội; Tạp  hí Môi trư ng v  s   khỏ ; Báo s   khỏ  Cộng   ng; Báo Ngư i 

tiêu dùng; Tạp  hí  iện tử Gi   ình mới (gi dinhmoi vn); Báo Ngư i   o  ộng…  ể 

 ư   69  phóng s ,  8   tin,  6 9  nh… về ATTP 

 Cá      phương  ã phát sóng trên hệ thống phát th nh tỉnh, huyện, xã, 

phư ng     4 4 9 lượt tin, b i; 4      lượt tin, b i về VSATTP trên truyền hình     

phương v       4  tin, b i trên  á  báo     phương”   

+ Tuyên truyền tr   ti p: Phối hợp với  á  Hội, Hiệp hội,  ơn v  tổ  h    á  

hội th o, lớp t p huấn ki n th  , thông tin, tuyên truyền về  ông tá  b o   m ATTP; 

Tổ  h   hội ngh   ộng tá  viên báo  hí  Th   hiện truyền thông  ơ  ộng,  ổ  ộng về 

 ông tá  b o   m ATTP   Tại     phương,    nướ   ã th   hiện       8 buổi nói 

 huyện, t p huấn với tổng số l      4     ngư i th m d ; ti n h nh     4  uộ  thi 

tìm hiểu về VSATTP với   9 8   ngư i th m gia.  

- Cá  t i liệu truyền thông 

 Xây d ng nội dung v  s n xuất: 88   ĩ  hình, 88   ĩ  ti ng về thông  iệp 

tuyên truyền với  á   hủ  ề “Phòng  hống ngộ  ộ  rượu”; “B o   m  n to n vệ sinh 

th   ph m trong tháng h nh  ộng vì An to n th   ph m”; “B o   m  n to n th   

ph m T t Nguyên  án”; “  m b o  n to n th   ph m mù  hè”; “  m b o  n to n 

th   ph m T t Trung thu”; Xây d ng, in    9   uốn t i liệu, ấn ph m truyền thông 
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phát  ho Chi  ụ  ATVSTP 6  tỉnh th nh với nội dung: Ki n th    ơ b n về ATTP 

(d nh  ho  ối tượng tại  s sx,  h  bi n TP); Ki n th    ơ b n về ATTP (d nh  ho 

 ối tượng tại  ơ s  kinh do nh d  h vụ  n uống); Hỏi  áp về ATTP; Hỏi  áp về phụ 

gi  th   ph m; t i liệu thu t ng  về ATTP; “ ề phòng ngộ  ộ  do một số loại nấm”; 

“Hỏi  áp về mu  v  sử dụng th    n  ư ng phố  n to n  ho ngư i tiêu dùng”; “Hỏi 

 áp về ATTP  ho ngư i  h  bi n, kinh do nh th    n  ư ng phố”  Chuyển d  h in 

ấn t i liệu T i liệu “Tiêu  hu n Cod x về Kiểm tr  th   ph m xuất nh p kh u v  hệ 

thống  h ng nh n, t p  ”; Tiêu  hu n Cod x về s   v  s n ph m s  , T p  ; Thi t 

k  v  in 4      t  rơi với  á  nội dung: giới thiệu Ủy b n Cod x VN (ti ng Anh v  

ti ng Việt) phát  á   ơ qu n qu n lý Nh  nướ , Cụ , Vụ, Viện, Hiệp hội  ó liên 

qu n v   á  do nh nghiệp s n xuất, kinh do nh  h  bi n th   ph m  ủ  Việt N m 

v     t  rơi “B o   m  n to n th   ph m b p  n t p thể, nh  h ng phòng  hống 

d  h Covid -  9”; “B o   m  n to n th   ph m  ối với  hợ, siêu th  trong phòng 

 hống d  h Covid -  9”; “B o   m  n to n th   ph m  ối với gi   ình trong phòng 

 hống d  h Covid -  9” phát 6  Chi  ụ  ATVSTP  In         post r phát  ho Chi 

 ụ  ATVSTP 6  tỉnh th nh với nội dung “   nguyên tắ  v ng  h  bi n th   ph m 

 n to n” v  post r “Phòng ngừ  ngộ  ộ   á nó ”   

 Cá      phương: s n xuất t i liệu v   ấp phát  á  t i liệu truyền thông: 

          t  rơi,  6 6    hi   b ng rôn, kh u hiệu,  6  98  tr nh, áp phí h; 6    6 

b ng,  ĩ  hình,  ĩ  thông  iệp v      9   ấn ph m truyền thông khá    Ngoài ra các 

    phương  ã nhân b n t i liệu do trung ương  ấp phát l :  9 848 6   t  rơi, 44     

 hi   b ng rôn, kh u hiệu,     489 p no, áp phí h;  9 864 b ng,  ĩ  hình,  ĩ  thông 

 iệp v     9   ấn ph m truyền thông khá   

- Cá  mô hình truyền thông: Tại trung ương, phối hợp với  á   ông ty truyền 

thông tổ  h   tuyên truyền  ơ  ộng,  ổ  ộng v  phát t  rơi, t  gấp về ATTP tại một 

số tỉnh, th nh phố lớn: H  Nội,    Nẵng, H  Chí Minh, Cần Thơ, Bình   nh, 

Khánh Hò   Tại     phương  ã tổ  h          ội tuyên truyền lưu  ộng   

- Cá  hoạt  ộng khá  

+ Tổng hợp, xử lý thông tin: Từ n m     -    9  ã  ó     ầu báo vi t v  

một số  ầu báo  iện tử  iểm thư ng xuyên kho ng 4  68 tin b i về th   ph m, 

trong  ó kho ng   4 8 tin, b i về qu n lý ATTP  Cá  báo thư ng xuyên   ng t i  á  

tin b i về qu n lý, phát hiện xử lý  á  vi phạm về   m b o ATTP, phổ bi n ki n 

th  , tin nướ  ngo i về  ó liên qu n   n th   ph m g m: Báo  iện tử Dân trí, S   

khỏ    i sống, Th nh niên,   o  ộng,  ất Việt, Giáo dụ  Việt N m,Tiền Phong    

Ti p nh n, tr  l i phóng viên báo  hí  á  thông tin liên qu n   n qu n lý  n to n 

th   ph m   

 + Hoạt  ộng  ng dụng  ông nghệ thông tin:    tỉnh xây d ng  ượ  phần mềm 

d  liệu ATTP v     tỉnh  ó tr ng tin  iện tử  Duy trì hoạt  ộng  4/ 4h  ủ  w bsit  

www vf  gov vn  Nâng  ấp gi o diện w bsit   ẹp, bắt mắt,   p nh t thông tin 

thư ng xuyên, d  liệu phong ph ; B o m t, phòng  hống h  k r xâm nh p trái 

phép. C p nh t   48  tin t  , s  kiện,   nh báo v   á  v n b n pháp lu t mới b n 

h nh về ATTP    n n y w b Cụ   ã  ó   4         lượt truy   p  Ti n h nh biên 
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t p,   ng t i thư ng xuyên, liên tụ   á  tin hoạt  ộng  ủ      phương (Chi Cụ  

ATVSTP  á  tỉnh/th nh phố) về  n to n th   ph m,  ặ  biệt l  hoạt  ộng tuyên 

truyền, th nh tr , kiểm tr  trong d p T t Nguyên  án, t t Trung thu, mù   ễ hội, 

Tháng h nh  ộng ATTP v   á  s  kiện  ặ  biệt    ng t i,   p nh t  á  tin/b i về 

phổ bi n ki n th  ,   p nh t  á  v n b n quy phạm pháp lu t, tin xử lý vi phạm về 

ATTP    trên w bsit   ủ  Cụ  v  duy trì hoạt  ộng tổng hợp,  hi tr  nhu n b t 

tin/b i  ho  ộng tá  viên  Xây d ng  ơ s  d  liệu thông tin truyền thông: duy trì và 

  p nh t modul truyền thông l m  ơ s  d  liệu    n n y  ó    tỉnh xây d ng  ượ  

phần mềm d  liệu ATTP v     tỉnh  ó tr ng tin  iện tử  

IV. Đ nh     côn  t c quản lý và c  chế tà  chính: 

1.   nh phí   ợc duyệt tạ  Quyết  ịnh 1125 c   Th  t ớn  Chính ph : 

Tổng kinh phí th   hiện Chương trình l   9  8  tỷ   ng, g m: 

+ Ngân sá h nh  nướ :  

- Vốn  ầu tư phát triển:      6   tỷ   ng 

- Vốn s  nghiệp:   8 9   tỷ   ng 

+ Vốn ngân sá h     phương v  sổ số ki n thi t:       tỷ   ng 

+ Vốn ODA v  viện trợ l  4  6  tỷ   ng  

+ Vốn huy  ộng hợp pháp khá :     tỷ   ng 

2. T nh h nh thực nhận và quyết to n: 

    Vốn  ầu tư phát triển: 

Gi i  oạn    6-    ,  á  d  án  ầu tư thuộ  CTMT Y t  - Dân số, CTMT 

H  trợ y t      phương  ã gi o  ho  á  tỉnh   ề ngh  Giám  ố  S  Y t  ph i nắm 

 ượ ,  ử  án bộ th o d i, báo  áo UBND tỉnh  ể phân bổ  ho  á  d  án thuộ  

Chương trình  

    Vốn s  nghiệp ngân sá h nh  nướ : Bộ T i  hính  ã  ấp   n m là 

8      98 triệu   ng,  ụ thể: 

N   
 T n  cộn   

(tr ệu  ồn ) 

 Ph n b  (tr ệu  ồn )  

 Đị  ph  n  và Bộ n ành   Bộ  Y tế  

N m    6 1.481.884 548.457 933.427 

N m      2.122.155 923.494 1.198.661 

N m    8 1.627.000 538.095 1.088.905 

N m    9 1.471.000 463.585 1.007.415 

N m      1.319.560 478.755 840.805 

Cộn  8.021.598 2.952.385 5.069.213 

2.3 Vốn Ngân sá h     phương v  huy  ộng khá : Th o báo  áo  ủ  6  tỉnh/ 

th nh phố, kinh phí CTMT Y t - Dân số gi i  oạn 2016-       ã bố trí như s u: 

- Ngân sá h     phương:  

Kinh phí  ã  ấp:  4   9     triệu   ng 

Kinh phí quy t toán: 3.983.514 triệu   ng 

- Ngu n kinh phí khá  ( ó    tỉnh báo  áo ngu n kinh phí khá ): 
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Kinh phí  ã  ấp:       44  triệu   ng 

Kinh phí quy t toán:   48 4   triệu   ng 

Chi ti t như s u:  
 ơn v : triệu   ng 

TT 
 Đị  

ph  n   

 P Đị  ph  n  N uồn  h c 

TT  Đị  ph  n   

 P Đị  ph  n  N uồn  h c 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

     

1    

 Nam 

  nh  
     

49.644  

     

49.644      

   

33    

 B  R   - 

Vũng T u  
     

96.060  

     

89.089      

     

2    

 Kon 

Tum  

     

11.923  

       

9.327      

   

34    
 Hà Nam  

     

36.141  

     

36.141      

     

3    

 Phú 

Thọ  

     

10.176  

     

10.176      

   

35    
 Qu ng N m  

     

44.259  

     

41.772  

  

26.315  

  

26.312  

     

4    

 Phú 

Yên  

     

64.033  

     

58.076      1.329  

     

1.269  

   

36    
 Yên Bái  

       

9.031  

       

9.106      

     

5    
 Sơn     

     

55.721  

     

55.721      

   

37    
    Nẵng  

     

60.542  

     

58.818      

     

6    

 Tây 

Ninh  

     

39.260  

     

35.306      

   

38    
 Ninh Bình  

     

50.505        

     

7    

 Tiền 

Giang  

     

90.272  

     

69.326      8.113  

     

5.230  

   

39    
   k Nông  

     

25.827  

     

25.827      

     

8    

 H  Chí 

Minh  

   

454.981  

   

436.278      

   

40    
 Bình Phướ   

     

32.140  

     

28.347      

     

9    

 An 

Giang  

     

51.443  

     

18.052      

   

41    
   ng N i  

   

244.089  

   

239.898      

   

10    

 Qu ng 

Bình  

     

12.778  

     

12.758      

   

42    
 H  Tĩnh  

     

91.500  

     

91.402      

   

11    

 Bắ  

Giang  

     

13.862  

     

13.705      

   

43    
 Gia Lai  

     

24.003  

     

20.066      

   

12    

 Bắ  

Kạn  

       

5.178  

       

4.435      

   

44    
 H i Phòng  

   

139.162  

   

132.584  

    

6.198  

    

5.952  

   

13    

 B n 

Tre  

     

60.542  

     

58.818      

   

45    
  âm   ng  

   

116.602  

     

89.420      

   

14    

   k 

  k  

     

14.298  

       

7.571      

   

46    
 Khánh Hoà  

     

56.558  

     

53.423      

   

15    

   ng 

Tháp  

     

85.443  

     

78.966           17  

          

17  

   

47    
 Qu ng Tr   

       

3.722  

       

9.050      

   

16    

 Hoà 

Bình  

     

24.800  

     

32.087      7.394  

     

6.821  

   

48    
 Cần Thơ  

     

50.285  

     

47.303      

   

17    

 Qu ng 

Ninh  

   

120.744  

   

103.162      

   

49    
 Long An  

   

320.627  

   

294.865      

   

18    
 H  Nội  

   

554.304  

   

498.568      

   

50    
  ạng Sơn  

     

15.598  

     

14.575      

   

19    

 Lai 

Châu  

     

16.273  

     

15.112      1.267  

     

1.267  

   

51    
 Ninh Thu n  

     

30.370  

     

20.354  

  

18.805  

  

16.028  

   

20    

 Bình 

  nh  

     

46.463  

     

41.774      

   

52    
 Vĩnh Ph    

     

93.623  

     

89.918      

   

21    

 Nghệ 

An  

     

31.794  

     

35.060      2.241  

     

1.830  

   

53    
 Bạ   iêu  

     

11.046  

     

10.246      

   

22    

 Bắ  

Ninh  
     

30.410        

   

54    

Thừ  Thiên 

Hu   
   

136.680  

   

118.815  

  

21.302  

  

18.393  

   

23    

 Hưng 

Yên  

     

78.576        

   

55    
Thái Bình  

     

63.303  

     

62.644  

    

1.154  

  

18.393  

   

24    

 H u 

Giang  

     

27.468  

     

30.399      

   

56    
H i Dương  

     

54.260        

   

25    

 Cao 

Bằng  

     

10.332  

     

10.332      4.860  

     

4.339  

   

57    
Trà Vinh  

     

18.668  

     

16.042  

    

2.412  

    

2.412  

   

26    

 Hà 

Giang  

       

1.500  

       

1.500      

   

58    

 Tuyên 

Quang  

     

60.542  

     

58.818      

    Lào                   Só  Tr ng                
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TT 
 Đị  

ph  n   

 P Đị  ph  n  N uồn  h c 

TT  Đị  ph  n   

 P Đị  ph  n  N uồn  h c 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

 ế 

hoạch 

Quyết 

toán 

27    Cai  42.332  41.509  59    28.827  26.319  25.243  18.970  

   

28    

 Vĩnh 

Long  

     

34.585  

     

31.703      2.618  

     

2.526  

   

60    
 Qu ng Ngãi  

     

98.303  

     

96.137      

   

29    

 Thanh 

Hoá  

     

35.598  

       

5.970      

   

61    

 Thái 

Nguyên  

     

54.039  

     

52.857      

   

30    

 Cà 

Mau  

     

13.023  

     

12.075      

   

62    
 Bình Dương  

   

149.947  

   

131.729      

   

31    

 Kiên 

Giang  

   

133.417  

   

124.474  131.901 

   

46.400  

   

63    
 Bình Thu n  

     

65.680  

     

60.046      

   

32    

  iện 

Biên  

     

56.017  

     

56.017    72.278  

   

72.278              

2.4 Vốn ODA:  ã gi o  ho  á  d  án ODA    94 9   triệu   ng, trong  ó: 

- N m    6:         triệu   ng 

- N m     :           triệu   ng 

- N m    8: 94      triệu   ng 

- N m    9: 94  4   triệu   ng 

- N m      :    4      triệu   ng 

3. N uy n tắc ph n b  n  n s ch Trun    n : 

Việ  phân bổ  ơ  ấu ngân sá h  ho  á  d  án, hoạt  ộng v  phân bổ ngân 

sá h  ủ   á  d  án, hoạt  ộng triển kh i hoạt  ộng tại trung ương v  ngân sá h bổ 

sung  ó mụ  tiêu  ho     phương trên  ơ s  một số nguyên tắ   hung s u: 

- B o   m  ủ vắ  xin, bơm kim tiêm, hộp  n to n  ho tiêm  hủng m  rộng; 

thuố   hống l o h ng   v  h ng   ( ho kho ng      ối tượng  ối tượng  hư   ượ  

th nh toán thuố  từ Quỹ b o hiểm y t ), thuố   ho bệnh nhân tâm thần; thuố , hó  

 hất, bình phun hoát  hất, v t tư phòng,  hống sốt rét; phương tiện tránh th i  ấp 

 ho  á   ối tượng ưu tiên v  ti p th  xã hội; Vit min A; mu   á  v t dụng  ặ  thù v  

gi   ông s n xuất giầy dép  huyên biệt  ho bệnh nhân phong, ph   h  thuố  bôi 

ngo i d  phụ  vụ khám phát hiện bệnh phong; thuố  kháng vi r t HIV (ARV) ( ho 

kho ng      ối tượng  ối tượng  hư   ượ  th nh toán thuố  từ Quỹ b o hiểm y t  

- không  ó ngu n t i trợ), thuố  nhiễm trùng  ơ hội, sinh ph m xét nghiệm HIV, 

thuố   iều tr  nghiện  á   hất dạng thuố  phiện bằng thuố  th y th , bơm kim tiêm, 

b o   o su v   á  v t dụng khá   ho phòng,  hống HIV/AIDS; hó   hất, bình phun 

hó   hất, tr ng thi t b , v t tư phòng,  hống sốt xuất huy t; tr ng thi t b    ng bộ 

th o yêu  ầu  ủ   á  D  án; 

- Thuê phần mềm tiêm  hủng, thuê d  h vụ  ông nghệ thông tin  ho hệ thống 

qu n lý thông tin tiêm  hủng quố  gi , phần mềm qu n lý bệnh nhân   iều tr  nghiện 

 á   hất dạng thuố  phiện bằng thuố  th y th  v  ARV; thuê kho b o qu n vắ  xin, 

phương tiện tránh th i; mu  b o hiểm kho vắ  xin;  hi b i thư ng tiêm  hủng; h  

trợ  ông tiêm  ho một số tỉnh khó kh n; 

- B o   m kinh phí  ho  á  bộ,  ơ qu n trung ương th   hiện  á  hoạt  ộng 

 ủ  D  án/ hương trình; 

- Vốn  ối  ng  ho một số D  án: D  án quỹ to n  ầu phòng  hống 

HIV/AIDS; D  án quỹ to n  ầu phòng  hống   o; D  án quỹ to n  ầu phòng  hống 
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sốt rét; D  án H  trợ hệ thống dây  huyền lạnh trong tiêm  hủng m  rộng gi i  oạn 

2018-2020 

- Bổ sung  ó mụ  tiêu  ho  á      phương  ể th   hiện hoạt  ộng  ủ   á  d  

án trên  ơ s  nguyên tắ : T p trung phân bổ kinh phí  ho  á  nhiệm vụ trọng tâm 

 ủ  từng D  án; không phân bổ kinh phí phân tán, d n tr i; Ưu tiên phân bổ  á      

phương nằm trong vùng trọng  iểm về d  h tễ, vùng có nguy  ơ bùng phát d  h, 

vùng  ó m   sinh   o, vùng  ó tỷ số giới tính khi sinh   o;  á      phương  ó  iều 

kiện kinh t  - xã hội khó kh n,     phương  hư  t   ân  ối ngân sá h,  á  tỉnh 

nghèo, miền n i, biên giới, biển   o, Tây Bắ , Tây Nguyên, Tây N m bộ v    ng 

bằng sông Cửu  ong,  á  tỉnh  ó  nh hư ng lớn do thiên t i (bão, lũ lụt)  

- Tổng m   phân bổ  ủ   á  D  án   n m không vượt quá m   phân bổ  ượ    

gi o tại Quy t   nh       ủ  Thủ tướng Chính phủ  

V. Nhận xét,   nh      

1.  u   ể :  

Sau 5 n m ti p tụ  triển kh i Chương trình mụ  tiêu Y t - Dân số: 

-   th   v  nh n th    ủ  ngư i dân về tầm qu n trọng trong  ông tá  phòng 

bệnh, t  b o vệ s   khỏ   ho b n thân v  gi   ình ng y   ng  ượ  nâng   o  

- Cá   hỉ tiêu  huyên môn  ượ   ánh giá nổi b t v   ượ   ộng   ng ghi nh n:  

+ Ti p tụ  gi m số mắ , số  h t  ủ  nhiều bệnh d  h nguy hiểm (Gi m số 

ngư i mắ  bệnh l o trong  ộng   ng xuống tỷ lệ   4/        ngư i dân; gi m tỷ lệ 

mắ  sốt rét /      dân số  hung xuống  , 1 ; gi m tỷ lệ  h t do sốt rét/        dân 

0,001);  ó    tỉnh, th nh phố tr   thuộ  trung ương  ạt tiêu  hí loại trừ bệnh sốt rét  

+  B o vệ th nh qu  th nh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, duy trì tỷ lệ 

tiêm  hủng  ầy  ủ>9    ho trẻ  m dưới   tuổi, phụ n   ó th i, phụ n  trong  ộ tuổi 

sinh  ẻ  ạt >9  ; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ  m thể nhẹ  ân  ã gi m từ   ,   n m 

     xuống  òn   ,   n m      v  gi m xuống  òn 11,8 n m   20; Tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ  m thể thấp  òi  ã gi m từ  9,   n m      xuống  òn   ,9  n m      

v   1,8 n m     . 

+ Ch  trọng phòng,  hống  á  bệnh không lây nhiễm, y t  họ   ư ng  Ho n 

thiện Hướng d n v  triển kh i th   hiện d  phòng, phát hiện sớm, qu n lý  á  bệnh 

không lây nhiễm tại  ộng   ng  

+ Kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong  ộng   ng   m   dưới  ,   v  

gi m số ngư i nhiễm mới, ti p tụ  ghi nh n các n m liên ti p gi m số phát hiện 

mới, số  huyển s ng AIDS v  gi m số tử vong do AIDS  Ti p tụ  m  rộng  á   ơ 

s   ấp phát thuố  tại  ộng   ng,  ơ s  xét nghiệm  ượ  phép khẳng   nh dương tính 

HIV,  ơ s   iểu tr  M th don ,  ơ s   iều tr  ARV  Trình Thủ tướng Chính phủ b n 

h nh Quy t   nh số   88/Q -TTg ng y   /  /   6 quy   nh việ  th nh toán thuố  

kháng vi-r t HIV  ượ   ượ  b o hiểm y t  th nh toán, tỷ lệ ngư i nhiễm HIV/AIDS 

th m gi  b o hiểm y t  t ng  áng kể  

+  ạt 99  ngư i hi n máu tình nguyện, ti p nh n            ơn v  máu  

- Củng  ố v  phát huy tính ưu việt  ủ  nền y t  xã hội  hủ nghĩ ; góp phần 

qu n trọng trong việ  b o   m  n sinh xã hội, góp phần gi  v ng tr t t  về  hính tr , 
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 n ninh quố  phòng,  ặ  biệt l  với   ng b o vùng sâu, vùng x , miền n i v  vùng 

dân tộ  thiểu số  

- Góp phần  áng kể trong việ  th   hiện  hi n lượ  Biển   o v   á    m k t 

 ủ  Chính phủ Việt N m trướ   ộng   ng quố  t  về  á  mụ  tiêu phát triển bền 

v ng; phòng,  hống một số bệnh d  h, l   iều kiện tiền  ề  ể  á  nh  t i trợ h  trợ 

ODA trong lĩnh v   y t   

- Tố   ộ gi  t ng dân số  ã  ượ  khống  h  th nh  ông, m   sinh th y th  ti p 

tụ  duy trì  N m      dân số trung bình  ạt 97,3 triệu ngư i, hạn  h  t ng thêm 

h ng  hụ  triệu ngư i  Cơ  ấu dân số  huyển d  h tí h      Dân số trong  ộ tuổi l o 

 ộng t ng mạnh ( hi m     tổng dân số-    )  Từ n m     , nướ  t  bướ  v o 

th i kỳ dân số v ng  Chất lượng dân số  ượ    i thiện về nhiều mặt  Tuổi thọ trung 

bình t ng nh nh,   o hơn nhiều nướ   ó  ùng m   thu nh p bình quân  ầu ngư i  

Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong b  mẹ, trẻ  m gi m mạnh  Tầm vó , thể l   

ngư i Việt N m  ó bướ    i thiện  Dân số  ã  ó s  phân bố hợp lý hơn, gắn với quá 

trình  ô th  hó ,  ông nghiệp hó  v  yêu  ầu phát triển kinh t  - xã hội, quố  phòng, 

 n ninh  Công tá  tuyên truyền, giáo dụ , nh n th   về dân số v  k  hoạ h hó  gi  

 ình  ủ   á   ấp,  á  ng nh v  to n dân  ó bướ   ột phá  M i  ặp vợ  h ng  ó   

 on  ã tr  th nh  hu n m  , l n tỏ , thấm sâu trong to n xã hội  D  h vụ dân số v  

k  hoạ h hó  gi   ình  ượ  m  rộng,  hất lượng ng y   ng   o  

-  ã  h m só  v  b o vệ s   khỏ   ho h ng  hụ  triệu ngư i, h ng vạn trẻ  m 

 ượ    u sống;   m lại s   khỏ   ho  on ngư i, y u tố qu n trọng nhằm  ạt mụ  

tiêu xó   ói, gi m nghèo, t ng trư ng kinh t , phát triển xã hội  

- Góp phần   i thiện v  nâng   o s   khỏ   ủ  ngư i dân Việt N m  

- Xây d ng  ượ  một mạng lưới y t  d  phòng rộng khắp từ trung ương tới 

thôn, b n  Hoạt  ộng y t  d  phòng  ượ  t ng  ư ng, giám sát d  h  hặt  hẽ, khống 

 h  v  d p d  h k p th i,  ng phó  ượ   á  vấn  ề s   khỏ  liên qu n   n thiên t i, 

th m họ  như bão, lũ, lụt lội, hạn hán… 

- T ng  ư ng  ông tá  giám sát, phòng  hống d  h bệnh  Triển kh i  á  biện 

pháp nhằm gi i quy t nh ng t i bi n s u tiêm  hủng trong th i gi n vừ  qu   Tí h 

    triển kh i  ông tá  phòng  hống bệnh không lây nhiễm v  s   khỏ  họ   ư ng, 

 hương trình s   khỏ  Việt N m, b o phủ  h m só  s   khỏ  to n dân,  á  vấn  ề 

về vắ  xin, sinh ph m y t    

-   o tạo v    o tạo lại, nâng   o n ng l    ho  á   án bộ y t  l m  ông tá  

qu n lý v  th   hiện  á  CTMT    về  hất lượng v  số lượng  

 - Mạng lưới khám  h   bệnh từ tuy n y t   ơ s    n trung ương,  ông l p v  

ngoài công l p  ượ  m  rộng v   ủng  ố  Thông qu  ngu n ngân sá h  hương trình, 

 á   ơ s  y t  d  phòng v  khám  h   bệnh  ượ   ủng  ố về   o tạo  án bộ,  ầu tư 

tr ng thi t b   ể ho n th nh tốt nhiệm vụ   

2. Hạn chế và Nguyên nhân: 

- Mặ  dù Chương trình mụ  tiêu Y t - Dân số  ượ  phê duyệt  ho gi i  oạn 

2016-     nhưng   n ng y   / /     Chương trình mới  ượ  Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt tại Quy t   nh số     /Q -TTg  N m    6,  á  D  án v   á      
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phương  hỉ  ượ  tạm  ng một phần kinh phí triển kh i    n  uối n m     , 

Chương trình mới  ượ  Bộ T i  hính gi o kinh phí n m      v  n m    8  ể th   

hiện  

- Việ  gi o kinh phí   n m      v  n m    8  ùng một th i  iểm  ũng rất 

khó kh n  ho  á  d  án triển kh i v  gi i ngân (     không  ó kinh phí th   hiện, 

n m    8 thì ph i gi i ngân gấp  ôi)  

- S u khi Thủ tướng Chính phủ ký b n h nh Quy t   nh số     /Q -TTg phê 

duyệt Chương trình, nhưng  hư   ó hướng d n về nội dung v    nh m    hi ( ơ  h  

t i  hính)  ủ  Chương trình (  n tháng  /   8, Bộ T i  hính mới b n h nh Thông 

tư số  6/   8/TT-BTC). 

- Quy t   nh số     /Q -TTg  ủ  Thủ tướng Chính phủ quy   nh nhiệm vụ 

 hi ngân sá h Trung ương, nhiệm vụ  hi ngân sá h     phương ( ây l   iểm khá , 

mới so với  á  gi i  oạn trướ )  Th o  ó kinh phí trung ương  hủ y u bố trí  ho  á  

hoạt  ộng ưu tiên g m: Vắ  xin, v t tư tiêm  hủng, thuố , hó   hất, phương tiện 

tránh th i,  hi  ông tá   n to n th   ph m      á  hoạt  ộng  huyên môn khá  ( hi 

khám s ng lọ , tư vấn, xây d ng mô hình  iểm, qu n lý  ối tượng, biên soạn t i 

liệu, diễn t p, triển kh i  hi n d  h   ) gi m tối    kinh phí th   hiện do kh  n ng 

ngân sá h hạn  h   Ngân sá h     phương ph i bố trí  ể th   hiện hầu h t  á  nội 

dung  hi tại     phương  Do  ó nhiều     phương  òn l ng t ng trong triển kh i 

th   hiện, nhiều     phương  hư  bố trí kinh phí     phương  ể th   hiện  á  nhiệm 

vụ  hi ngân sá h     phương trong triển kh i Chương trình ( ặ  biệt l  một số tỉnh 

 iều kiện kinh t  khó kh n,  hủ y u ngân sá h phụ thuộ  v o Trung ương nên việ  

h  trợ ngân sá h  ủ  tỉnh l  rất hạn  h )  Ngu n kinh phí Trung ương h  trợ     

phương,  á  tỉnh  h m gi o d  toán  ho  á   ơn v  sử dụng, một số tỉnh không gi o 

 ủ số kinh phí Trung ương thông báo   iều n y, d n   n tỉ lệ gi i ngân  ủ  Chương 

trình thấp  

- Việ  phân bổ ngân sá h gi    á  hoạt  ộng/ d  án  hư  hợp lý: kinh phí bố 

trí  ho  á  hoạt  ộng không lây nhiễm  òn hạn hẹp,  hư   áp  ng  ủ th o nhu  ầu 

th   t , l m gi m hiệu qu   ủ   hương trình     số  á  tỉnh,     phương thi u kinh 

phí  ho hoạt  ộng  h m só  s   khỏ   ho  á   m họ  sinh, thi u s   hỉ  ạo thống 

nhất  ủ   á  b n ng nh như y t , giáo dụ , BHXH, t i  hính  Hiện n y, ngu n kinh 

phí  ho  á  trư ng  hủ y u d   v o kinh phí trí h từ BHYT họ  sinh, ngu n từ ngân 

sá h, kinh phí từ t i trợ,  óng góp  òn khiêm tốn, không  áng kể   

- Hệ thống mụ  tiêu,  hỉ tiêu  ủ  Chương trình số lượng nhiều v  nhiều nội 

dung, lĩnh v   khá  nh u gây khó kh n trong tổng hợp báo  áo  hỉ tiêu, kiểm tr , v  

th o d i ti n  ộ nhưng  hư  thể phân tí h sâu nh ng thu n lợi v  t n tại trong triển 

khai. 

- Một số d  án, hoạt  ộng (PC   o, PC HIV/AIDS) ph i xây d ng  ơ  h  

 huyển  ổi ngu n kinh phí mu  v  th nh toán thuố  phòng  hống   o v  ARV từ 

ngân sá h nh  nướ  s ng ngu n BHYT  

- Việ  gi o  ho  á  bệnh viện Trung ương  ầu ng nh triển kh i nhiệm vụ 

phòng,  hống bệnh không truyền nhiễm  hư  phù hợp với  h   n ng nhiệm vụ.  
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- Cá   ơn v   ượ  gi o nhiệm vụ  ầu mối qu n lý nh  nướ   ủ   á  d  án 

 hư  phát huy h t v i trò trong việ   hỉ  ạo,  iều h nh triển kh i th   hiện Chương 

trình. 

-  ội ngũ  án bộ l m  ông tá  y t  trư ng họ  tại  á  trư ng hiện do Bộ Giáo 

dụ  v    o tạo qu n lý, tuy nhiên một số tỉnh nhân viên y t  trư ng họ   ã  huyển 

s ng  á  Trung tâm Y t  qu n/huyện, Trạm Y t  xã/phư ng do ng nh y t  qu n lý 

(Hưng Yên, Sơn   , H  Tĩnh,    )  Hiện n y  hỉ  ó 69  trư ng họ   ó nhân viên 

YTTH, trong  ó  hỉ  ó     nhân viên YTTH  ó  huyên môn y  

- Tuy n tỉnh, huyện, xã l  nh ng  ơn v  tr   ti p triển kh i Chương trình tại 

tuy n  ơ s , tuy nhiên trong th i gi n gi   ó s  th y  ổi về tổ  h   bộ máy; Tuy n 

tỉnh sát nh p một số  ơn v  th nh Trung tâm Kiểm soát bệnh t t tỉnh (CDC) th o 

Thông tư liên t  h số   /    /TT T-BYT-BNV  ủ  liên Bộ Y t  - Bộ Nội Vụ; 

Tuy n huyện sát nh p v  th nh l pn Trung tâm Y t  huyện  ã  h   n ng th o quy 

  nh tại Thông tư số   /   6/TT-BYT ng y    tháng    n m    6  ủ  Bộ Y t , d n 

  n việ   á   ơn v  th   hiện v   án bộ tr   ti p l m  ông tá   hương trình  ó s  

xáo trộn v  triển kh i th   hiện  hư  th   s  hiệu qu   Trạm y t  xã, phư ng, th  

trấn th y  ổi th o Thông tư số   /    /TT-BYT ng y    tháng    n m       ủ  

Bộ Y t  hướng d n  h   n ng, nhiệm vụ,  ủ  Trạm y t  xã, phư ng, th  trấn  

- Công tá  kiểm tr , giám sát  hung  ủ  Chương trình  hư  th   hiện  ầy  ủ, 

  ng k  hoạ h  ã  ượ  Bộ trư ng phê duyệt. 

- N m      l  n m  uối  ùng triển kh i Chương trình trong gi i  oạn    6-

     nhưng lại gặp khó kh n, tr  ngại do tình hình d  h COVID- 9 d n   n việ  

triển kh i  hương trình gặp rất nhiều khó kh n  

Phần B.  

Một s   ề xuất,   ến n hị 

Trên  ơ s   ánh giá k t qu  th   hiện Chương trình mụ  tiêu Y t  - Dân số, 

nh ng khó kh n, vướng mắ , Bộ Y t  xin  ề xuất, ki n ngh : 

1. Đ   vớ  Chính ph  và c c Bộ, N ành: 

-  ề ngh  Thủ tướng Chính phủ  ho phép Bộ Y t  ti p tụ  xây d ng v  trình 

phê duyệt Chương trình mụ  tiêu Y t - Dân số  ể triển kh i th   hiện gi i  oạn 

2021- 2025.  

- Trư ng hợp không  ượ  th   hiện Chương trình mụ  tiêu gi i  oạn     - 

     m   huyển  á  nhiệm vụ về hoạt  ộng  hi thư ng xuyên  ủ  ng nh y t ,  ề 

xuất Chính phủ v  Thủ tướng Chính phủ  hỉ  ạo Bộ T i  hính bố trí dòng ngân sá h 

riêng  ho  á  nhiệm vụ  hi n y v  phân bổ t ng kinh phí gi o  ho Bộ Y t   ể b o 

  m tối thiểu  á  nhiệm vụ  hi mu  thuố , vắ  xin, sinh ph m, mu  phương tiện 

tránh th i  ấp miễn phí v   á  nhiệm vụ thư ng xuyên khá , hướng d n Bộ Y t  v  

 á      phương về nội dung v    nh m    hi  Bộ Y t   ề ngh  kho n kinh phí n y 

gi o  ho Bộ Y t   hủ  ộng  ề xuất phương án phân bổ th o  á  mụ  tiêu,  hỉ tiêu 

phát triển  ủ  ng nh    ng th i, Thủ tướng Chính phủ  hỉ  ạo Ủy b n nhân dân  á  

tỉnh, th nh phố bố trí ngu n ngân sá h     phương v  huy  ộng  á  ngu n vốn hợp 
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pháp khá   ể triển kh i  á  nhiệm vụ  hi tại     phương  

- Bộ T i  hính  ho phép ti p tụ  th   hiện Thông tư số  6/   8/TT-BYT ngày 

  / /   8  ho n m      hoặ  x m xét, hướng d n Bộ Y t  v   á      phương,  ơn 

v  về nội dung v    nh m    hi  ủ   á  nhiệm vụ trong Chương trình mụ  tiêu Y t - 

Dân số  ho gi i  oạn tới  

2. Vớ  UBND c c tỉnh, thành ph  trực thuộc Trun    n : 

- Ti p tụ  xá    nh  á  mụ  tiêu,  hỉ tiêu  ủ  Chương trình l  mụ  tiêu phấn 

 ấu  ủ   á      phương,  ơn v ;  ó nh ng  ơ  h ,  hính sá h, gi i pháp, ngu n l   

 ể duy trì  á  k t qu   ã  ạt  ượ  trong phòng,  hống d  h, bệnh v  s   khỏ   ộng 

  ng; qu n lý  n to n th   ph m; tiêm  hủng m  rộng v  phòng,  hống suy dinh 

dưỡng trẻ  m; dân số v  phát triển;  h m só  s   khỏ  sinh s n v  s   khỏ  ngư i 

  o tuổi; phòng  hống HIV/AIDS, k t hợp quân dân y; b o   m máu  n to n v  

phòng  hống một số bệnh lý huy t họ    , góp phần   m b o  n sinh xã hội,  n ninh-

quố  phòng v  th   hiện  á    m k t quố  t   

- C n    v o tình hình th   t   ủ      phương v   á  mụ  tiêu, nhiệm vụ tại 

Ngh  quy t số   -NQ/TW ng y   /  /     về  ông tá  b o vệ,  h m só  v  nâng 

  o s   khỏ  nhân dân trong tình hình mới, Ngh  quy t số   -NQ/TW ngày 

  /  /     về  ông tá  dân số trong tình hình mới  ể th m mưu  ề xuất với  ấp  ó 

th m quyền  ư   á  mụ  tiêu về y t  - dân số,  n to n th   ph m v o hệ thống  á  

 hỉ tiêu phát triển kinh t  - xã hội  ủ      phương gi i  oạn     - 2025.  

- Trên  ơ s   á  v n b n hướng d n  ủ  Bộ T i  hính, S  T i  hính về  á  nội 

dung,   nh m    hi, Ủy b n nhân dân tỉnh, th nh phố  hỉ  ạo S  Y t  v   á   ơn v  

 ủ  tỉnh  hủ  ộng xây d ng nội dung, hoạt  ộng  hủ y u  ủ  Chương trình trong k  

hoạ h   n m gi i  oạn     -     v  d  toán ngân sá h   n m gi i  oạn     -2023, 

trình  ấp  ó th m quyền phê duyệt;  h  ý b o   m ngân sá h  hi  h   ộ  ho nhân 

viên y t ,  ông tá  viên  

- Chỉ  ạo S  Y t  kh n trương tổ  h   r  soát nhân l  ,  ơ s  v t  hất, tr ng 

thi t b   ể th   hiện tốt  á  hoạt  ộng  ủ  Chương trình, lưu ý việ   huyển  ổi một 

số nội dung, nhiệm vụ  hi từ ngu n ngân sá h s ng ngu n Quỹ B o hiểm y t  

(BHYT) trong gi i  oạn tới  

- Chỉ  ạo S  Giáo dụ    o tạo phối hợp S  Y t   ủng  ố, nâng   o  hất lượng 

 ội ngũ  án bộ y t  trư ng họ ,   m b o  ủ  huyên môn, n ng l    ể  h m só  s   

khỏ  họ  sinh, giáo viên, nhân viên trong trư ng họ   Cán bộ YTTH  ần  ượ    o 

tạo, t p huấn  huyên môn h ng n m với  á  nội dung thi t th    Cần  ó  h   ộ  ãi 

ngộ phù hợp  ối với  án bộ y t  trư ng họ   nhằm thu h t  án bộ y t   ó  huyên 

môn   m nh n  ông tá  n y,  ũng như gi p  ho  án bộ YTTH yên tâm  ông tá , 

th   hiện tốt v i trò  h m só  s   khỏ   ho  á   m họ  sinh  

- Tổ  h  , giám sát việ  qu n lý, sử dụng t i s n  ượ  tr ng b  từ ngu n kinh 

phí  ủ  Chương trình, b o   m hiệu qu , ti t kiệm,   ng mụ   í h  Th   hiện việ  



 76 

xử lý t i s n khi k t th   Chương trình th o quy   nh  ủ   u t qu n lý, sử dụng t i 

s n  ông v  Ngh    nh số    /    /N -CP ng y  6/  /      ủ  Chính phủ quy 

  nh  hi ti t một số  iều  ủ   u t qu n lý, sử dụng t i s n  ông. 

Trên  ây l  báo  áo tổng k t tình hình th   hiện Chương trình mụ  tiêu Y t  - 

Dân số gi i  oạn    6-2020, Bộ Y t  xin báo  áo Thủ tướng Chính phủ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Vũ       m ( ể b/ áo); 

- V n phòng Chính phủ ( ể b/ áo); 

- Bộ KH T, Bộ T i  hính ( ể b/ áo); 

- Bộ NNPTNT, Bộ Công thương; 

- Cá   /  Th  trư ng Bộ Y t ; 

- Cá  Vụ, Cụ , Tổng  ụ  thuộ  Bộ Y t ; 

- Cá   ơn v  tr   thuộ  Bộ Y t ; 

- UBND tỉnh, th nh phố; 

-  S  Y t   á  tỉnh, th nh phố; 

-  ưu: VT, KHTC   

BỘ TR ỞNG 

 

 

 

 

 

 

N uyễn Thanh Long 

 


		2021-01-05T06:04:47+0700
	Nguyễn Thanh Long
	BỘ Y TẾ


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-01-05T11:19:00+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-01-05T11:19:06+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-01-05T11:19:10+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-01-05T11:19:15+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn


	2021-01-05T11:19:30+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




